
Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

TỔNG CỘNG: 618

I NỘI DUNG KIẾN NGHỊ VỀ KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG

1 Võ Ngọc Quân Giáo viên

GVGDNN 

chính hạng 

II

GDNN-GDTX 

Chư Păh
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thiếu minh chứng: 

- Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình 

hoặc 01 (một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được 

phân công giảng dạy đã xuất bản;

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện 01 (một) nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu với 

kết quả đạt yêu cầu trở lên hoặc là tác giả chính của 01 

(một) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế 

hoặc trong nước (trong danh mục có tính điểm của Hội 

đồng Giáo sư Nhà nước).

Không trúng tuyển vì thiếu minh chứng: 

- Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình 

hoặc 01 (một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được 

phân công giảng dạy đã xuất bản;

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện 01 (một) nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu với 

kết quả đạt yêu cầu trở lên hoặc là tác giả chính của 01 

(một) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế 

hoặc trong nước (trong danh mục có tính điểm của Hội 

đồng Giáo sư Nhà nước).

Không trúng 

tuyển

2 Hà Minh Tiến Giáo viên

GVGDNN 

chính hạng 

II

GDNN-GDTX 

Chư Păh
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thiếu minh chứng: 

- Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình 

hoặc 01 (một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được 

phân công giảng dạy đã xuất bản;

- Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình 

hoặc 01 (một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được 

phân công giảng dạy đã xuất bản;

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện 01 (một) nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu với 

kết quả đạt yêu cầu trở lên hoặc là tác giả chính của 01 

(một) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế 

hoặc trong nước (trong danh mục có tính điểm của Hội 

đồng Giáo sư Nhà nước).

Không trúng tuyển vì thiếu minh chứng: 

- Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình 

hoặc 01 (một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được 

phân công giảng dạy đã xuất bản;

- Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình 

hoặc 01 (một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được 

phân công giảng dạy đã xuất bản;

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện 01 (một) nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu với 

kết quả đạt yêu cầu trở lên hoặc là tác giả chính của 01 

(một) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế 

hoặc trong nước (trong danh mục có tính điểm của Hội 

đồng Giáo sư Nhà nước).

Không trúng 

tuyển

3 Lê Kim Vi Thảo Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

THCS&THPT Kon 

Hà Nừng
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Tích cực, chủ động thực hiện và tuyên truyền vận động, 

hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, 

chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và 

yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục trung học cơ sở 

vào nhiệm vụ được giao;

Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều 

kiện thực tế của nhà trường và địa phương; hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp xây dựng bài học theo chủ đề liên môn;

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

về nhận xét, đáp ứng về năng lực chuyên môn nghiệp vụ 

(không có chữ ký xác nhận của tổ trưởng chuyên môn theo 

quy định)

Không trúng 

tuyển

UBND TỈNH GIA LAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

(Kèm theo Văn bản số            /TB-SGDĐT ngày     /6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

4 Nguyễn Thị Tùng Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

THCS&THPT Kon 

Hà Nừng
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Tích cực, chủ động thực hiện và tuyên truyền vận động, 

hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, 

chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và 

yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục trung học cơ sở 

vào nhiệm vụ được giao;

Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều 

kiện thực tế của nhà trường và địa phương; hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp xây dựng bài học theo chủ đề liên môn;

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

về nhận xét, đáp ứng về năng lực chuyên môn nghiệp vụ 

(không có chữ ký xác nhận của tổ trưởng chuyên môn theo 

quy định)

Không trúng 

tuyển

5 Trần Duy Tín Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THCS&THPT Kon 

Hà Nừng
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

6 Nguyễn Thùy Ý Giáo viên 
GVTHPT 

hạng II

THPT Bùi Thị 

Xuân
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì ít tuổi hơn theo tiêu chí xác định 

trúng tuyển quy định tại Đề án số 3656/ĐA-SGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục hạng I, 

hạng II, hạng III. Xếp thứ 33 trên 31 chỉ tiêu.

Không trúng tuyển vì ít tuổi hơn theo tiêu chí xác định 

trúng tuyển quy định tại Đề án số 3656/ĐA-SGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục hạng I, 

hạng II, hạng III. Xếp thứ 33 trên 31 chỉ tiêu.

Không trúng 

tuyển

7
Huỳnh Thị Thanh 

Hương
Giáo viên 

GVTHPT 

hạng II

THPT Bùi Thị 

Xuân
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì ít tuổi hơn theo tiêu chí xác định 

trúng tuyển quy định tại Đề án số 3656/ĐA-SGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục hạng I, 

hạng II, hạng III. Xếp thứ 36 trên 31 chỉ tiêu.

Không trúng tuyển vì ít tuổi hơn theo tiêu chí xác định 

trúng tuyển quy định tại Đề án số 3656/ĐA-SGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục hạng I, 

hạng II, hạng III. Xếp thứ 36 trên 31 chỉ tiêu.

Không trúng 

tuyển

8 Kiều Thị My Ny Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Chu Văn An Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 02(Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.).

Trường có 09 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 11 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 02 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.).

Trường có 09 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 11 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

2



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

9 Huỳnh Anh Hào Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Chu Văn An Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01 (Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 02(Giấy khen của Thủ trưởng 

cơ quan chuyên môn (hoặc tương đương) thuộc UBND 

tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc tương đương); 

Được Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp tỉnh (hoặc tương đương) tặng Bằng khen)

Trường có 09 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 13 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 01 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 02 thành tích 

(Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (hoặc 

tương đương) thuộc UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp 

huyện (hoặc tương đương); Được Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (hoặc tương 

đương) tặng Bằng khen)

Trường có 09 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 13 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

10 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Chu Văn An Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 02(Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.). 01 (Được công nhận đạt 

thành tích trong các kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có 

sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo dục và Đào tạo công 

nhận))

Trường có 09 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 10 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 02 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 01 thành tích 

(Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) 

cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì 

tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận))

Trường có 09 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 10 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

11 Đào Long Vũ Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT Chuyên 

Hùng Vương
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 03 CSTĐCS, 01 giấy khen, 03 Sáng kiến.

Thành tích trong hồ sơ đúng với thành tích trong bảng 

thẩm định. Trường có 14 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 26 

ngoài chỉ tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng 

tuyển cuối cùng. 

Thành tích: 03 CSTĐCS, 01 giấy khen, 03 Sáng kiến.

Thành tích trong hồ sơ đúng với thành tích trong bảng 

thẩm định. Trường có 14 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 26 

ngoài chỉ tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng 

tuyển cuối cùng. 

Không trúng 

tuyển

12 Phan Thị Huyện Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT Chuyên 

Hùng Vương
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01  Bằng khen UBND Tỉnh, 07 CSTĐCS, 01 

Giấy khen, 01 chứng nhận khoa học, 03 sáng kiến.

Trường có 14 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 16 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 01  Bằng khen UBND Tỉnh, 07 CSTĐCS, 01 

Giấy khen, 01 chứng nhận khoa học, 03 sáng kiến.

Thành tích trong hồ sơ đúng với thành tích trong bảng 

thẩm định. 

Trường có 14 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 16 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

13
Nguyễn Thị Mai 

Loan
Giáo viên

GVTHPT 

hạng II

THPT Chuyên 

Hùng Vương
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích : 01 Bằng khen, 03 CSTĐCS, 03 Giấy khen, 02 

Sáng kiến.

Trường có 14 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 28 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích : 01 Bằng khen, 03 CSTĐCS, 03 Giấy khen, 02 

Sáng kiến.

Trường có 14 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 28 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

3



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

14
Đoàn Thị Thanh 

Tâm
Giáo viên

GVTHPT 

hạng II

THPT Chuyên 

Hùng Vương
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 02 Bằng khen uỷ ban, 05 CSTĐCS, 03 Giấy 

khen, 01 Sáng kiến.

 Trường có 14 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 17 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 02 Bằng khen uỷ ban, 05 CSTĐCS, 03 Giấy 

khen, 01 Sáng kiến.

 Trường có 14 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 17 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

15 Hồ Ngọc Định Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT Chuyên 

Hùng Vương
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01 Bằng khen, 03 CSTĐCS, 02 Giấy khen, 05 

Sáng kiến.

Trường có 14 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 29 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 01 Bằng khen, 03 CSTĐCS, 02 Giấy khen, 05 

Sáng kiến.

Trường có 14 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 29 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

16 Nay Xuân Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT Đinh Tiên 

Hoàng 
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

17 Nay Nong Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT Đinh Tiên 

Hoàng 
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

18 Lê Văn Sang Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Lê Lợi Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 03(Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.) 02(Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng 

kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận))

Năm học 2010-2011 thiếu chứng nhận CSTĐCS.

Trường có 29 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 32 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 03 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.) 02 thành tích 

(Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) 

cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì 

tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận))

Năm học 2010-2011 thiếu chứng nhận CSTĐCS.

Trường có 29 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 32 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

19 Lê Tự Khuyến Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Lê Lợi Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 03(Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 04(Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng 

kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận))

Trường có 29 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 30 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 03 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 04 thành tích 

(Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) 

cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì 

tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận))

Trường có 29 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 30 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

4



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

20 Phan Nhật Hùng Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Lê Lợi Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 03(Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 03(Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng 

kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận)) 

Trường có 29 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 31 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 03 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 03 thành tích 

(Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) 

cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì 

tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận)) 

Trường có 29 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 31 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

21 Trần Thị Hiên Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Lê Lợi Sở GDĐT Lý do không trúng tuyển

Thành tích: 02(Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 02(Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng 

kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận)) 

Trường có 29 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 38 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 02 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 02 thành tích 

(Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) 

cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì 

tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận)) 

Trường có 29 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 38 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

22 Huỳnh Thị Mỹ Hoa Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT Mạc Đĩnh 

Chi
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 02(Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở), 03(Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng 

kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận)).

Trường có 8 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 14 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Thành tích: 02 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở), 03 thành tích 

(Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) 

cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì 

tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận)).

Trường có 8 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 14 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Không trúng 

tuyển

5



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

23 Phan Chí Danh Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Ngô Mây Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

24
Nguyễn Thị Bích 

Loan
Giáo viên

GVTHPT 

hạng II
THPT Ngô Mây Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

25 Nguyễn Xuân Dũng Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Ngô Mây Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

26 Đặng Văn Thiện Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Ngô Mây Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

27 Tô Xuân Hiếu Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Ngô Mây Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

28 Nguyễn Minh Cảnh Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Ngô Mây Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

29 Lê Thị Bích Thuỷ Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Ngô Mây Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

30 Phạm Thị Thuỳ Bích Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Ngô Mây Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

31 Lê Hồng Y Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Ngô Mây Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

32 Lê Công Quốc Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Ngô Mây Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

33 Nguyễn Kế Cư Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Ngô Mây Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

34 Nguyễn Văn Cuộc Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Ngô Mây Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

35 Đặng Thanh Lâm Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT Nguyễn 

Diêu
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Năm học 2022-2023 trong phiếu đánh giá xếp loại viên 

chức không có kết quả đánh giá xếp loại của Hiệu trưởng.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Năm học 2022-2023 trong phiếu đánh giá xếp loại viên 

chức không có kết quả đánh giá xếp loại của Hiệu trưởng.

Không trúng 

tuyển

6



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

36 Trịnh Thị Dân Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT Nguyễn 

Diêu
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Năm học 2022-2023 trong phiếu đánh giá xếp loại viên 

chức không có kết quả đánh giá xếp loại của Hiệu trưởng.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Năm học 2022-2023 trong phiếu đánh giá xếp loại viên 

chức không có kết quả đánh giá xếp loại của Hiệu trưởng.

Không trúng 

tuyển

37 Nguyễn Hải Linh Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT Nguyễn 

Diêu
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Năm học 2022-2023 trong phiếu đánh giá xếp loại viên 

chức không có kết quả đánh giá xếp loại của Hiệu trưởng.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Năm học 2022-2023 trong phiếu đánh giá xếp loại viên 

chức không có kết quả đánh giá xếp loại của Hiệu trưởng.

Không trúng 

tuyển

38 Huỳnh Văn Sang Phó HT
GVTHPT 

hạng II

THPT Nguyễn 

Trân
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu vị trí quản lý Không có chỉ tiêu vị trí quản lý

Không trúng 

tuyển

39 Hồ Thị Loan Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Pleiku Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 03(Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở), 01 (Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng 

kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận)).

Trường có 14 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 18 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển

Thành tích: 03 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở), 01 thành tích 

(Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) 

cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì 

tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận)).

Trường có 14 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 18 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển

Không trúng 

tuyển

40 Trương Quang Hòa Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT số 1  Phan 

Bội Châu
Sở GDĐT Lý do không trúng tuyển

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên.

Trường có 30 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 33 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên.

Trường có 30 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 33 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Không trúng 

tuyển

41 Nguyễn Văn Quang Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT số 1  Phan 

Bội Châu
Sở GDĐT Lý do không trúng tuyển

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 30 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 34 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 30 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 34 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Không trúng 

tuyển

42 Phạm Thị Phi Yến Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT số 1 Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

43 Phan Văn Cao Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT số 1 Nguyễn 

Du
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01 Giấy khen sở. 

Trường có 44 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 45 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn các trường hợp trúng tuyển thấp 

nhất.

Thành tích: 01 Giấy khen sở. 

Trường có 44 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 45 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn các trường hợp trúng tuyển thấp 

nhất.

Không trúng 

tuyển

44 Võ Thị Hồng Hấn Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT số 1 Nguyễn 

Du
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 44 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 46 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển

Thành tích: Không thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 44 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 46 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển

Không trúng 

tuyển

45 Trần Thị Mai Hương Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT số 1 Nguyễn 

Thái Học
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 35 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 36 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì tuổi ít hơn  trường hợp trúng tuyển thấp 

nhất.

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 35 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 36 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì tuổi ít hơn  trường hợp trúng tuyển thấp 

nhất.

Không trúng 

tuyển

7



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

46 Lưu Thị Đào Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT số 1 Trần 

Cao Vân
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không có minh chứng:

- Đánh giá hướng dẫn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học sư 

phạm ứng dụng, đánh giá sản phẩm nghiên cứu KHKT của 

học sinh THPT cấp trường trở lên;

- Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) phải 

có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung 

học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) hoặc tương 

đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập 

sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét 

thăng hạng.

Không có minh chứng:

- Đánh giá hướng dẫn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học sư 

phạm ứng dụng, đánh giá sản phẩm nghiên cứu KHKT của 

học sinh THPT cấp trường trở lên;

- Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) phải 

có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung 

học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) hoặc tương 

đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập 

sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét 

thăng hạng.

Không trúng 

tuyển

47 Nguyễn Đức Phúc Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Tam Quan Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01 Giấy khen sở. 

Trường có 29 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 30 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng.

Thành tích: 01 Giấy khen sở. 

Trường có 29 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 30 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng.

Không trúng 

tuyển

48 Huỳnh Tợ Việt Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Tam Quan Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 03 Giấy khen.

Không đủ điều kiện: thiếu phiếu đánh giá xếp loại viên 

chức năm 2024.

Thành tích: 03 Giấy khen.

Không đủ điều kiện: thiếu phiếu đánh giá xếp loại viên 

chức năm 2024.

Không trúng 

tuyển

49 Trần Đình Chiến Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Tam Quan Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không có thành tích. 

Trường có 29 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 35 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 29 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 35 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển

Không trúng 

tuyển

50
Nguyễn Thị Thanh 

Khoa
Giáo viên

GVTHPT 

hạng II
THPT Vĩnh Thạnh Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01(Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên 

môn (hoặc tương đương) thuộc UBND tỉnh hoặc Chủ tịch 

UBND cấp huyện, xã (hoặc tương đương); Được Ủy ban 

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh 

(hoặc tương đương) tặng Bằng khen.), 01(Được công nhận 

đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có 

sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo dục và Đào tạo công 

nhận)). 

Trường có 25 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 26 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 01 thành tích (Giấy khen của Thủ trưởng cơ 

quan chuyên môn (hoặc tương đương) thuộc UBND tỉnh 

hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện, xã (hoặc tương đương); 

Được Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp tỉnh (hoặc tương đương) tặng Bằng khen.), 01 

thành tích (Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi 

(hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc 

chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở 

Giáo dục và Đào tạo công nhận)). 

Trường có 25 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 26 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

51 Lê Thị Hồng Thiệp Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Vĩnh Thạnh Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên.

Trường có 25 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 27 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên.

Trường có 25 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 27 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

52 Ksor Noan Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Võ Văn Kiệt Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên nên không đủ điều kiện.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên nên không đủ điều kiện.

Không trúng 

tuyển

53 Phan Văn Bé Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Ya Ly Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 13 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 17 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng.

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 13 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 17 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng.

Không trúng 

tuyển

54
Nguyễn Thị Cẩm 

Linh
Giáo viên

GVTHPT 

hạng II

Trường THPT 

Nguyễn Đình 

Chiểu

Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

8



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

55 Văn Thị Thu Hạnh
Hiệu 

trưởng

GVTHPT 

hạng II

Trường THPT 

Nguyễn Đình 

Chiểu

Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:  

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:  

Không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường trở lên.

Không trúng 

tuyển

56
Trương Thị Nha 

Trang
Giáo viên

GVTHPT 

hạng II

Trường THPT số 2 

Phan Bội Châu
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 02(Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 05(Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng 

kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận)).

Trường có 25 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 27 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 02 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 05 thành tích 

(Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) 

cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì 

tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận)).

Trường có 25 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 27 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

57 Đoàn Thị Hằng Nga Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

Trường THPT số 2 

Phan Bội Châu
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01(Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở), 01(Giấy khen của Thủ trưởng 

cơ quan chuyên môn (hoặc tương đương) thuộc UBND 

tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc tương đương); 

Được Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp tỉnh (hoặc tương đương) tặng Bằng khen), 

04(Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) 

cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì 

tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận)). 

Trường có 25 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 30 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 01 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở), 01 thành tích (Giấy 

khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (hoặc tương 

đương) thuộc UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện 

(hoặc tương đương); Được Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (hoặc tương đương) tặng 

Bằng khen), 04 thành tích (Được công nhận đạt thành tích 

trong các kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào 

tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng kiến 

cấp cơ sở (do Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận)). 

Trường có 25 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 30 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

58 Nguyễn Quốc Tùng Phó GĐ

GVGDNN 

chính hạng 

II

TT GDNN-GDTX 

Hoài Nhơn
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không đủ điều kiên trúng tuyển vì thiếu minh chứng: 

- Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình 

hoặc 01 (một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được 

phân công giảng dạy đã xuất bản;

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện 01 (một) nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu với 

kết quả đạt yêu cầu trở lên hoặc là tác giả chính của 01 

(một) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế 

hoặc trong nước (trong danh mục có tính điểm của Hội 

đồng Giáo sư Nhà nước).

Không đủ điều kiên trúng tuyển vì thiếu minh chứng: 

- Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình 

hoặc 01 (một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được 

phân công giảng dạy đã xuất bản;

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện 01 (một) nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu với 

kết quả đạt yêu cầu trở lên hoặc là tác giả chính của 01 

(một) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế 

hoặc trong nước (trong danh mục có tính điểm của Hội 

đồng Giáo sư Nhà nước).

Không trúng 

tuyển

9



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

59 Trần Nguyên Duy Giáo viên

GVGDNN 

chính hạng 

II

TTGDNN-GDTX 

Phù Mỹ
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không đủ điều kiên trúng tuyển vì thiếu minh chứng: Chủ 

biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình hoặc 01 

(một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương trình đào 

tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được phân công 

giảng dạy đã xuất bản;

Không đủ điều kiên trúng tuyển vì thiếu minh chứng: Chủ 

biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình hoặc 01 

(một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương trình đào 

tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được phân công 

giảng dạy đã xuất bản;

Không trúng 

tuyển

60
Nguyễn Thị Nhất 

Hương
Giáo viên

GVTHPT 

hạng II

TTGDNN-GDTX 

Phù Mỹ
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không đủ điều kiên trúng tuyển vì thiếu minh chứng: 

- Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình 

hoặc 01 (một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được 

phân công giảng dạy đã xuất bản;

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện 01 (một) nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu với 

kết quả đạt yêu cầu trở lên hoặc là tác giả chính của 01 

(một) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế 

hoặc trong nước (trong danh mục có tính điểm của Hội 

đồng Giáo sư Nhà nước);

-Đạt giải trong Hội giảng cấp tỉnh hoặc chủ trì hoặc tham 

gia thiết kế, chế tạo ít nhất 01 (một) đồ dùng, thiết bị dạy 

học đạt giải trong Hội thi thiết bị tự làm cấp tỉnh hoặc đạt 

giải trong các cuộc thi, kỳ thi khác cấp tỉnh hoặc bồi dưỡng 

được ít nhất 01 (một) giáo viên, giảng viên đạt giải trong 

Hội giảng cấp tỉnh hoặc bồi dưỡng được ít nhất 01 (một) 

người học đạt giải trong cuộc thi, kỳ thi khác cấp tỉnh hoặc 

tương đương trở lên

Không đủ điều kiên trúng tuyển vì thiếu minh chứng: Đạt 

giải trong Hội giảng cấp tỉnh hoặc chủ trì hoặc tham gia 

thiết kế, chế tạo ít nhất 01 (một) đồ dùng, thiết bị dạy học 

đạt giải trong Hội thi thiết bị tự làm cấp tỉnh hoặc đạt giải 

trong các cuộc thi, kỳ thi khác cấp tỉnh hoặc bồi dưỡng 

được ít nhất 01 (một) giáo viên, giảng viên đạt giải trong 

Hội giảng cấp tỉnh hoặc bồi dưỡng được ít nhất 01 (một) 

người học đạt giải trong cuộc thi, kỳ thi khác cấp tỉnh hoặc 

tương đương trở lên

Không trúng 

tuyển

61 Võ Thị Bích Liên Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

TTGDNN-GDTX 

Phù Mỹ
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thiếu minh chứng: 

- Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình 

hoặc 01 (một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được 

phân công giảng dạy đã xuất bản;

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện 01 (một) nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu với 

kết quả đạt yêu cầu trở lên hoặc là tác giả chính của 01 

(một) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế 

hoặc trong nước (trong danh mục có tính điểm của Hội 

đồng Giáo sư Nhà nước).

Không trúng tuyển vì thiếu minh chứng: 

- Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo trình 

hoặc 01 (một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành, nghề được 

phân công giảng dạy đã xuất bản;

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện 01 (một) nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu với 

kết quả đạt yêu cầu trở lên hoặc là tác giả chính của 01 

(một) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế 

hoặc trong nước (trong danh mục có tính điểm của Hội 

đồng Giáo sư Nhà nước).

Không trúng 

tuyển

62 Nguyễn Bá Hường Phó GĐ
GVTHPT 

hạng II

TTGDNN-GDTX 

Phù Mỹ
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu 

chí:: "Xếp loại viên chức không có xác nhận của cấp có 

thẩm quyền (cấp trên)."

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu 

chí:: "Xếp loại viên chức không có xác nhận của cấp có 

thẩm quyền (cấp trên)."

Không trúng 

tuyển

63
Phạm Thị Hồng 

Nhung
Giáo viên

GVMN 

hạng II

Mầm non Phước 

Thuận
Tuy Phước Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không có thành tích. 

Trường có 12 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 13 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng.

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 12 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 13 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng.

Không trúng 

tuyển

64 Phan Thị Kim Hoa Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Phước 

Thuận
Tuy Phước Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không có thành tích. 

Trường có 12 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 14 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng.

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 12 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 14 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng.

Không trúng 

tuyển

65 Nguyễn Ngọc Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH số 2 Phước Lộc Tuy Phước Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không có thành tích.

Trường có 01 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 07 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn  trường hợp trúng tuyển

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên.

Trường có 01 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 07 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn  trường hợp trúng tuyển

Không trúng 

tuyển

66 Lê Thị Kim Trọng Giáo viên
GVTH 

hạng II

Tiểu học Phước 

Nghĩa
Tuy Phước Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01 CSTĐCS, 03 Giấy khen Huyện. 

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 04 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển

Thành tích: 01 CSTĐCS, 03 Giấy khen Chủ tịch Huyện. 

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 04 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển

Không trúng 

tuyển
10



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

67 Nguyễn Quốc Khải Giáo viên
GVTH 

hạng II

Tiểu học Phước 

Nghĩa
Tuy Phước Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01 CSTĐCS, 05 Giấy khen Chủ tịch Huyện. 

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 03 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển

Thành tích: 01 CSTĐCS, 05 Giấy khen Chủ tịch Huyện. 

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 03 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển

Không trúng 

tuyển

68
Nguyễn Thị Vàng 

Minh
Giáo viên

GVMN 

hạng II

Mầm non Phước 

Hiệp

Tuy Phước 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng

Cá nhân đứng vị thứ xếp loại 15, trường có 14 chỉ tiêu, xếp 

tuổi nhỏ nhất so với những giáo viên có cùng thành tích ( 

gồm có: cô Huỳnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Ngọc 

Hiệp, Phan Thị Thuận, Trần Thị Thanh Cẩm)

Cá nhân đứng vị thứ xếp loại 15, trường có 14 chỉ tiêu, xếp 

tuổi nhỏ nhất so với những giáo viên có cùng thành tích ( 

gồm có: cô Huỳnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Ngọc 

Hiệp, Phan Thị Thuận, Trần Thị Thanh Cẩm)

Không trúng 

tuyển

69
Trần Hoa Thanh 

Thủy
Giáo viên

GVTH 

hạng II

TH số 2 Phước 

Quang

Tuy Phước 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển, trường có 3 chỉ tiêu cô xếp vị trí thứ 4 

trong bảng so sánh thành tích.

Không trúng tuyển, trường có 3 chỉ tiêu cá nhân xếp vị trí 

thứ 4 (có 03 chỉ tiêu) trong bảng so sánh thành tích. Có 1 

CSTĐ cơ sở

Không trúng 

tuyển

70 Phan Thị Năm Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH số 1 Phước 

Sơn

Tuy Phước 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ 2023, hồ sơ không đạt

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng III và tương đương, có 03 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật.

Có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ 2023, hồ sơ không đạt

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng III và tương đương, có 03 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

71
Hồ Thị Xuân 

Phương
Giáo viên

GVTH 

hạng II

TH số 1 Phước 

Sơn

Tuy Phước 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển, trường có 8 chỉ tiêu cô xếp vị trí thứ 10 

trong bảng so sánh thành tích.(2 Giấy khen huyện)

Không trúng tuyển, trường có 8 chỉ tiêu cô xếp vị trí thứ 10 

trong bảng so sánh thành tích.(2 Giấy khen huyện), vị trí 

thứ 8 có 3 giấy khen

Không trúng 

tuyển

72 Đinh Ngọc Hải Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH số 1 Phước 

Sơn

Tuy Phước 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển, trường có 8 chỉ tiêu thầy xếp vị trí thứ 

11 trong bảng so sánh thành tích.(1 Giấy khen huyện)

Không trúng tuyển, trường có 8 chỉ tiêu thầy xếp vị trí thứ 

11 trong bảng so sánh thành tích.(1 Giấy khen huyện)

Không trúng 

tuyển

73 Lê Tồn Vương Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH số 2 Phước 

Thắng

Tuy Phước 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Trường  có 3 chỉ tiêu, thầy đứng vị trí thứ 4/3 ngoài chỉ 

tiêu so với bảng xếp thứ tự thành tích (01 CSTĐ Cơ sở, 1 

Giấy khen Sở)

Trường  có 3 chỉ tiêu, thầy đứng vị trí thứ 4/3 ngoài chỉ 

tiêu so với bảng xếp thứ tự thành tích (01 CSTĐ Cơ sở, 1 

Giấy khen Sở)

Không trúng 

tuyển

74 Tô Thanh Hoài Giáo viên
GV THCS 

hạng II

Trường PTDT BT 

THCS Vĩnh Sơn
Vĩnh Sơn Kết quả xét thăng hạng

Trường có 01 chỉ tiêu, thầy xếp vị trí thứ 2 so với người 

xếp thứ  nhất có 1 bằng khen của tỉnh

Trường có 01 chỉ tiêu, thầy xếp vị trí thứ 2 so với người 

xếp thứ  nhất có 1 bằng khen của tỉnh

Không trúng 

tuyển

75 Trương Văn Khải Giáo viên
GV THCS 

hạng II

Trường PTDT BT 

THCS Vĩnh Sơn
Vĩnh Sơn Kết quả xét thăng hạng

Thầy có 04 GK huyện, trong khi người trúng tuyển có 01 

bằng khen của tỉnh thuộc nhóm ưu tiên cao hơn

Thầy có 04 GK huyện, trong khi người trúng tuyển có 01 

bằng khen của tỉnh thuộc nhóm ưu tiên cao hơn

Không trúng 

tuyển

76
Đinh Thị Thanh 

Thúy
Giáo viên

GV THCS 

hạng II

Trường PTDT BT 

THCS Vĩnh Sơn
Vĩnh Sơn Kết quả xét thăng hạng

Cô chỉ có 01 GK trong khi người trúng tuyển có 01 Bằng 

khen của tỉnh

Cá nhân chỉ có 01 GK trong khi người trúng tuyển có 01 

Bằng khen của tỉnh thuộc nhóm ưu tiên cao hơn

Không trúng 

tuyển

77 Trần Quốc Minh Giáo viên
GV THCS 

hạng II

Trường PTDT BT 

THCS Vĩnh Sơn
Vĩnh Sơn Kết quả xét thăng hạng

Trường có 1 chỉ tiêu, người trúng tuyển có 1 bằng khen 

tỉnh, Thầy Minh chỉ có 01 Giáo viên chủ nhiệm giỏi và 

giáo viên dạy giỏi cấp trường

Trường có 1 chỉ tiêu, người trúng tuyển có 1 bằng khen 

tỉnh thuộc nhóm ưu tiên cao hơn, Thầy Minh chỉ có 01 

Giáo viên chủ nhiệm giỏi và giáo viên dạy giỏi cấp trường 

không thuộc thành tích xét ưu tiên

Không trúng 

tuyển

78
Trương Thị Thu 

Sương
Giáo viên

GV THCS 

hạng II

Trường PTDT BT 

THCS Vĩnh Sơn
Vĩnh Sơn Kết quả xét thăng hạng

- Không đạt mục 2 trong phiếu thẩm định (Trong thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 

III và tương đương, có 03 năm công tác liền kề trước năm 

dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong 

thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các 

quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.)

- Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí: Trong thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III 

và tương đương, có 03 năm công tác liền kề trước năm dự 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất 

lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật.

Không trúng 

tuyển

11



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

79 Nguyễn Bá Mận Giáo viên
GVTH 

hạng I

Trường Tiểu học 

Vĩnh Sơn
Vĩnh Sơn Kết quả xét thăng hạng

Không có minh chứng đánh giá 2020-2021, không đạt mục 

2 phiếu thẩm định (Trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương, có 05 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật.)

Không có minh chứng đánh giá 2020-2021, không đạt tiêu 

chí: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên 

tiểu học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền 

kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất 

lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử 

lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định 

liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

Không trúng 

tuyển

80 Đinh Văn Plưng Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường Tiểu học 

Vĩnh Sơn
Vĩnh Sơn Kết quả xét thăng hạng

Không đạt các mục 4d, 4e, 4h vì không có minh chứng ( 

Tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học 

sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học 

sinh;Có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tham 

gia ban giám khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực 

hiện được các chuyên đề dạy học;Được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen 

từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong 

các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp 

giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách 

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện 

trở lên.)

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí: Tích cực, chủ động phối 

hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để 

nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh;Có khả năng thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn: tham gia ban giám khảo, thanh 

tra, kiểm tra; xây dựng và thực hiện được các chuyên đề 

dạy học;Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc 

được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc 

được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy 

giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, 

giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong 

Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

81 Phan Xuân Tự Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường Tiểu học 

Vĩnh Sơn
Vĩnh Sơn Kết quả xét thăng hạng

Không có minh chứng: Được công nhận là chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp 

huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ 

cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không có minh chứng: Được công nhận là chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp 

huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ 

cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

82 Lê Thị Thanh Thế Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường Tiểu học 

Vĩnh Sơn
Vĩnh Sơn Kết quả xét thăng hạng

Không có minh chứng: Được công nhận là chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp 

huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ 

cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không có minh chứng: Được công nhận là chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp 

huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ 

cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

83 Ngô Thị Kiều My Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Vĩnh Hảo Vĩnh Thạnh Kết quả xét thăng hạng

Không đạt mục 2 (Trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương, có 05 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật.);  không có phiếu xếp loại viên 

chức năm 2023 

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí: Trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương, có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 

năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật (không có phiếu xếp loại viên 

chức năm 2023)

Không trúng 

tuyển

12



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

84 Huỳnh Thị Giang Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Cát Nhơn Xuân An Kết quả xét thăng hạng

Không có minh chứng tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 5 trong 

phiếu thẩm định (1. Đã được bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26). 

Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) phải có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III 

(mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đủ 03 (ba) năm 

trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời 

hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng

5. Trường hợp giáo viên trước khi được tuyển dụng, tiếp 

nhận đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp 

luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thực hiện theo 

quy định của Chính phủ tại điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.)

Không có minh chứng tiêu chí:  Đã được bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số 

V.07.02.26). Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) phải 

có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 

hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đủ 03 

(ba) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày 

hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng

 Trường hợp giáo viên trước khi được tuyển dụng, tiếp 

nhận đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp 

luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thực hiện theo 

quy định của Chính phủ tại điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.)

Không trúng 

tuyển

85 Nguyễn Tường Vy Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Ân Hảo 

Đông
Ân Hảo Kết quả xét thăng hạng

Không đạt tiêu chuẩn tại mục 2 phiếu đánh giá xếp loại 

viên chức 2024, hiệu trưởng không xếp loại gì (Trong thời 

gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 

III và tương đương, có 02 năm công tác liền kề trước năm 

dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong 

thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các 

quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.)

Thiếu minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại viên chức 

2024, hiệu trưởng không xếp loại gì (Trong thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III và 

tương đương, có 02 năm công tác liền kề trước năm dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất 

lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật.)

Không trúng 

tuyển

86 Võ Thị Thúy Oanh Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Ân Hảo 

Tây
Ân Hảo Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

87 Nguyễn Thị Thuyền Giáo viên
GVMN 

hạng II
Mầm non Ân Mỹ Ân Hảo Kết quả xét thăng hạng

Không có minh chứng cho tiêu chí: Được công nhận là 

chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường 

trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp 

huyện trở lên

Không có minh chứng cho tiêu chí: Được công nhận là 

chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường 

trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp 

huyện trở lên

Không trúng 

tuyển

13



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

88
Nguyễn Thị Kim 

Định

Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I
TH số 2 Mỹ Chánh An Lương Kết quả xét thăng hạng

Trong thời gian giữ CDNN hạng II chỉ có 01 năm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 2022 - 2023.

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo 

quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

Trong thời gian giữ CDNN hạng II chỉ có 01 năm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 2022 - 2023.

(không đạt tiêu chí trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương, có 05 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật)

Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo 

quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

Không trúng 

tuyển

89 Huỳnh Thái Sinh Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH số 1 Đập Đá An Nhơn

Bổ sung chỉ tiêu và rà soát kết 

quả xét thăng hạng

Trường có 07 chỉ tiêu GV đạt từ 1 đến 7  đều có CSTĐ cơ 

sở, riêng thầy chỉ có 02 GK cấp huyện.

Trường có 07 chỉ tiêu GV đạt từ 1 đến 7  đều có CSTĐ cơ 

sở, riêng thầy chỉ có 02 GK cấp huyện thuộc nhóm ưu tiên 

thấp hơn.

Không trúng 

tuyển

90
Nguyễn Thị Ái 

Nhung
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I
THCS Đập Đá An Nhơn Kết quả xét thăng hạng

Trường có 7 chỉ tiêu Cô đứng vị trí số 8, Cô ít thành tích 

hơn GV cuối cùng trúng tuyển trong bảng so sánh thành 

tích (GVDG, 01 CSTĐ cơ sở, 02 GK)

Trường có 7 chỉ tiêu Cô đứng vị trí số 8, Cô ít thành tích 

hơn GV cuối cùng trúng tuyển trong bảng so sánh thành 

tích (GVDG, 01 CSTĐ cơ sở, 02 GK)

Không trúng 

tuyển

91 Bùi Thị Vân Giáo viên
GVTHCS 

hạng II

THCS Nhơn 

Thành

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng ở mục 4 và ít thành tích, trường có 7 chỉ 

tiêu hạng II vị trí thứ 7 Cô Tâm 02 CSTĐ, 02 GK huyện, 

còn cô Vân vị trí thứ 11 (01 CSTĐ, 02 GK huyện)

Thiếu minh chứng tiêu chí về năng lực, khả năng chuyên 

môn, nghiệp vụ (không có biên bản nhận xét khả năng về 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của tổ trưởng chuyên 

môn) và ít thành tích, trường có 7 chỉ tiêu hạng II vị trí thứ 

7 Cô Tâm 02 CSTĐ, 02 GK huyện, còn cô Vân vị trí thứ 

11 (01 CSTĐ, 02 GK huyện)

Không trúng 

tuyển

14



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

92
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
Giáo viên

GVTHCS 

hạng II

THCS Nhơn 

Thành

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng ở các tiêu chí (không có biên bản họp tổ 

chuyên môn xác nhận): 

a Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật 

của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa 

phương về giáo dục trung học cơ sở và triển khai thực hiện 

có kết quả vào nhiệm vụ được giao; 

b Có khả năng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học và 

giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và 

địa phương; có khả năng xây dựng bài học theo chủ đề liên 

môn; 

c Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng linh hoạt, 

hiệu quả các phương pháp, công nghệ dạy học và giáo dục 

đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, phù 

hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; 

d Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng sáng tạo các 

hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, 

rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh; 

đ Có khả năng vận dụng có hiệu quả các biện pháp tư vấn 

tâm lý, hướng nghiệp phù hợp với từng đối tượng học sinh 

trong hoạt động dạy học và giáo dục; 

e Chủ động, tích cực tạo dựng mối quan hệ hợp tác lành 

mạnh, tin tưởng với cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động dạy học, 

giáo dục học sinh

Thiếu minh chứng ở các tiêu chí (không có biên bản họp tổ 

chuyên môn xác nhận): 

a Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật 

của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa 

phương về giáo dục trung học cơ sở và triển khai thực hiện 

có kết quả vào nhiệm vụ được giao; 

b Có khả năng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học và 

giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và 

địa phương; có khả năng xây dựng bài học theo chủ đề liên 

môn; 

c Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng linh hoạt, 

hiệu quả các phương pháp, công nghệ dạy học và giáo dục 

đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, phù 

hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; 

d Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng sáng tạo các 

hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, 

rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh; 

đ Có khả năng vận dụng có hiệu quả các biện pháp tư vấn 

tâm lý, hướng nghiệp phù hợp với từng đối tượng học sinh 

trong hoạt động dạy học và giáo dục; 

e Chủ động, tích cực tạo dựng mối quan hệ hợp tác lành 

mạnh, tin tưởng với cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động dạy học, 

giáo dục học sinh

Không trúng 

tuyển

93
Nguyễn Thị Kim 

Loan
Giáo viên

GVTHCS 

hạng II

THCS Nhơn 

Thành

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ minh chứng các tiêu chí:

a Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật 

của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa 

phương về giáo dục trung học cơ sở và triển khai thực hiện 

có kết quả vào nhiệm vụ được giao; 

b Có khả năng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học và 

giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và 

địa phương; có khả năng xây dựng bài học theo chủ đề liên 

môn; 

c Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng linh hoạt, 

hiệu quả các phương pháp, công nghệ dạy học và giáo dục 

đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, phù 

hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; 

d Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng sáng tạo các 

hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, 

rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh; 

đ Có khả năng vận dụng có hiệu quả các biện pháp tư vấn 

tâm lý, hướng nghiệp phù hợp với từng đối tượng học sinh 

trong hoạt động dạy học và giáo dục; 

e Chủ động, tích cực tạo dựng mối quan hệ hợp tác lành 

mạnh, tin tưởng với cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động dạy học, 

giáo dục học sinh;

Thiếu hồ sơ minh chứng các tiêu chí:

a Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật 

của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa 

phương về giáo dục trung học cơ sở và triển khai thực hiện 

có kết quả vào nhiệm vụ được giao; 

b Có khả năng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học và 

giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và 

địa phương; có khả năng xây dựng bài học theo chủ đề liên 

môn; 

c Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng linh hoạt, 

hiệu quả các phương pháp, công nghệ dạy học và giáo dục 

đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, phù 

hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; 

d Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng sáng tạo các 

hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, 

rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh; 

đ Có khả năng vận dụng có hiệu quả các biện pháp tư vấn 

tâm lý, hướng nghiệp phù hợp với từng đối tượng học sinh 

trong hoạt động dạy học và giáo dục; 

e Chủ động, tích cực tạo dựng mối quan hệ hợp tác lành 

mạnh, tin tưởng với cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động dạy học, 

giáo dục học sinh;

Không trúng 

tuyển

94 Trần Thị Khánh    
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I

Trường Mầm non 

Nhơn Phong

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển
15



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

95 Ngô Thị Mộng Thuỳ  Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường Mầm non 

Nhơn Phong

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

96 Phạm Thị Mỹ Trinh Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường Mầm non 

Nhơn Phong

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

97 Phạm Thị Ngọc  Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường Mầm non 

Nhơn Phong

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

98 Nguyễn Thị Đào Lê  Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường Mầm non 

Nhơn Phong

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

99 Trần Thị Thu Hương  Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường Mầm non 

Nhơn Phong

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

100 Trịnh Thị Tố Quyên  Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường Mầm non 

Nhơn Phong

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

101 Lê Thị Ngọc Quyên         
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

Trường TH Nhơn 

Phong

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng

Không có năm nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Quy định trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác 

liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật.)

Không có năm nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Quy định trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác 

liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật.)

Không trúng 

tuyển

102
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
Giáo viên

GVTH 

hạng II

Trường TH Nhơn 

Phong

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

103 Nguyễn Việt Kỳ Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường TH Nhơn 

Phong

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

104 Đinh Thị Bình Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường TH Nhơn 

Phong

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

105 Lê Thị Thu Huyền Giáo viên
GVTH 

hạng I

Trường TH Số 1 

Nhơn Thành

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

106 Võ Thị Mộng Ngọc Phó HT
GVTH 

hạng I

Trường TH Số 1 

Nhơn Thành

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 02 chỉ tiêu, cô Ngọc không có CSTĐCS trong 

khi hai cô còn lại có CSTĐCS và GVDG tỉnh. 

Trường có 02 chỉ tiêu, cô Ngọc không có CSTĐCS trong 

khi hai cô còn lại có CSTĐCS và GVDG tỉnh. Xếp thứ 3/2 

ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

107 Nguyễn Thị Hường Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường TH Số 1 

Nhơn Thành

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen 

từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong 

các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp 

giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách 

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện 

trở lên.

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen 

từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong 

các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp 

giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách 

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện 

trở lên.

Không trúng 

tuyển

108 Phan Thị Bích Hạnh Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Nhơn An

An Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Không có minh chứng: Được công nhận là chiến sĩ thi đua 

cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được 

nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên

Không có minh chứng: Được công nhận là chiến sĩ thi đua 

cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được 

nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên

Không trúng 

tuyển

109
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I
THCS Nhơn Hưng

An Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

16



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

110
Nguyễn Thị Cẩm 

Vân
Giáo viên

GVTHCS 

hạng II
THCS Nhơn Hưng

An Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của CDNN giáo viên THCS hạng II 

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở; hoặc được nhận 

bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên 

làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

Thiếu minh chứng tiêu chí về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của CDNN giáo viên THCS hạng II 

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở; hoặc được nhận 

bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên 

làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

111
Nguyễn Thị Kim 

Đào
Giáo viên

GVMN 

hạng I
MN Nhơn Hòa

An Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2020-2021:

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2020-2021:

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

112 Phan Thị Nhàn Phó HT
GVMN 

hạng I
MN Nhơn Hòa

An Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2020-2021:

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2020-2021:

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

113
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
Phó HT

GVMN 

hạng I
MN Nhơn Thọ

An Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Có 1 năm HTXSNV (thiếu 1 năm):

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Có 1 năm HTXSNV (thiếu 1 năm):

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

114
Nguyễn Thị Kim 

Loan

Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I
TH Nhơn Thọ

An Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 01 chỉ tiêu, thành tích ít hơn so với người trúng 

tuyển (bà Loan có 01 khen của UBND tỉnh,  khen của 

UBND thị xã thấp hơn người trúng tuyển có 02 bằng khen 

của UBND tỉnh, 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 04 giấy khen 

của Sở, 02 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh)

Trường có 01 chỉ tiêu, thành tích ít hơn so với người trúng 

tuyển (bà Loan có 01 khen của UBND tỉnh,  khen của 

UBND thị xã thấp hơn người trúng tuyển có 02 bằng khen 

của UBND tỉnh, 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 04 giấy khen 

của Sở, 02 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh)

Không trúng 

tuyển

115 Đặng Kim Duyên Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Nhơn Thọ

An Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 03 chỉ tiêu , cá nhân cùng thành tích với người 

đứng thứ 3, tuy nhiên xét tiêu chí ưu tiên về độ tuổi, cá 

nhân ít tuổi hơn nên xếp vị trí thứ 04/03 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển

Trường có 03 chỉ tiêu, cá nhân chỉ có giấy khen của Chủ 

tịch UBND thị xã về thành tích xét ưu tiên, xếp vị trí thứ 

04/03 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không trúng 

tuyển

17



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

116 Nguyễn Hồng Hà Giáo viên
GVTHCS 

hạng II
THCS Nhơn Hòa

An Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp 

huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ 

cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp 

huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ 

cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

117 Nguyễn Lê Tiến Đạt Phó HT
GVTHCS 

hạng II
THCS Nhơn Hòa

An Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Không có chỉ tiêu quản lý hạng II Không có chỉ tiêu quản lý hạng II

Không trúng 

tuyển

118 Nguyễn Thị Dung Giáo viên
GVTHCS 

hạng II
THCS Nhơn Thọ

An Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Không có thành tích xét ưu tiên, xếp thứ 14/13 ngoài chỉ 

tiêu

Không có thành tích xét ưu tiên, xếp thứ 14/13 ngoài chỉ 

tiêu

Không trúng 

tuyển

119 Trương Quốc Dũng Phó HT
GVTHCS 

hạng I
THCS Nhơn Tân

An Nhơn 

Tây
Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Xếp loại viên chức không có xác nhận 

của cấp có thẩm quyền (cấp trên).

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Xếp loại viên chức không có xác nhận 

của cấp có thẩm quyền (cấp trên).

Không trúng 

tuyển

120 Nguyễn Văn Chính Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH An Nghĩa An Toàn Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí về thời gian giữ hạng III.

Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã 

số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở 

lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn 

nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

Trường hợp giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) nếu 

đã có bằng thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ 

đào tạo của giáo viên tiểu học hạng II và có thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số 

V.07.03.29) hoặc tương đương đủ từ 06 (sáu) năm trở lên 

(không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp 

hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng thì được xác định là đủ 

yêu cầu về thời gian giữ hạng theo quy định.

Thiếu minh chứng tiêu chí về thời gian giữ hạng III.

Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã 

số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở 

lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn 

nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

Trường hợp giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) nếu 

đã có bằng thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ 

đào tạo của giáo viên tiểu học hạng II và có thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số 

V.07.03.29) hoặc tương đương đủ từ 06 (sáu) năm trở lên 

(không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp 

hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng thì được xác định là đủ 

yêu cầu về thời gian giữ hạng theo quy định.

Không trúng 

tuyển

121 Đinh Văn Rối Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH An Nghĩa An Toàn Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

2024.

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

2024.

Không trúng 

tuyển

122 Bùi Thị Thúy Kiều Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH An Toàn An Toàn Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí về thời gian giữ hạng III

Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã 

số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở 

lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn 

nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

Trường hợp giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) nếu 

đã có bằng thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ 

đào tạo của giáo viên tiểu học hạng II và có thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số 

V.07.03.29) hoặc tương đương đủ từ 06 (sáu) năm trở lên 

(không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp 

hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng thì được xác định là đủ 

yêu cầu về thời gian giữ hạng theo quy định.

Thiếu minh chứng tiêu chí về thời gian giữ hạng III

Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã 

số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở 

lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn 

nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

Trường hợp giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) nếu 

đã có bằng thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ 

đào tạo của giáo viên tiểu học hạng II và có thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số 

V.07.03.29) hoặc tương đương đủ từ 06 (sáu) năm trở lên 

(không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp 

hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng thì được xác định là đủ 

yêu cầu về thời gian giữ hạng theo quy định.

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

123 Phan Thị Nga Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH An Toàn An Toàn Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí về thời gian giữ hạng III

Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã 

số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở 

lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn 

nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

Trường hợp giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) nếu 

đã có bằng thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ 

đào tạo của giáo viên tiểu học hạng II và có thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số 

V.07.03.29) hoặc tương đương đủ từ 06 (sáu) năm trở lên 

(không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp 

hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng thì được xác định là đủ 

yêu cầu về thời gian giữ hạng theo quy định.

Thiếu minh chứng tiêu chí về thời gian giữ hạng III

Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã 

số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở 

lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn 

nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

Trường hợp giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) nếu 

đã có bằng thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ 

đào tạo của giáo viên tiểu học hạng II và có thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số 

V.07.03.29) hoặc tương đương đủ từ 06 (sáu) năm trở lên 

(không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp 

hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng thì được xác định là đủ 

yêu cầu về thời gian giữ hạng theo quy định.

Không trúng 

tuyển

124 Đinh Thị Phâm
Hiệu 

Trưởng

GVMN 

hạng II
MG An Toàn An Toàn

Bổ sung hồ sơ minh chứng và 

xem xét lại kết quả
Thiếu minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại 5 năm liền kề. Thiếu minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại 5 năm liền kề.

Không trúng 

tuyển

125 Nguyễn Thị Hà Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Ân Tường Ân Tường Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

2025. 

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

2025. 

Không trúng 

tuyển

126 Nguyễn Thị Nhạn Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH An Trung An Vinh Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

2025. 

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

2025. 

Không trúng 

tuyển

127 Lê Thị Phi Yến Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH An Trung An Vinh Kết quả xét thăng hạng

- Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức 

năm 2025. 

'- Không có chứng chỉ CDNN

- Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức 

năm 2025. 

'- Không có chứng chỉ CDNN

Không trúng 

tuyển

128
Lê Thị Thanh 

Nguyệt

Phó Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng II

Mầm non Bình 

Định
Bình Định Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01 CSTĐCS. 

Trường có 01 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 02 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Thành tích: 01 CSTĐCS. 

Trường có 01 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 02 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Không trúng 

tuyển

129 Bùi Thị Bích Hoa Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH số 1 Bình Định Bình Định Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại viên chức: thiếu đánh giá năm học 2020-

2021.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại viên chức: thiếu đánh giá năm học 2020-

2021.

Không trúng 

tuyển

130
Nguyễn Thị Huỳnh 

Công
Giáo viên

GVTHCS 

hạng II
THCS Nhơn Phúc Bình Định Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 09 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 10 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 09 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 10 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Không trúng 

tuyển

131 Nguyễn Thị Khanh Giáo viên 
GVMN 

hạng I

Trường MN Bình 

Thuận
Bình Hiệp Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:  

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:  

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

132 Tạ Thị Hiệp
Phó Hiệu 

trưởng 

GVMN 

hạng I

Trường MN Bình 

Thuận
Bình Hiệp Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại viên chức: thiếu đánh giá năm 2024, 

2025.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại viên chức: thiếu đánh giá năm 2024, 

2025.

Không trúng 

tuyển

133 Nguyễn Lan Ái Giáo viên 
GVMN 

hạng I

Trường MN Tây 

An
Bình Hiệp Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại viên chức: thiếu 1 năm Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ trong 05 năm công tác liền kề năm dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại viên chức: thiếu 1 năm Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ trong 05 năm công tác liền kề năm dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

134 Từ Thị Thu Nguyệt
Phó Hiệu 

trưởng 

GVTH 

hạng I

Trường TH Bình 

Tân
Bình Hiệp Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại viên chức: thiếu 1 năm Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ trong 05 năm công tác liền kề năm dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại viên chức: thiếu 1 năm Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ trong 05 năm công tác liền kề năm dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Không trúng 

tuyển

135 Phan Thành Tâm
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

Trường TH Bình 

Thuận
Bình Hiệp Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:  

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:  

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

136
Trương Thị Hà 

Giang
Phó HT

GVMN 

hạng I
MN Tây Giang Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí kết quả đánh giá xếp loại của cơ 

quan cấp trên có thẩm quyền năm 2023 đến năm 2025 (cấp 

trên không xếp loại)

Thiếu minh chứng tiêu chí kết quả đánh giá xếp loại của cơ 

quan cấp trên có thẩm quyền năm 2023 đến năm 2025 (cấp 

trên không xếp loại)

Không trúng 

tuyển

137 Nguyễn Thị Phượng Phó HT
GVMN 

hạng I
MN Tây Giang Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí kết quả đánh giá xếp loại của cơ 

quan cấp trên có thẩm quyền (cấp trên không xếp loại)

Thiếu minh chứng tiêu chí kết quả đánh giá xếp loại của cơ 

quan cấp trên có thẩm quyền (cấp trên không xếp loại)

Không trúng 

tuyển

138 Lý Thị Lệ Thu Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Tây Giang Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

139 Cao Thị Hiệp Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Tây Giang Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

01 năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (năm 2024); Thiếu 

minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ 

sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được 

nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên

01 năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (năm 2024); Thiếu 

minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ 

sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được 

nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên

Không trúng 

tuyển

140 Võ Thị Tuyết Mai Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Tây Giang Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

141 Trần Thị Thanh Loan Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Tây Giang Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

01 năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (năm 2024); Thiếu 

minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ 

sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được 

nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên

01 năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (năm 2024); Thiếu 

minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ 

sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được 

nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên

Không trúng 

tuyển

142
Nguyễn Cao Thái 

Thanh Tâm
Giáo viên

GVMN 

hạng II
MN Tây Giang Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

143 Trân Thi Thúy Diễm Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Tây Giang Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

144 Võ Thị Thanh Ý Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Tây Giang Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

145 Phan Thị Nga
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I
MN Tây Thuận Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp tỉnh trở lên

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp tỉnh trở lên

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

146 Nguyễn Thị Lệ Thu Phó HT
GVMN 

hạng I
MN Tây Thuận Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí kết quả đánh giá xếp loại của cơ 

quan cấp trên có thẩm quyền năm học 2021-2022 và 2023-

2024 (cấp trên không xếp loại)

Thiếu minh chứng tiêu chí kết quả đánh giá xếp loại của cơ 

quan cấp trên có thẩm quyền năm học 2021-2022 và 2023-

2024 (cấp trên không xếp loại)

Không trúng 

tuyển

147 Lê Thị Trinh Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Tây Thuận Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

148 Đặng Thị Bé Hai Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Số 2 Tây Giang Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

(quy định trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác 

liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật)

Thiếu minh chứng 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

(quy định trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác 

liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật)

Không trúng 

tuyển

149
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Giáo viên

GVTH 

hạng I
TH Tây Thuận Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng các tiêu chí: Chủ động, linh hoạt, sáng 

tạo trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục để phù hợp với 

học sinh, nhà trường, địa phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực 

hiện tốt kế hoạch giảng dạy, giáo dục;

Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ 

đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao 

hiệu quả giáo dục học sinh;

Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

 Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Thiếu minh chứng các tiêu chí: Chủ động, linh hoạt, sáng 

tạo trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục để phù hợp với 

học sinh, nhà trường, địa phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực 

hiện tốt kế hoạch giảng dạy, giáo dục;

Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ 

đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao 

hiệu quả giáo dục học sinh;

Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

 Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

150 Lê Thị Mười Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Tây Thuận Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng:

Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

Thiếu minh chứng các tiêu chí: Tích cực, chủ động chia sẻ 

kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, cha mẹ học 

sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh;

Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử 

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm

Thiếu minh chứng:

Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

Thiếu minh chứng các tiêu chí: Tích cực, chủ động chia sẻ 

kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, cha mẹ học 

sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh;

Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử 

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

151
Nguyễn Thị Trung 

Hiếu

Hiệu 

trưởng

GVTHCS 

hạng I
THCS Tây Giang Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng về tiêu chí đánh giá xếp loại: Trong thời 

gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở 

hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề trước 

năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được xếp 

loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Thiếu minh chứng về tiêu chí đánh giá xếp loại: Trong thời 

gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở 

hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề trước 

năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được xếp 

loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

152 Phan Tấn Trực Phó HT
GVTHCS 

hạng II
THCS Tây Thuận Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng về tiêu chí đánh giá xếp loại của cơ 

quan có thẩm quyền (cấp trên không đánh giá)

Thiếu minh chứng về tiêu chí đánh giá xếp loại của cơ 

quan có thẩm quyền (cấp trên không đánh giá)

Không trúng 

tuyển

153 Trần Thị Dung Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Bình Tường Bình Phú

Kết quả của Trần Thị Dung và 

các trường hợp có thành tích 

tương đương

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 08 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 09 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng.

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 08 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 09 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng.

Không trúng 

tuyển

154 Nguyễn Công Đoài Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

PTDTBT THCS 

Tây Sơn
Bình Phú Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:  

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung 

học cơ sở hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền 

kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất 

lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử 

lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định 

liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật. Thiếu đánh giá xếp loại năm học 2021-2022.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:  

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung 

học cơ sở hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền 

kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất 

lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử 

lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định 

liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật. Thiếu đánh giá xếp loại năm học 2021-2022.

Không trúng 

tuyển

155 Cao Trọng Pháo
Hiệu 

trưởng

GVTHCS 

hạng I
THCS Tây Phú Bình Phú Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung 

học cơ sở hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền 

kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất 

lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử 

lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định 

liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung 

học cơ sở hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền 

kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất 

lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử 

lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định 

liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

Không trúng 

tuyển

156 Võ Thị Tuyết Nga Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường Mầm non 

Bồng Sơn
Bồng Sơn Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ tiêu chí được bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp GVMN hạng III.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ tiêu chí được bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp GVMN hạng III (không có 

quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp GVMN hạng 

III).

Không trúng 

tuyển

157
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết (1979)
Giáo viên

GVMN 

hạng II

Trường Mầm non 

Bồng Sơn
Bồng Sơn Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc 

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc 

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

158 Phạm Văn Thanh Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Cát Hải Cát Tiến Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được 

nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được 

công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, 

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được 

nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được 

công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, 

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

159 Đặng Thị Do Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Cát Hải Cát Tiến Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 03 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 05 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 03 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 05 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Không trúng 

tuyển

160 Võ Thị Quỳnh Giao Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Cát Hải Cát Tiến Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01 Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện. 

Trường có 03 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 04 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Thành tích: 01 Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện. 

Trường có 03 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 04 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Không trúng 

tuyển

161 Thái Thị Kiều Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Cát Minh Đề Gi Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

- Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) phải có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III 

(mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đủ 03 (ba) năm 

trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời 

hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

- Trường hợp giáo viên trước khi được tuyển dụng, tiếp 

nhận đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp 

luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thực hiện theo 

quy định của Chính phủ tại điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

- Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) phải có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III 

(mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đủ 03 (ba) năm 

trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời 

hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

- Trường hợp giáo viên trước khi được tuyển dụng, tiếp 

nhận đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp 

luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thực hiện theo 

quy định của Chính phủ tại điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Không trúng 

tuyển

162 Huỳnh Thị Lệ Thi Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Cát Tài Đề Gi Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01 Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện. 

Trường có 03 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 04 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Thành tích: 01 Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện. 

Trường có 03 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 04 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Không trúng 

tuyển

163 Huỳnh Thị Vân Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Cát Tài Đề Gi Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 03 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 05 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Thành tích: Không thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 03 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 05 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Không trúng 

tuyển

164 Nguyễn Quang Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Cát Tài Đề Gi Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 10 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 11 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì người trúng tuyển cuối cùng là nữ được xét 

ưu tiên theo đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức giáo dục.

Thành tích: Không thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 10 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 11 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì người trúng tuyển cuối cùng là nữ được xét 

ưu tiên theo đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức giáo dục.

Không trúng 

tuyển

165
Nguyễn Thị Tuyết 

Hằng
Phó HT

GVTH 

hạng I
TH số 1 Cát Minh Đề Gi Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

166 Đinh Thị Mỹ Linh Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH số 1 Cát Minh Đề Gi Kết quả xét thăng hạng

Thành tích:  01 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 03 thành tích 

(Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (hoặc 

tương đương) thuộc UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp 

huyện (hoặc tương đương); Được Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (hoặc tương 

đương) tặng Bằng khen..)

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 03 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng.

Thành tích:  01 thành tích (Được Thủ trưởng bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc 

theo chuyên đề có thời gian dưới 05 năm); Được công 

nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu 

tổ chức; Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công 

nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.), 03 thành tích 

(Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (hoặc 

tương đương) thuộc UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp 

huyện (hoặc tương đương); Được Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (hoặc tương 

đương) tặng Bằng khen..)

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 03 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng.

Không trúng 

tuyển

167 Ngô Trần Đoàn Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH số 2 Cát Khánh Đề Gi Kết quả xét thăng hạng

Thành tích : Không có thành tích. 

Trường có 07 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 08 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì người trúng tuyển cuối cùng là nữ được xét 

ưu tiên theo đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức giáo dục.

Thành tích : Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 07 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 08 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì người trúng tuyển cuối cùng là nữ được xét 

ưu tiên theo đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức giáo dục.

Không trúng 

tuyển

168 Nguyễn Thị Phương Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Tăng Bạt Hổ Hoài Ân Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 02 thành tích (Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh (hoặc tương đương); Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen hoàn thành 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm; Thủ trưởng 

bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen chuyên 

đề có thời gian từ 05 năm trở lên.), 04 thành tích (Được 

Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên đề có thời gian dưới 

05 năm); Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi 

(cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Được công nhận sáng kiến 

cấp tỉnh; Được công nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở.), 04 thành tích (Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn (hoặc tương đương) thuộc UBND tỉnh hoặc 

Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc tương đương); Được Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

tỉnh (hoặc tương đương) tặng Bằng khen.)

Trường có 04 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 05 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển

Thành tích: 02 thành tích (Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh (hoặc tương đương); Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen hoàn thành 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm; Thủ trưởng 

bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen chuyên 

đề có thời gian từ 05 năm trở lên.), 04 thành tích (Được 

Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên đề có thời gian dưới 

05 năm); Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi 

(cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Được công nhận sáng kiến 

cấp tỉnh; Được công nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở.), 04 thành tích (Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn (hoặc tương đương) thuộc UBND tỉnh hoặc 

Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc tương đương); Được Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

tỉnh (hoặc tương đương) tặng Bằng khen.)

Trường có 04 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 05 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

169 Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH số 1 Hoài 

Thanh
Hoài Nhơn Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01 thành tích (Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh (hoặc tương đương); Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen hoàn thành 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm; Thủ trưởng 

bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen chuyên 

đề có thời gian từ 05 năm trở lên.), 02 thành tích (Được 

Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên đề có thời gian dưới 

05 năm); Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi 

(cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Được công nhận sáng kiến 

cấp tỉnh; Được công nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở.), 03 thành tích (Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn (hoặc tương đương) thuộc UBND tỉnh hoặc 

Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc tương đương); Được Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

tỉnh (hoặc tương đương) tặng Bằng khen. trong hồ sơ đúng 

với thành tích trong bảng thẩm định. Trường có 05 chỉ 

tiêu, cá nhân đứng thứ 06 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển vì 

thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển), 02 thành 

tích (Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội 

thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ 

trì tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận))

Trường có 05 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 06 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít thành tích hơn người trúng tuyển cuối 

Thành tích: 01 thành tích (Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh (hoặc tương đương); Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen hoàn thành 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm; Thủ trưởng 

bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen chuyên 

đề có thời gian từ 05 năm trở lên.), 02 thành tích (Được 

Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên đề có thời gian dưới 

05 năm); Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi 

(cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Được công nhận sáng kiến 

cấp tỉnh; Được công nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở.), 03 thành tích (Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn (hoặc tương đương) thuộc UBND tỉnh hoặc 

Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc tương đương); Được Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

tỉnh (hoặc tương đương) tặng Bằng khen. trong hồ sơ đúng 

với thành tích trong bảng thẩm định. Trường có 05 chỉ 

tiêu, cá nhân đứng thứ 06 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển vì 

thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển), 02 thành 

tích (Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội 

thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ 

trì tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận))

Trường có 05 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 06 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì ít thành tích hơn người trúng tuyển cuối 

Không trúng 

tuyển

170
Phạm Thị Bích 

Nguyệt
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I

THCS Hoài Thanh 

Tây
Hoài Nhơn Kết quả xét thăng hạng

Thành tích thấp hơn so với người trúng tuyển (có 01 bằng 

khen của tỉnh, 06 chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 giáo viên dạy 

giỏi), trường có 03 chỉ tiêu, đứng thứ 4/3 ngoài chỉ tiêu

Thành tích xét ưu tiên thấp hơn so với người trúng tuyển 

(có 01 bằng khen của tỉnh, 06 chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 

giáo viên dạy giỏi), trường có 03 chỉ tiêu, đứng thứ 4/3 

ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

171 Trần Thị Lê Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Hoài Hải

Hoài Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

172 Nguyễn Thị Ánh Mơ Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Hoài Hải

Hoài Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

173 Trần Thị Dư Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Hoài Mỹ

Hoài Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

174 Trần Thị Ánh Tiên Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Hoài Mỹ

Hoài Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

175 Nguyễn Thị Bích Lệ Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Hoài Mỹ

Hoài Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

176 Võ Thị Thanh Trà Giáo viên
GVTHCS 

hạng II
THCS Hoài Mỹ

Hoài Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 07 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 09 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 07 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 09 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Không trúng 

tuyển

177 Huỳnh Nhất Phương Giáo viên
GVTHCS 

hạng II
THCS Hoài Mỹ

Hoài Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 03 Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện, 01 giáo 

viên dạy giỏi

Trường có 07 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 08 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Thành tích: 03 Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện, 01 giáo 

viên dạy giỏi

Trường có 07 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 08 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Không trúng 

tuyển

178 Phạm Thị Tường Vi Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Hoài Xuân

Hoài Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên.

Trường có 09 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 14 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Thành tích: Không có thành tích xét ưu tiên.

Trường có 09 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 14 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển 

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

179 Bùi Thị Kiên Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH số 1 Hoài Tân

Hoài Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01 CSTĐCS, 03 Giấy khen.

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 04 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Thành tích: 01 CSTĐCS, 03 Giấy khen.

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 04/2 ngoài chỉ 

tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Không trúng 

tuyển

180
Nguyễn Thị Hoài 

Anh
Giáo viên

GVTH 

hạng II
TH số 1 Hoài Tân

Hoài Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 03 CSTĐCS, 02 Giấy khen, 02 sáng kiến.

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 03 ngoài chỉ tiêu 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Thành tích: 03 CSTĐCS, 02 Giấy khen, 02 sáng kiến.

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 03/2 ngoài chỉ 

tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng.

Không trúng 

tuyển

181 Trần Xuân Triển Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Đào Duy Từ

Hoài Nhơn 

Tây
Kết quả xét thăng hạng

Có 01 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 02 chiến sĩ thi đua cơ sở, 

02 giấy khen, cùng thành tích với giáo viên nữ (xếp thứ 3), 

cá nhân là nam nên không được xét ưu tiên về nữ nên xếp 

thứ 4/3 ngoài chi tiêu trúng tuyển

Có 01 GVG tỉnh; Có 02 CSTĐ; Có 02 GK của UBNDTX; 

Có 02 sáng kiến.

Đứng thứ 4/3 ngoài chỉ tiêu trúng hạng I. 

Không trúng 

tuyển

182
Nguyễn Thị Thúy 

Quyên
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I
THCS Hoài Phú

Hoài Nhơn 

Tây
Kết quả xét thăng hạng

Tiêu chuẩn 2 không đạt vì chỉ có 1 HTXSNV (2020-2025)

(Quy định trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học cơ sở hạng II và tương đương, có 05 năm 

công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp 

loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong 

thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các 

quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.)

Không đạt tiêu chí đánh giá xếp loại vì chỉ có 1 HTXSNV 

(2020-2025)

(Quy định trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học cơ sở hạng II và tương đương, có 05 năm 

công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp 

loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong 

thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các 

quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.)

Không trúng 

tuyển

183 Nguyễn Văn Bông Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Cát Hưng Ngô Mây Kết quả xét thăng hạng

Có 01 chiến sĩ thi đua, 01 giáo viên tổng phụ trách đội cấp 

tỉnh, 01 giấy khen, thành tích xét ưu tiên xếp thứ 3/2 ngoài 

chỉ tiêu hạng I.

Có 01 chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 giáo viên tổng phụ trách 

đội cấp tỉnh, 01 giấy khen, thành tích xét ưu tiên xếp thứ 

3/2 ngoài chỉ tiêu hạng I.

Không trúng 

tuyển

184 Lê Thị Bích Trâm Giáo viên
GVMN 

hạng II
Mầm non Phù Mỹ Phù Mỹ Kết quả xét thăng hạng

03 CSTĐ CS; 01 giấy khen; 01 bằng khen công đoàn 07 

giấy khen, đứng thứ 2/1 chỉ tiêu hạng II. 

03 CSTĐ CS; 01 giấy khen; 01 bằng khen công đoàn 07 

giấy khen, đứng thứ 2/1 chỉ tiêu hạng II. 

Không trúng 

tuyển

185
Nguyễn Thị Minh 

Hạnh
Giáo viên

GVTH 

hạng I
TH số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ Kết quả xét thăng hạng

Không đạt tiêu chí đánh giá xếp loại vì không có đánh giá 

năm học 2024-2025.

Không đạt tiêu chí đánh giá xếp loại vì không có đánh giá 

năm học 2024-2025.

Không trúng 

tuyển

186 Trương Thị Lên Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Mỹ Đức Phù Mỹ Bắc Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Không có thành tích; Không trúng tuyển vì ít 

tuổi hơn người trúng tuyển cuối cùng

Trường có 7 chỉ tiêu. Cá nhân không có thành tích xét ưu 

tiên. Cá nhân (năm sinh 1996) vì có tuổi nhỏ hơn người 

gần nhất (1986) nên đứng thứ 8/7 chỉ tiêu hạng II. 

Không trúng 

tuyển

187 Nguyễn Thanh Hải Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Mỹ Đức Phù Mỹ Bắc Kết quả xét thăng hạng Không đạt tiêu chí đánh giá xếp loại vì chỉ có 1 HTXSNV Không đạt tiêu chí đánh giá xếp loại vì chỉ có 1 HTXSNV

Không trúng 

tuyển

188 Phan Văn Thành Phó HT
GVTH 

hạng I
TH Mỹ Đức Phù Mỹ Bắc Kết quả xét thăng hạng Không đạt tiêu chí đánh giá xếp loại vì chỉ có 1 HTXSNV Không đạt tiêu chí đánh giá xếp loại vì chỉ có 1 HTXSNV

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

189 Hồ Thị Nghiệm Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Mỹ Lộc Phù Mỹ Bắc Kết quả xét thăng hạng

Có 02 thành tích (Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

(hoặc tương đương); Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm; Thủ trưởng bộ, 

ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen chuyên đề 

có thời gian từ 05 năm trở lên), Có 02 thành tích (Được 

Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên đề có thời gian dưới 

05 năm); Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi 

(cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Được công nhận sáng kiến 

cấp tỉnh; Được công nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Có 02 thành tích (Được công nhận đạt thành tích trong các 

kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do 

Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận).

Đứng thứ 04/03 chỉ tiêu hạng I. Trường có 03 chỉ tiêu. Cá 

nhân đứng vị trí thứ 4 vì có thành tích ít hơn người xếp 

trên gần nhất.

Có 02 thành tích (Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

(hoặc tương đương); Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm; Thủ trưởng bộ, 

ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen chuyên đề 

có thời gian từ 05 năm trở lên), Có 02 thành tích (Được 

Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên đề có thời gian dưới 

05 năm); Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi 

(cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Được công nhận sáng kiến 

cấp tỉnh; Được công nhận giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Có 02 thành tích (Được công nhận đạt thành tích trong các 

kỳ thi (hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do 

Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận).

Đứng thứ 04/03 chỉ tiêu hạng I. Trường có 03 chỉ tiêu. Cá 

nhân đứng vị trí thứ 4 vì có thành tích ít hơn người xếp 

trên gần nhất.

Không trúng 

tuyển

190 Trần Quang Bình
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I
TH số 1 Mỹ Thọ

Phù Mỹ 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp 

tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo 

viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp 

tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo 

viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

191 Cao Thị Kim Bé Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Mỹ Hiệp

Phù Mỹ 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân không có thành tích xét ưu 

tiên; xếp thứ 9/5 ngoài chỉ tiêu

Trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân không có thành tích xét ưu 

tiên; xếp thứ 9/5 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

192 Nguyễn Thị Diệu Mi Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Mỹ Hiệp

Phù Mỹ 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Có 01 giấy khen, trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân đứng vị trí 

thứ 7 vì có thành tích ít hơn người xếp trên trúng tuyển gần 

nhất.

Trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân có 01 giấy khen xét ưu tiên 

thành tích; xếp thứ 7/5 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

193 Võ Thị Kiều Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Mỹ Hiệp

Phù Mỹ 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Có 02 CSTĐ (Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.)

Có 04 giấy khen (Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn (hoặc tương đương) thuộc UBND tỉnh hoặc 

Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc tương đương); Được Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

tỉnh (hoặc tương đương) tặng Bằng khen.)

Trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân xếp vị trí 6 vì có thành tích 

ít hơn người trúng tuyển cuối cùng. Người trúng tuyển cuối 

cùng có 01 bằng khen (Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh tặng bằng khen đối với người được phân công trực 

tiếp bồi dưỡng, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện các tập thể, 

cá nhân đạt giải (hoặc tương đương) trong các kỳ thi (cuộc 

thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia 

hoặc giải Nhất (hoặc tương đương) trong các kỳ thi (cuộc 

thi) cấp tỉnh; Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

bằng khen đối với các cá nhân đạt từ giải khuyến khích trở 

lên (hoặc tương đương) trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, 

quốc gia hoặc giải Nhất (hoặc tương đương) trong các kỳ 

thi (cuộc thi) cấp tỉnh.)

Có 02 CSTĐ, có 04 giấy khen (Giấy khen của Thủ trưởng 

cơ quan chuyên môn (hoặc tương đương) thuộc UBND 

tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc tương đương); 

Được Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp tỉnh (hoặc tương đương) tặng Bằng khen.), có 02 

giấy khen (Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi 

(hội thi) cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc 

chủ trì tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở 

Giáo dục và Đào tạo công nhận).)

Trường có 5 chỉ tiêu; xếp thứ 6/5 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

194
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm
Giáo viên

GVMN 

hạng II
MN Mỹ Hiệp

Phù Mỹ 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân không có thành tích; Cá 

nhân đứng vị trí thứ 10 vì có thành tích ít hơn người xếp 

trên trúng tuyển gần nhất.

Trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân không có thành tích xét ưu 

tiên; xếp thứ 10/5 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

195 Đoàn Thị Trâm Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Mỹ Hiệp

Phù Mỹ 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân không có thành tích; Cá 

nhân đứng vị trí thứ 11 vì có thành tích ít hơn người xếp 

trên trúng tuyển gần nhất.

Trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân không có thành tích xét ưu 

tiên; xếp thứ 11/5 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

196 Bùi Huyền Vương Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Mỹ Hiệp

Phù Mỹ 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân có 01 giấy khen (Giấy khen 

của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (hoặc tương đương) 

thuộc UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc 

tương đương); Được Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (hoặc tương đương) tặng 

Bằng khen.)

Cá nhân đứng vị trí thứ 8 vì có thành tích ít hơn người xếp 

trên trúng tuyển gần nhất.

Trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân có 01 giấy khen (Giấy khen 

của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (hoặc tương đương) 

thuộc UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc 

tương đương); Được Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (hoặc tương đương) tặng 

Bằng khen.)

xếp thứ 8/5 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

197 Lê Thị Diễm Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Mỹ Hiệp

Phù Mỹ 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân không có thành tích; Cá 

nhân đứng vị trí thứ 12 vì có thành tích ít hơn người xếp 

trên trúng tuyển gần nhất.

Trường có 5 chỉ tiêu; Cá nhân không có thành tích xét ưu 

tiên; xếp thứ 12/5 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

198 Lê Thị Nghị
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I
MN Mỹ Tài

Phù Mỹ 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 1 chỉ tiêu quản lý; Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu 

chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi từ cấp huyện trở lên hoặc được nhận bằng khen 

hoặc giấy khen từ cấp tỉnh trở lên

Trường có 1 chỉ tiêu quản lý; Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu 

chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi từ cấp huyện trở lên hoặc được nhận bằng khen 

hoặc giấy khen từ cấp tỉnh trở lên

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

28



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

199 Trần Thị Sĩ
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I
MN Mỹ Trinh Phù Mỹ Tây Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ mình chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên 

hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp tỉnh trở 

lên;

Thiếu hồ sơ mình chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên 

hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp tỉnh trở 

lên;

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

200
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I
THCS Mỹ Trinh Phù Mỹ Tây Kết quả xét thăng hạng

Trường có 2 chỉ tiêu GV hạng 2. Cá nhân có 01 GVG cấp 

tỉnh; 01 CSTĐ CS, có 03 giấy khen 

Xếp thứ 3/2 ngoài chỉ tiêu

Trường có 2 chỉ tiêu GV hạng 2. Cá nhân có 01 GVG cấp 

tỉnh; 01 CSTĐ CS, có 03 giấy khen 

Xếp thứ 3/2 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

201 Nguyễn Thị Sự Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH Trần Quốc 

Toản
Quy Nhơn Kết quả xét thăng hạng

Không đạt tiêu chí đánh giá xếp loại vì chỉ 01 năm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ (trong 5 năm liền kề chỉ có 01 

năm 2021 HTXSNV)

Không đạt tiêu chí đánh giá xếp loại vì chỉ 01 năm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ (trong 5 năm liền kề chỉ có 01 

năm 2021 HTXSNV)

Không trúng 

tuyển

202
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
Giáo viên

GVTH 

hạng II
TH Ngô Quyền

Quy Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 4 chỉ tiêu GV hạng 2.

Cá nhân không có thành tích. Cá nhân xếp vị trí thứ 12 vì 

có thành tích ít hơn người trúng tuyển gần nhất.

Trường có 4 chỉ tiêu GV hạng 2. Cá nhân không có thành 

tích xét ưu tiên. Cá nhân xếp vị trí thứ 12/4 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

203 Trần Lê Hồng Khánh Giáo viên
GVMN 

hạng I
MN Nhơn Bình

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

204 Trương Thị Hải Lý
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy Nhơn 

Đông

Đánh giá lại hồ sơ và bổ sung 

chỉ tiêu

Trường có 1 chỉ tiêu quản lý hạng 1.

Thành tích thấp hơn người trúng tuyển (người trúng tuyển 

gần nhất có Bằng khen của BCH TW Đoàn)

Trường có 1 chỉ tiêu quản lý hạng 1.Cá nhân có 02 CSTĐ 

CS, 01 giấy khen của UBND TP.

Cá nhân có thành tích xét ưu tiên ít hơn người trúng tuyển 

gần nhất (người trúng tuyển gần nhất có Bằng khen của 

BCH TW Đoàn; 05 CSTĐ CS; 03 giấy khen của UBND 

TP)

Không trúng 

tuyển

205 Trần Thị Mỹ Loan Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

206
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
Giáo viên

GVTH 

hạng I

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

207 Trần Thị Hồng Linh Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

208 Nguyễn Thị Sè Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

209
Trần Thị Mai 

Phương
Giáo viên

GVTH 

hạng I

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

210 Hoàng Thị Hà Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

211 Hoàng Thị Thảo Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH số 2 Nhơn 

Bình

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 7 chỉ tiêu GV hạng 2.

Tiêu chuẩn 2 không đạt, vì chỉ 01 năm hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ.

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Không đạt tiêu chí đánh giá xếp loại, vì chỉ 01 năm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Quy định trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác 

liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật)

Không trúng 

tuyển

212 Phạm Thị Ngọc Bích Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH&THCS Nhơn 

Hải

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

213 Trần Xuân Hiệp Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH&THCS Nhơn 

Hải

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

29



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

214
Trần Thùy Hoàng 

Oanh
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I

TH&THCS Nhơn 

Hải

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 1 chỉ tiêu GV hạng 1.

Thiếu hồ sơ minh chứng các tiêu chí:

- Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

- Tiêu chí về khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ (chưa có 

nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị. Biên bản 

của tổ chuyên môn chưa có xác nhận của Hiệu trưởng.)

Trường có 1 chỉ tiêu GV hạng 1.

Thiếu hồ sơ minh chứng các tiêu chí:

- Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

- Tiêu chí về khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ (chưa có 

nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị. Biên bản 

của tổ chuyên môn chưa có xác nhận của Hiệu trưởng.)

Không trúng 

tuyển

215 Phan Văn Tặng Giáo viên
GVTHCS 

hạng II

TH&THCS Nhơn 

Hải

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

216 Phan Thị Ni Mơ Giáo viên
GVTHCS 

hạng II

TH&THCS Nhơn 

Hải

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

217
Nguyễn Thị Cẩm 

Loan
Giáo viên

GVTHCS 

hạng II

TH&THCS Nhơn 

Hải

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

218
Nguyễn Thị Thu 

Thúy
Kế toán

KTV hạng 

III

TH&THCS Nhơn 

Hải

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 1 chỉ tiêu kế toán viên hạng 3.

Thiếu minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại: Không có 

phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2025.

Trường có 1 chỉ tiêu kế toán viên hạng 3.

Thiếu minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại: Không có 

phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2025.

Không trúng 

tuyển

219 Nguyễn Đình Toàn Phó HT
GVTHCS 

hạng I
THCS Nhơn Bình

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 1 chỉ tiêu quản lý hạng 1.

Thiếu minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại: Không có 

phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2025.

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp 

tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Trường có 1 chỉ tiêu quản lý hạng 1.

Thiếu minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại: Không có 

phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2025.

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp 

tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

220 Hồ Văn Hưng
Hiệu 

trưởng

GVTHCS 

hạng I
THCS Nhơn Hội

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 2 chỉ tiêu quản lý hạng 1.

Không đạt tiêu chí trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương, có 05 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật.

Không có phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2025.

Trường có 2 chỉ tiêu quản lý hạng 1.

Không có phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2025.

Không trúng 

tuyển

30



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

221
Ngô Thị Lâm 

Phương
Phó HT

GVTHCS 

hạng I
THCS Nhơn Hội

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 2 chỉ tiêu quản lý hạng 1.

Không đạt tiêu chí trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương, có 05 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật.

Không có phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2025.

Trường có 2 chỉ tiêu quản lý hạng 1.

Không có phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2025.

Không trúng 

tuyển

222 Nguyễn Thị Lệ Kế toán
KTV hạng 

III
THCS Nhơn Lý

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 1 chỉ tiêu kế toán viên hạng 3.

Thiếu minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại: Thiếu phiếu 

đánh giá năm học 2024-2025

Trường có 1 chỉ tiêu kế toán viên hạng 3.

Thiếu minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại: Thiếu phiếu 

đánh giá năm học 2024-2025

Không trúng 

tuyển

223
Nguyễn Nữ Hồng 

Dâng
Giáo viên

GVTH 

hạng I

TH Nguyễn Văn 

Cừ

Quy Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Trường có 1 chỉ tiêu GV hạng 1.

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí thời gian giữ hạng (Viên 

chức dự xét thăng hạng chức nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng I (mã số V.07.03.27) phải có thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số 

V.07.03.28) hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên 

tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng 

hạng.): QĐ bổ nhiệm hạng II ngày 01/6/2023 chưa đủ 06 

năm.

Trường có 1 chỉ tiêu GV hạng 1.

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí thời gian giữ hạng (Viên 

chức dự xét thăng hạng chức nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng I (mã số V.07.03.27) phải có thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số 

V.07.03.28) hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên 

tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng 

hạng.): QĐ bổ nhiệm hạng II ngày 01/6/2023 chưa đủ 06 

năm.

Không trúng 

tuyển

224
Nguyễn Thị Hồng 

Oanh
Giáo viên

GVMN 

hạng I

Mầm non Bùi Thị 

Xuân

Quy Nhơn 

Tây
Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại, thiếu 

phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2025.

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại, thiếu 

phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2025.

Không trúng 

tuyển

225 Lê Thị Thùy Trang Phó HT
GVMN 

hạng II

Mầm non Phước 

Mỹ

Quy Nhơn 

Tây
Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu CBQL. Không có chỉ tiêu CBQL.

Không trúng 

tuyển

226
Hoàng Thị Thanh 

Tịnh
Giáo viên

GVMN 

hạng II
MN Tam Quan Tam Quan Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: CSTĐCS 01, GVGH 01. Không trúng tuyển vì 

thành tích ít hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 5/2 ngoài 

chỉ tiêu.

Thành tích: CSTĐCS 01, GVGH 01. Không trúng tuyển vì 

thành tích ít hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 5/2 ngoài 

chỉ tiêu.

Không trúng 

tuyển

227
Nguyễn Thị Đức 

Hiệp
Giáo viên

GVMN 

hạng II
MN Tam Quan Tam Quan Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: CSTĐCS 01. Không trúng tuyển vì thành tích 

ít hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 6/2 ngoài chỉ tiêu

Thành tích: CSTĐCS 01. Không trúng tuyển vì thành tích 

ít hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 6/2 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

228 Trần Thị Bích Vân Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Tam Quan Tam Quan Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: GVGT 01. Không trúng tuyển vì thành tích ít 

hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 9/2 ngoài chỉ tiêu.

Thành tích: GVGT 01. Không trúng tuyển vì thành tích ít 

hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 9/2 ngoài chỉ tiêu.

Không trúng 

tuyển

229 Hồ Thị Ngọc Xuân Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Hoài Châu Tam Quan Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: BKT 01. Không trúng tuyển vì thành tích ít 

hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 5/1 ngoài chỉ tiêu.

Thành tích: BKT 01. Không trúng tuyển vì thành tích ít 

hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 5/1 ngoài chỉ tiêu.

Không trúng 

tuyển

230 Lê Thị Hoa Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Hoài Châu Tam Quan Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: CSTĐT 01, CSTĐCS 04, BK Bộ 01. Không 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển. Xếp vị 

thứ 3/1 ngoài chỉ tiêu

Thành tích: CSTĐT 01, CSTĐCS 04, BK Bộ 01. Không 

trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển. Xếp vị 

thứ 3/1 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

231 Đỗ Thị Đấy Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Hoài Châu Tam Quan Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: CSTĐT 01, BKT 01, CSTĐCS 03, SK tỉnh 01. 

Không trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển. 

Xếp vị thứ 2/1 ngoài chỉ tiêu

Thành tích: CSTĐT 01, BKT 01, CSTĐCS 03, SK tỉnh 01. 

Không trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển. 

Xếp vị thứ 2/1 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

232 Nguyễn Thị Đào Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Hoài Châu Tam Quan Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: BKT 01. Không trúng tuyển vì thành tích xét 

ưu tiên ít hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 4/1 ngoài chỉ 

tiêu

Thành tích: BKT 01. Không trúng tuyển vì thành tích xét 

ưu tiên ít hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 4/1 ngoài chỉ 

tiêu

Không trúng 

tuyển

233 Nguyễn Văn Nghị
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng II
TH Hoài Châu Tam Quan Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

234
Dương Thị Thu 

Hồng

Phó Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng II
TH Hoài Châu Tam Quan Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

235
Trương Thị Mỹ 

Chánh
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I
THCS Hoài Châu Tam Quan Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: GVG 01, CSTĐCS 03. Không trúng tuyển vì 

thành tích ít hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 3/2 ngoài 

chỉ tiêu

Thành tích: GVG 01, CSTĐCS 03. Không trúng tuyển vì 

thành tích ít hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 3/2 ngoài 

chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển31



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

236 Trương Lợi Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường TH Hoài 

Châu
Tam Quan Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

237 Nguyễn Chí Vinh Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường TH Hoài 

Châu
Tam Quan Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

238
Nguyễn Thị Thu 

Mến
Giáo viên

GVTH 

hạng II

Trường TH Hoài 

Châu
Tam Quan Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

239 Lê Công Đông Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường TH Hoài 

Châu
Tam Quan Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

240 Nguyễn Thị Thừa Giáo viên 
GVTH 

hạng I
TH số 1 Võ Xán Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: BK 01, CSTĐCS 04, GVGT 01, GK 04, SK 

01. Không trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng 

tuyển. Xếp vị thứ 4/3 ngoài chỉ tiêu.

Thành tích: BK 01, CSTĐCS 04, GVGT 01, GK 04, SK 

01. Không trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng 

tuyển. Xếp vị thứ 4/3 ngoài chỉ tiêu.

Không trúng 

tuyển

241
Phan Ngọc Đông 

Phương
Giáo viên 

GVTH 

hạng I
TH số 2 Bình Nghi Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại (thiếu 

PĐGVC năm 2025) và tiêu chí khả năng, chuyên môn, 

nghiệp vụ:

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí đánh giá xếp loại (thiếu 

PĐGVC năm 2025) và tiêu chí khả năng, chuyên môn, 

nghiệp vụ:

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

242 Trịnh Thị Điệp Giáo viên 
GVTH 

hạng I
TH số 2 Bình Nghi Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ tài liệu minh chứng tiêu chí:

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Thiếu hồ sơ tài liệu minh chứng tiêu chí:

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

243
Nguyễn Thị Kim 

Châu
Giáo viên 

GVTH 

hạng I
TH số 2 Bình Nghi Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ không đạt theo tiêu chuẩn: Có khả năng đánh giá 

hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản phẩm nghiên cứu 

khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp huyện trở lên;

Thiếu hồ sơ tài liệu minh chứng tiêu chí:

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

244 Trần Thị Mỹ Nương
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I

Trường MN Bình 

Nghi
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ không đạt theo tiêu chuẩn Được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên 

hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp tỉnh trở 

lên (Trong thời gian gữ CDNN hạng II)

Thiếu hồ sơ tài liệu minh chứng tiêu chí: được công nhận 

là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi từ cấp 

huyện trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ 

cấp tỉnh trở lên (Trong thời gian gữ CDNN hạng II)

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

245
Trương Thị Huyền 

Thuyên
Giáo viên 

GVMN 

hạng II

Trường MN Bình 

Nghi
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Không có thành tích xét ưu tiên; Tuổi nhỏ hơn so với giáo 

viên khác. Xếp vị thứ 12/11 ngoài chỉ tiêu

Không có thành tích xét ưu tiên; Tuổi nhỏ hơn so với giáo 

viên khác. Xếp vị thứ 12/11 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

246 Hồ Xuân Hương
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I

Trường MN Phú 

Phong
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ không đạt theo tiêu chí đánh giá xếp loai: Từ năm 

2021 đến 2025 chỉ có một năm HTXSNV.

Hồ sơ không đạt theo tiêu chí đánh giá xếp loai: Từ năm 

2021 đến 2025 chỉ có một năm HTXSNV.

Không trúng 

tuyển

247
Nguyễn Thị Mộng 

Thúy

Phó Hiệu 

trưởng 

GVMN 

hạng I

Trường MN Phú 

Phong
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ không đạt theo chí đánh giá xếp loại (Phiếu đánh giá 

xếp loại viên chức năm 2022-2023 không có đánh giá của 

cấp trên.

Hồ sơ không đạt theo chí đánh giá xếp loại (Phiếu đánh giá 

xếp loại viên chức năm 2022-2023 không có đánh giá của 

cấp trên.

Không trúng 

tuyển

248 Đỗ Thị Mỹ Linh Giáo viên 
GVMN 

hạng II

Trường MN Tây 

Xuân
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Thành tích xét ưu tiên: không có; Tuổi nhỏ hơn so với giáo 

viên khác. Xếp vị thứ 11/8 ngoài chỉ tiêu

Thành tích xét ưu tiên: không có; Tuổi nhỏ hơn so với giáo 

viên khác. Xếp vị thứ 11/8 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

249 Phạm Thị Xích Giáo viên 
GVTH 

hạng I

Trường TH số 1 

Bình Nghi
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ 

cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, 

giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ 

Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ 

cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, 

giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ 

Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

250 Nguyễn Trường Thi Giáo viên 
GVTH 

hạng II

Trường TH số 1 

Bình Nghi
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: GKUBND Huyện 01, GVG 01. Không trúng 

tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 5/4 

ngoài chỉ tiêu

Thành tích: GKUBND Huyện 01, GVG 01. Không trúng 

tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển. Xếp vị thứ 5/4 

ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

251 Nguyễn Thị Tố Như Giáo viên 
GVTH 

hạng I

Trường TH số 2 

Võ Xán
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng Thiếu phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2025. Thiếu phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2025.

Không trúng 

tuyển

252 Nguyễn Thị Quả Giáo viên 
GVTH 

hạng I

Trường TH Trần 

Quang Diệu
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ không đạt theo chí:

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm NCKH sư phạm ứng dụng từ cấp huyện trở 

lên.

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Hồ sơ không đạt theo chí:

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm NCKH sư phạm ứng dụng từ cấp huyện trở 

lên.

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

253 Lê Thị Hoài Hương Giáo viên 
GVTH 

hạng I

Trường TH Trần 

Quang Diệu
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02 thành tích. 

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (hoặc 

tương đương) thuộc UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp 

huyện, xã (hoặc tương đương); Được Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (hoặc tương 

đương) tặng Bằng khen 05.

Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) 

cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì 

tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận): 04 thành tích.

Không trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển. 

Xếp vị thứ 4/3 ngoài chỉ tiêu

Thành tích: Được Thủ trưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng bằng khen đột xuất (hoặc theo chuyên 

đề có thời gian dưới 05 năm); Được công nhận đạt thành 

tích trong các kỳ thi (cuộc thi) cấp quốc gia do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì tham mưu tổ chức; 

Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Được công nhận giáo 

viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02 thành tích. 

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (hoặc 

tương đương) thuộc UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp 

huyện, xã (hoặc tương đương); Được Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (hoặc tương 

đương) tặng Bằng khen 05.

Được công nhận đạt thành tích trong các kỳ thi (hội thi) 

cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc chủ trì 

tham mưu tổ chức; Có sáng kiến cấp cơ sở (do Sở Giáo 

dục và Đào tạo công nhận): 04 thành tích.

Không trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển. 

Xếp vị thứ 4/3 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

254
Dương Thị Bích 

Thảo

Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

Trường TH Trần 

Quang Diệu
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ không đạt theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại:  xếp 

loại viên chức năm 2021, 2022,2023 không có xác nhận 

của cấp có thẩm quyền (cấp trên).

Hồ sơ không đạt theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại:  xếp 

loại viên chức năm 2021, 2022,2023 không có xác nhận 

của cấp có thẩm quyền (cấp trên).

Không trúng 

tuyển

255
Nguyễn Thị Hồng 

Oanh
Giáo viên 

GVTHCS 

hạng I

Trường THCS Bùi 

Thị Xuân
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ không đạt tiêu chí:

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều 

kiện thực tế của nhà trường và địa phương; hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp xây dựng bài học theo chủ đề liên môn;

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

trong việc vận dụng phương pháp, công nghệ dạy học và 

giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa 

phương;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc sử 

dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc 

triển khai có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng 

nghiệp cho học sinh, cách lồng ghép trong hoạt động dạy 

học và giáo dục.  

- Có khả năng đề xuất với nhà trường các biện pháp tăng 

cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt 

động dạy học và giáo dục học sinh.

Hồ sơ không đạt tiêu chí:

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều 

kiện thực tế của nhà trường và địa phương; hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp xây dựng bài học theo chủ đề liên môn;

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

trong việc vận dụng phương pháp, công nghệ dạy học và 

giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa 

phương;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc sử 

dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc 

triển khai có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng 

nghiệp cho học sinh, cách lồng ghép trong hoạt động dạy 

học và giáo dục.  

- Có khả năng đề xuất với nhà trường các biện pháp tăng 

cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt 

động dạy học và giáo dục học sinh.

Không trúng 

tuyển

34



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

256 Nguyễn Khắc Sinh Giáo viên 
GVTHCS 

hạng I

Trường THCS Bùi 

Thị Xuân
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ chưa đạt theo tiêu chuẩn 4b,c,d,đ,e 

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều 

kiện thực tế của nhà trường và địa phương; hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp xây dựng bài học theo chủ đề liên môn;

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

trong việc vận dụng phương pháp, công nghệ dạy học và 

giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa 

phương;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc sử 

dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc 

triển khai có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng 

nghiệp cho học sinh, cách lồng ghép trong hoạt động dạy 

học và giáo dục.  

- Có khả năng đề xuất với nhà trường các biện pháp tăng 

cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt 

động dạy học và giáo dục học sinh.

Hồ sơ không đạt tiêu chí:

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều 

kiện thực tế của nhà trường và địa phương; hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp xây dựng bài học theo chủ đề liên môn;

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

trong việc vận dụng phương pháp, công nghệ dạy học và 

giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa 

phương;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc sử 

dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc 

triển khai có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng 

nghiệp cho học sinh, cách lồng ghép trong hoạt động dạy 

học và giáo dục.  

- Có khả năng đề xuất với nhà trường các biện pháp tăng 

cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt 

động dạy học và giáo dục học sinh.

Không trúng 

tuyển

257 Thái Thị Thanh Thảo Giáo viên 
GVTHCS 

hạng I

Trường THCS Bùi 

Thị Xuân
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ chưa đạt theo tiêu chuẩn 4b,c,d,đ,e 

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều 

kiện thực tế của nhà trường và địa phương; hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp xây dựng bài học theo chủ đề liên môn;

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

trong việc vận dụng phương pháp, công nghệ dạy học và 

giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa 

phương;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc sử 

dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc 

triển khai có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng 

nghiệp cho học sinh, cách lồng ghép trong hoạt động dạy 

học và giáo dục.  

- Có khả năng đề xuất với nhà trường các biện pháp tăng 

cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt 

động dạy học và giáo dục học sinh.

Hồ sơ chưa đạt theo tiêu chuẩn 4b,c,d,đ,e 

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều 

kiện thực tế của nhà trường và địa phương; hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp xây dựng bài học theo chủ đề liên môn;

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

trong việc vận dụng phương pháp, công nghệ dạy học và 

giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa 

phương;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc sử 

dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc 

triển khai có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng 

nghiệp cho học sinh, cách lồng ghép trong hoạt động dạy 

học và giáo dục.  

- Có khả năng đề xuất với nhà trường các biện pháp tăng 

cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt 

động dạy học và giáo dục học sinh.

Không trúng 

tuyển

258 Hồ Tùng Dũng
Hiệu 

trưởng

GVTHCS 

hạng I

Trường THCS Bùi 

Thị Xuân
Tây Sơn Kết quả xét thăng hạng

Không đạt theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại (xếp loại viên 

chức không có xác nhận của cấp có thẩm quyền), thiếu hồ 

soe minh chứng tiêu chí được công nhận là cstđ cấp 

bộ/ban/ngàng/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen cấp tỉnh trở lên; 

hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: GVDG, 

GVCNLG, GV làm Tổng phụ trách ĐTNTPHCM giỏi từ 

cấp huyện trở lên; 

Không đạt theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại (xếp loại viên 

chức không có xác nhận của cấp có thẩm quyền), thiếu hồ 

soe minh chứng tiêu chí được công nhận là cstđ cấp 

bộ/ban/ngàng/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen cấp tỉnh trở lên; 

hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: GVDG, 

GVCNLG, GV làm Tổng phụ trách ĐTNTPHCM giỏi từ 

cấp huyện trở lên; 

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

35



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

259 Trịnh Thị Huyền
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I

Mẫu giáo Hoa Pơ 

Lang
Phú Thiện Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

260 Lê Thị Mỹ Dung
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng II

Mẫu giáo Vành 

Khuyên
Phú Thiện Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 

hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở 

lên.

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 

hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

261 Đặng Thị Lệ Thương
Phó Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng II

Mẫu giáo Vành 

Khuyên
Phú Thiện Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 

hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở 

lên.

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 

hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

262 Nguyễn Hoàng Vinh Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

THCS Nguyễn 

Trung Trực
Phú Thiện Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ tài liệu minh chứng giữ hạng: chưa có quyết 

định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học 

cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31).

Thiếu hồ sơ tài liệu minh chứng giữ hạng: chưa có quyết 

định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học 

cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31).

Không trúng 

tuyển

263 Phan Huy Cận
Phó Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

Tiểu học Chu Văn 

An
Phú Thiện Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ 

cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, 

giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ 

Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ 

cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, 

giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ 

Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

264
Ngô Thị Thúy 

Phương
Giáo viên

GVMN 

hạng II
MN Ánh Dương Pleiku Lý do không trúng tuyển

Không trúng tuyển vì không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 4 chỉ tiêu nhưng, xếp thứ 7/4 ngoài chỉ tiêu

Không trúng tuyển vì không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 4 chỉ tiêu nhưng, xếp thứ 7/4 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

265
Nguyễn Thị Anh 

Đào
Giáo viên

GVMN 

hạng II
MN Mai Vàng Pleiku Lý do không trúng tuyển

Không trúng tuyển vì có thành tích ít hơn người trúng 

tuyển cuối cùng 01GKTP. Thành tích của cô 01 CSTĐCS, 

01 SKTP. Trường có 4 chỉ tiêu nhưng Cô đứng vị trí 5/4 

ngoài chỉ tiêu.

Không trúng tuyển vì có thành tích ít hơn người trúng 

tuyển cuối cùng 01GKTP. Thành tích của cô 01 CSTĐCS, 

01 SKTP. Trường có 4 chỉ tiêu nhưng Cô đứng vị trí 5/4 

ngoài chỉ tiêu.

Không trúng 

tuyển

266
Nguyễn Thị Hồng 

Hiếu
Phó HT

GVTH 

hạng I
TH Bùi Dự Pleiku Lý do không trúng tuyển

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ 

cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, 

giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ 

Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ 

cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, 

giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ 

Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

267 Thân Thị Hằng Giáo viên
GVMN 

hạng II
MG Sờ Pai Sơn Lang Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 9 chỉ tiêu nhưng Cô đứng vị trí 10/09 ngoài chỉ 

tiêu, ít hơn người đứng vị trí thứ 9 có 01 Giấy khen

Không trúng tuyển vì không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 9 chỉ tiêu nhưng Cô đứng vị trí 10/9 ngoài chỉ 

tiểu

Không trúng 

tuyển

268
Phạm Thị Hoài 

Phương
Giáo viên

GVMN 

hạng II
MG Sờ Pai Sơn Lang Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 9 chỉ tiêu nhưng Cô đứng vị trí 12/9 ngoài chỉ 

tiêu, ít hơn người đứng vị trí thứ 09/9 (có 01 Giấy khen)

Không trúng tuyển vì không có thành tích xét ưu tiên. 

Trường có 9 chỉ tiêu nhưng Cô đứng vị trí 12/9 ngoài chỉ 

tiêu, ít hơn người đứng vị trí thứ 09/9 (có 01 Giấy khen)

Không trúng 

tuyển

269 Lê Thị Kim Cúc Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Trần Đại Nghĩa Thống Nhất Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì ít thành tích hơn. Trường có 2 chỉ 

tiêu nhưng cô đứng vị trí thứ 5/2 ngoài chỉ tiêu (03 

CSTĐCS, 06 BK Tỉnh Đoàn) ít hơn người đứng vị trí thứ 2 

(08 CSTĐCS, 03GK)

Không trúng tuyển vì ít thành tích hơn. Trường có 2 chỉ 

tiêu nhưng cô đứng vị trí thứ 5/2 ngoài chỉ tiêu (03 

CSTĐCS, 06 BK Tỉnh Đoàn) ít hơn người đứng vị trí thứ 2 

(08 CSTĐCS, 03GK)

Không trúng 

tuyển

270
Nguyễn Thị Kiều 

Ngân
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I

THCS Nguyễn Văn 

Cừ
Thống Nhất Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thành tích ít hơn. Trường có 04 chỉ 

tiêu nhưng Cô đứng vị trí thứ 7/4 ngoài chỉ tiêu (02 

CSTĐCS, 01 GK, 04 SK) ít hơn người đứng vị trí thứ 4/4 

(03 CSTĐCS, 01 GK, 01 BK Tỉnh đoàn, 03 SK)

Không trúng tuyển vì thành tích ít hơn. Trường có 04 chỉ 

tiêu nhưng Cô đứng vị trí thứ 7/4 ngoài chỉ tiêu (02 

CSTĐCS, 01 GK, 04 SK) ít hơn người đứng vị trí thứ 4/4 

(03 CSTĐCS, 01 GK, 01 BK Tỉnh đoàn, 03 SK)

Không trúng 

tuyển

271 Nguyễn Thị Mai Lan Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Sao Mai Uar Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì không đạt tiêu chí:

-Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

-Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử 

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;

Không trúng tuyển vì không đạt tiêu chí:

-Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

-Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử 

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;

Không trúng 

tuyển

36



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

272 Vi Thị Thanh Lam Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Sao Mai Uar Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì không đạt tiêu chí:

- Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

-Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử 

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;

Không trúng tuyển vì không đạt tiêu chí:

- Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

-Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử 

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;

Không trúng 

tuyển

273 Nguyễn Văn Nguyện Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH Lý Thường 

Kiệt
Uar Kết quả xét thăng hạng

Không đạt các tiêu chí:  về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I 

theo quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi 

đua và hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không đạt các tiêu chí:  về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I 

theo quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi 

đua và hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

274 Trần Thế Huy Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH Lý Thường 

Kiệt
Uar Kết quả xét thăng hạng

Không đạt các tiêu chí về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo 

quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

-Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không đạt các tiêu chí về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo 

quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

-Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

275 Lưu Tuấn Trung Giáo viên
GVTHCS 

hạng II
THCS Nguyễn Huệ Uar Kết quả xét thăng hạng

Không đạt các tiêu chí:

-Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên THCS hạng II 

-Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử 

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm

Không đạt các tiêu chí:

-Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên THCS hạng II 

-Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử 

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

276 Cao Chí Thắng Giáo viên
GVTHCS 

hạng II
THCS Nguyễn Huệ Uar Kết quả xét thăng hạng

Không đạt các tiêu chí:

- Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên THCS hạng II 

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở; hoặc được nhận 

bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên 

làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

Không đạt các tiêu chí:

- Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên THCS hạng II 

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở; hoặc được nhận 

bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên 

làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

277 Lê Thị Minh Phó HT
GVMN 

hạng II

Mầm non Bông 

Sen
Ya Ma Kết quả xét thăng hạng

Không đạt các tiêu chí:

-Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

-Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc 

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không đạt các tiêu chí:

-Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

-Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc 

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

278
Nguyễn Thi Minh 

Khánh
Giáo viên

GVTH 

hạng I

Tiểu học Ngô 

Quyền
An Bình Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì không đủ minh chứng, không đạt các 

tiêu chí đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học 

hạng I theo quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và 

tương đương.

-Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

-Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

-Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử 

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm

Không trúng tuyển vì không đủ minh chứng, không đạt các 

tiêu chí đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học 

hạng I theo quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và 

tương đương.

-Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

-Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

-Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử 

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm

Không trúng 

tuyển

38



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

279 Nguyễn Thị Hương Giáo viên
GVTH 

hạng I

Tiểu học Ngô 

Quyền
An Bình Kết quả xét thăng hạng

Không đủ minh chứng, không đạt các tiêu chí đáp ứng tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo quy định. Trong 

đó, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo 

quy định phải là các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

-Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không đủ minh chứng, không đạt các tiêu chí đáp ứng tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo quy định. Trong 

đó, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo 

quy định phải là các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

-Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

280 Lê Thị Ngân Giáo viên
GVTH 

hạng I

Tiểu học Ngô 

Quyền
An Bình Kết quả xét thăng hạng

Không đủ minh chứng, không đạt các tiêu chí đáp ứng tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo quy định. Trong 

đó, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo 

quy định phải là các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không đủ minh chứng, không đạt các tiêu chí đáp ứng tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo quy định. Trong 

đó, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo 

quy định phải là các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

39



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

281
Phạm Thị Thanh 

Phương
Giáo viên

GVTH 

hạng I

Tiểu học Ngô 

Quyền
An Bình Kết quả xét thăng hạng

Không đủ minh chứng, không đạt các tiêu chí đáp ứng tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo quy định. Trong 

đó, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo 

quy định phải là các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

-Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

-Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không đủ minh chứng, không đạt các tiêu chí đáp ứng tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo quy định. Trong 

đó, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo 

quy định phải là các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

-Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

-Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

282
Nguyễn Thị Kim 

Hoàn
Giáo viên

GVTH 

hạng I

Tiểu học Ngô 

Quyền
An Bình Kết quả xét thăng hạng

Không đủ minh chứng, không đạt các tiêu chí đáp ứng tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo quy định. Trong 

đó, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo 

quy định phải là các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không đủ minh chứng, không đạt các tiêu chí đáp ứng tiêu 

chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo quy định. Trong 

đó, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo 

quy định phải là các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa 

phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng 

dạy, giáo dục;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả giáo dục học sinh;

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

283
Huỳnh Thị Minh 

Thư
Thư viện

TVV hạng 

III

Tiểu học Trần 

Quốc Toản
An Bình Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng các tiêu chí: 

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

- Có năng lực phân tích, tổng hợp, những vấn đề được giao 

tham mưu, quản lý;

-Có năng lực hướng dẫn người sử dụng thư viện sử dụng 

tiện ích thư viện để tiếp cận và khai thác thông tin;

Thiếu minh chứng các tiêu chí: 

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

- Có năng lực phân tích, tổng hợp, những vấn đề được giao 

tham mưu, quản lý;

-Có năng lực hướng dẫn người sử dụng thư viện sử dụng 

tiện ích thư viện để tiếp cận và khai thác thông tin;

Không trúng 

tuyển

284 Trần Thị Phương Giáo viên
GVMN 

hạng I
Mầm non Hoa Sữa An Phú Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ minh chứng đã được bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số 

V.07.02.25).

(Không có quyết định bổ nhiệm CDNN hạng II)

Thiếu hồ sơ minh chứng đã được bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số 

V.07.02.25).

(Không có quyết định bổ nhiệm CDNN hạng II)

Không trúng 

tuyển

285 Phạm Thị Thu Phó HT
GVMN 

hạng II
Mầm non Hoa Sữa An Phú Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ minh chứng các tiêu chí: đáp ứng tiêu chuẩn 

về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non hạng II theo quy định; Có chứng chỉ 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non.

(Không có chứng chỉ CDNN hạng II)

Thiếu hồ sơ minh chứng các tiêu chí: đáp ứng tiêu chuẩn 

về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non hạng II theo quy định; Có chứng chỉ 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non.

(Không có chứng chỉ CDNN hạng II)

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

286
Phan Thị Xuân 

Phương
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I
THCS Ngô Gia Tự An Phú Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì trường có 3 chỉ tiêu. Nhưng cô ở vị 

trí thứ 4/3 ngoài chỉ tiêu (có 04 CSTĐCS) ít hơn người ở 

vị trí thứ 3 (có 05 CSTĐCS, 01 BK LĐLĐ tỉnh)

Không trúng tuyển vì trường có 3 chỉ tiêu. Nhưng cô ở vị 

trí thứ 4/3 ngoài chỉ tiêu (có 04 CSTĐCS) ít hơn người ở 

vị trí thứ 3 (có 05 CSTĐCS, 01 BK LĐLĐ tỉnh)

Không trúng 

tuyển

287 Nguyễn Thị Hương Phó HT
GVTHCS 

hạng I
THCS Ngô Gia Tự An Phú Kết quả xét thăng hạng

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ 

cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, 

giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong 

Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên; 

Thiếu hồ sơ minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ 

cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, 

giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong 

Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên; 

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

288 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH số 1 Ayun AYun Kết quả xét thăng hạng

Không trúng truyển vì không đạt các tiêu chí:.

TC4:Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của CDNN giáo viên tiểu học hạng II 

Tc4đ: Vận dụng được các kết quả nghiên cứu khoa học sư 

phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; có khả 

năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản 

phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp 

trường trở lên;

Tc4e: Có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tham 

gia ban giám khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực 

hiện được các chuyên đề dạy học;

Thiếu hồ sơ minh chứng, không đạt các tiêu chí:

TC4:Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của CDNN giáo viên tiểu học hạng II 

Tc4b: Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương 

trình giáo dục; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy 

học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà 

trường và địa phương; 

Tc4c: Có khả năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng 

nghiệp vận dụng, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới những 

kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực 

tiễn giáo dục học sinh; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo 

dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả 

giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách; 

Tc4d: Tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha 

mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục 

học sinh; 

Tc4đ: Vận dụng được các kết quả nghiên cứu khoa học sư 

phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; có khả 

năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản 

phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp 

trường trở lên; 

Tc4e: Có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tham 

gia ban giám khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực 

hiện được các chuyên đề dạy học; 

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

289 Đỗ Thị Hương Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH số 1 Ayun AYun Kết quả xét thăng hạng

Không trúng truyển vì không đạt các tiêu chí TC4, Tc4đ, 

Tc4e.

TC4:Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của CDNN giáo viên tiểu học hạng II 

Tc4đ: Vận dụng được các kết quả nghiên cứu khoa học sư 

phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; có khả 

năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản 

phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp 

trường trở lên;

Tc4e: Có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tham 

gia ban giám khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực 

hiện được các chuyên đề dạy học;

Thiếu hồ sơ minh chứng, không đạt các tiêu chí:

TC4:Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của CDNN giáo viên tiểu học hạng II 

Tc4b: Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương 

trình giáo dục; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy 

học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà 

trường và địa phương; 

Tc4c: Có khả năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng 

nghiệp vận dụng, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới những 

kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực 

tiễn giáo dục học sinh; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo 

dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả 

giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách; 

Tc4d: Tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha 

mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục 

học sinh; 

Tc4đ: Vận dụng được các kết quả nghiên cứu khoa học sư 

phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; có khả 

năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản 

phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp 

trường trở lên; 

Tc4e: Có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tham 

gia ban giám khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực 

hiện được các chuyên đề dạy học; 

Không trúng 

tuyển

290 Đặng Thị Thủy Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

TH&THCS Trần 

Hưng Đạo
Ayun Pa Lý do không trúng tuyển

Không trúng tuyển vì không đạt tiêu chí 

TC2: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên 

trung học cơ sở hạng II và tương đương, có 05 năm công 

tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật.

TC4: Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở 

hạng I theo quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 

II và tương đương.

Tc4b:Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng 

nghiệp xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với 

điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; hướng 

dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng bài học theo chủ đề liên 

môn;

Tc4c: Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng 

nghiệp trong việc vận dụng phương pháp, công nghệ dạy 

học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và 

địa phương;

Tc4d: Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong 

Thiếu hồ sơ minh chứng, không đạt các tiêu chí:

TC2: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên 

trung học cơ sở hạng II và tương đương, có 05 năm công 

tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật.

TC4: Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở 

hạng I theo quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 

II và tương đương.

Tc4c: Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng 

nghiệp trong việc vận dụng phương pháp, công nghệ dạy 

học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và 

địa phương;

Tc4d: Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong 

việc sử dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh 

theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

Tc4đ: Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong 

việc triển khai có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, 

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

291
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
Giáo viên

GVTHCS 

hạng II

TH&THCS Trần 

Hưng Đạo
Ayun Pa Lý do không trúng tuyển

Không trúng truyển vì trường có 01 chỉ tiêu, nhưng Cô 

đứng vị trí thứ 2/1 ngoài chỉ tiêu. Thành tích của cô (04 

CSTĐCS, 05 GK cấp thị xã) ít hơn người trúng tuyển ở vị 

trí 1 (05 CSTĐCS, 03 GVDG cấp huyện, 01 GK, 2 SK)

Không trúng truyển vì trường có 01 chỉ tiêu, nhưng Cô 

đứng vị trí thứ 2/1 ngoài chỉ tiêu. Thành tích của cô (04 

CSTĐCS, 05 GK cấp thị xã) ít hơn người trúng tuyển ở vị 

trí 1 (05 CSTĐCS, 03 GVDG cấp huyện, 01 GK, 2 SK)

Không trúng 

tuyển

292 Hồ Thị Hà Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

TH&THCS số 1 

Chư Đăng Ya
Biển Hồ Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì trường có 01 chỉ tiêu. Nhưng cô ở vị 

trí thứ 3/1 ngoài chỉ tiêu (thành tích xét ưu tiên có 01 

CSTĐCS, 1GVDG cấp tỉnh) 

Không trúng tuyển vì trường có 01 chỉ tiêu. Nhưng cô ở vị 

trí thứ 3/1 ngoài chỉ tiêu (thành tích xét ưu tiên  có 01 

CSTĐCS, 1GVDG cấp tỉnh) 

Không trúng 

tuyển

293 Trần Thị Điệp Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Bình Thành Bình An Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

2025 Hiệu trưởng chưa đánh giá xếp loại .

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

2025 Hiệu trưởng chưa đánh giá xếp loại .

Không trúng 

tuyển

294
Trương Thị Mỹ 

Loanh

Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I
MN Tây Bình Bình An Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Chỉ có 01 năm học 2021-2022 hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ nên không đủ điều kiện.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Chỉ có 01 năm học 2021-2022 hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ nên không đủ điều kiện.

Không trúng 

tuyển

295 Nguyễn Thị Nở Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Tây Vinh Bình An Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;

Không trúng 

tuyển

296 Võ Thị Minh Hạnh Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Tây Vinh Bình An Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt

động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử

dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;

Không trúng 

tuyển

297 Trần Thị Thu Hương Giáo viên
GVMN 

hạng II
Mầm non 30/4 Bờ Ngoong Kết quả xét thăng hạng

Trường có 02 chỉ tiêu, thành tích xét ưu tiên xếp thứ 3/2 

ngoài chỉ tiêu

Trường có 02 chỉ tiêu, thành tích xét ưu tiên xếp thứ 3/2 

ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

298 Trịnh Thị Khuyên Giáo viên
GVMN 

Hạng II
MG Tuổi Thơ Chư A Thai Lý do không trúng tuyển 

Có 01 Sáng kiến. Trường có 04 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 

05/4 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn người 

trúng tuyển cuối cùng.

Có 01 Sáng kiến. Trường có 04 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 

05/4 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn người 

trúng tuyển cuối cùng.

Không trúng 

tuyển

299 Trần Thị Hiền Giáo viên
GVMN 

Hạng II
MG Tuổi Thơ Chư A Thai Lý do không trúng tuyển 

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 04 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 08/4 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển 

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 04 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 08/4 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển 

Không trúng 

tuyển

300 Đoàn Thị Thoa Giáo viên
GVMN 

Hạng II
MG Tuổi Thơ Chư A Thai Lý do không trúng tuyển 

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 04 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 07/4 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 04 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 07/4 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không trúng 

tuyển

301 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo Viên
GVMN 

Hạng II
MG Tuổi Thơ Chư A Thai Lý do không trúng tuyển 

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc 

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc 

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

302
Nguyễn Thị Hồng 

Dung 
Giáo viên 

GVMN 

Hạng II
MG Tuổi Thơ Chư A Thai Lý do không trúng tuyển 

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 04 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 09/4 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 04 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 09/4 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không trúng 

tuyển

303 Bùi Thị Hoá Giáo viên 
GVMN 

Hạng II
MG Tuổi Thơ Chư A Thai Lý do không trúng tuyển 

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 04 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 06/4 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển 

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 04 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 06/4 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển 

Không trúng 

tuyển

304 Đinh Thị Hoà 
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I
MN Hoa Sen Chư A Thai Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Năm học 2021-2022, 2022-2023 xếp 

loại viên chức không có xác nhận của cấp có thẩm quyền 

(cấp trên).

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Năm học 2021-2022, 2022-2023 xếp 

loại viên chức không có xác nhận của cấp có thẩm quyền 

(cấp trên).

Không trúng 

tuyển

305 Ksor H’ Ma Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Hoa Sen Chư A Thai Kết quả xét thăng hạng

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 06 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 08/6 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 06 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 08/6 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không trúng 

tuyển

306
Huỳnh Thị Thanh 

Thảo 
Phó HT

GVMN 

hạng II
MN Hoa Sen Chư A Thai Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí:

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

307 Trần Thị Hồng Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bá Ngọc
Chư A Thai Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung 

học cơ sở hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền 

kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất 

lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử 

lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định 

liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

2024 và 2025 không có kết luận của hiệu trưởng.

Không trúng 

tuyển

308 Bùi Thị Hồng Diễm 
Hiệu 

trưởng

GVTHCS 

hạng I

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bá Ngọc
Chư A Thai Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Năm học 2020-2021, 2021-2022 xếp 

loại viên chức không có xác nhận của cấp có thẩm quyền 

(cấp trên).

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Năm học 2020-2021, 2021-2022 xếp 

loại viên chức không có xác nhận của cấp có thẩm quyền 

(cấp trên).

Không trúng 

tuyển

309 Nguyễn Huy Long Phó HT
GVTHCS 

hạng I

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bá Ngọc
Chư A Thai Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Không có minh chứng phiếu đánh giá 

xếp loại viên chức các năm.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Không có minh chứng phiếu đánh giá 

xếp loại viên chức các năm.

Không trúng 

tuyển

310 Phạm Ngọc Thẩm Phó HT
GVTH 

hạng II

TH Phan Chu 

Trinh
Chư A Thai Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

- Không có chứng chỉ bồi dưỡng CDNN.

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được 

nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được 

công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, 

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

- Không có chứng chỉ bồi dưỡng CDNN.

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được 

nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được 

công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, 

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

311 Nguyễn Quốc Đồng 
Hiệu 

trưởng

GVTHCS 

hạng I

THCS Hoàng Hoa 

Thám
Chư A Thai Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức từ 

năm 2020 đến năm 2025 không có xác nhận của cấp có 

thẩm quyền (cấp trên).

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức từ 

năm 2020 đến năm 2025 không có xác nhận của cấp có 

thẩm quyền (cấp trên).

Không trúng 

tuyển

312 Đoàn Thị Út Phó HT
GVTHCS 

hạng I

THCS Hoàng Hoa 

Thám
Chư A Thai Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức  năm 

học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023 không có.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức  năm 

học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023 không có.

Không trúng 

tuyển

313 Bùi Văn Hoan Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

Trường THCS 

Quang Trung
Chư A Thai

Lý do không trúng tuyển vị trí 

giáo viên

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 01 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 02/01 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển 

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 01 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 02/01 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển 

Không trúng 

tuyển

314 Đoàn Văn Thục Phó HT
GVTHCS 

hạng I

Trường THCS 

Quang Trung
Chư A Thai

Lý do không trúng tuyển vị trí 

quản lý

Không đủ minh chứng các tiêu chí: 

- Đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức từ 

năm 2020 đến năm 2023 không có xác nhận của cấp có 

thẩm quyền (cấp trên). 

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên;

Không đủ minh chứng các tiêu chí: 

- Đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức từ 

năm 2020 đến năm 2023 không có xác nhận của cấp có 

thẩm quyền (cấp trên). 

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên;

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

315 Lê Thị Bích Phượng
Phó Hiệu 

trưởng

GV MN 

hạng I

Trường MN Phú 

Hòa
Chư Păh Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Thiếu phiếu đánh giá xếp loại viên chức 

năm 2020-2021.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Thiếu phiếu đánh giá xếp loại viên chức 

năm 2020-2021.

Không trúng 

tuyển

316 Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường 

TH&THCS Nghĩa 

Hoà

Chư Păh Lý do không trúng tuyển Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu
Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

317 Trần Thị Kim Liên Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường 

TH&THCS Nghĩa 

Hoà

Chư Păh Lý do không trúng tuyển Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu
Không trúng 

tuyển

318 Đặng Ngọc Sự
Phó Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

Trường Tiểu học 

Hòa Phú
Chư Păh Lý do không trúng tuyển

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Nhận xét trên Phiếu đánh giá xếp loại 

viên chức không đủ.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Nhận xét trên Phiếu đánh giá xếp loại 

viên chức không đủ.

Không trúng 

tuyển

319
Huỳnh Thị Thanh 

Nhàn
Giáo viên

GVTH 

hạng II

Trường Tiểu học 

Hòa Phú
Chư Păh Lý do không trúng tuyển Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

320 Lê Thị Đào Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường Tiểu học 

Hòa Phú
Chư Păh Lý do không trúng tuyển Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

321 Lê Thị Thùy Dương Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường Tiểu học 

Hòa Phú
Chư Păh Lý do không trúng tuyển Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

322
Lương Thị Hoàng 

Yến
Giáo viên

GVTH 

hạng II

Trường Tiểu học 

Hòa Phú
Chư Păh Lý do không trúng tuyển Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

323 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường Tiểu học 

Hòa Phú
Chư Păh Lý do không trúng tuyển Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

324 Phạm Thị Phương thư viện
Thư viện 

hạng III

Trường tiểu học 

Hòa Phú
Chư Păh Lý do không trúng tuyển Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

325 Trần Thanh Bình Hiệu trưởng
GVTHCS 

hạng I

PTDTNT THCS 

Chư Pưh
Chư Pưh Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức thiếu 

đánh giá xếp loại.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức thiếu 

đánh giá xếp loại.

Không trúng 

tuyển

326 Hà Thị Lan Phó hiệu trưởng
GVTH 

hạng I

TH& THCS Kpă 

Klơng
Chư Pưh Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

2021 và 2022 không có xác nhận của cấp có thẩm quyền 

(cấp trên).

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

2021 và 2022 không có xác nhận của cấp có thẩm quyền 

(cấp trên).

Không trúng 

tuyển

327 Phan Thị Hồng Hoa Phó HT
GVTHCS 

hạng I
THCS Nguyễn Trãi Chư Pưh Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2021 - 2022 không có xác nhận của cấp có thẩm quyền 

(cấp trên).

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2021 - 2022 không có xác nhận của cấp có thẩm quyền 

(cấp trên).

Không trúng 

tuyển

328 Phạm Thị Mỹ Lệ Phó HT
GVTH 

hạng I

Tiểu học Đinh 

Tiên Hoàng
Chư Pưh Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng II (mã số V.07.03.28) (thiếu quyết định).

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng II (mã số V.07.03.28) (thiếu quyết định).

Không trúng 

tuyển

329 Phạm Thị Bích Thoa Hiệu trưởng
GVTH 

hạng I

Tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai
Chư Pưh Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

- Đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2020-2021 và 2021-2022 không có xác nhận của cấp 

có thẩm quyền (cấp trên).

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

- Đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2020-2021 và 2021-2022 không có xác nhận của cấp 

có thẩm quyền (cấp trên).

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

330 Đinh Thị Mỹ Nguyệt Phó HT
GVTH 

hạng I

Tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai
Chư Pưh Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

- Đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2020-2021 và 2021-2022 không có xác nhận của cấp 

có thẩm quyền (cấp trên).

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí: 

- Đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2020-2021 và 2021-2022 không có xác nhận của cấp 

có thẩm quyền (cấp trên).

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh
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Ghi chú

331 Mã Văn Bảy Phó HT
GVTH 

hạng I

Tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai
Chư Pưh Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2020-2021 và 2021-2022 không có xác nhận của cấp 

có thẩm quyền (cấp trên).

Hồ sơ, tài liệu minh chứng chưa đầy đủ, không đạt tiêu chí 

đánh giá xếp loại: Phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2020-2021 và 2021-2022 không có xác nhận của cấp 

có thẩm quyền (cấp trên).

Không trúng 

tuyển

332 Lê Thị Bích Thu Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Bình 

Minh
Cửu An Kết quả xét thăng hạng

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 06 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 08/6 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 06 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 08/6 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không trúng 

tuyển

333 Bùi Thị Thúy Linh Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH&THCS Đỗ 

Trạc
Cửu An Kết quả xét thăng hạng

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 03/2 ngoài chỉ 

tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng 

tuyển

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 03/2 ngoài chỉ 

tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng 

tuyển

Không trúng 

tuyển

334 Nguyễn Thị Hiền
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I

Mầm non Bình 

Minh
Đak Pơ Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ minh chứng không đạt tiêu chí đánh giá xếp loại:

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Hồ sơ minh chứng không đạt tiêu chí đánh giá xếp loại:

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

335 Trần Thị Nhạn Giáo viên
GVMN 

hạng II
Mầm non Họa Mi Đak Pơ Lý do không trúng tuyển

Trường có 01 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 03/01 ngoài chỉ 

tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng 

tuyển

Trường có 01 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 03/01 ngoài chỉ 

tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng 

tuyển

Không trúng 

tuyển

336
Nguyễn Thị Minh 

Thùy
Giáo viên

GVTH 

hạng I

TH&THCS Kim 

Đồng
Đak Pơ Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ minh chứng không đạt tiêu chí Trong thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương, có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 

năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật.

Hồ sơ minh chứng không đạt tiêu chí Trong thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương, có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 

năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

337 Trần Minh Nguyệt Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH&THCS Kim 

Đồng
Đak Pơ Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng 

thứ 03/02 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không trúng tuyển vì trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng 

thứ 03/02 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không trúng 

tuyển

338
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I

TH&THCS Kim 

Đồng
Đak Pơ Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng 

thứ 04/02 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không trúng tuyển vì trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng 

thứ 04/02 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển

Không trúng 

tuyển

339 Trương Công Hương Phó HT
GVTHCS 

hạng I

TH&THCS Kim 

Đồng
Đak Pơ Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

340
Nguyễn Duy Tuấn 

Anh
Phó HT

GVTHCS 

hạng I

TH&THCS 

Nguyễn Văn Trỗi
Đak Pơ Kết quả xét thăng hạng

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 03/2 ngoài chỉ 

tiêu vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển

Trường có 02 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 03/2 ngoài chỉ 

tiêu vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng tuyển

Không trúng 

tuyển
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Chức vụ, 
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Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

341 Phan Thị Thu Hà Giáo viên
GVTH 

hạng I

Tiểu học Đinh 

Tiên Hoàng
Đak Pơ Kết quả xét thăng hạng

Không đạt các tiêu chí:

- Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Hồ sơ minh chứng không đạt tiêu chí Trong thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương, có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 

năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

342 Đinh Thị Minh Giáo viên
GVTH 

hạng I

Tiểu học Đinh 

Tiên Hoàng
Đak Pơ Kết quả xét thăng hạng

Không đạt các tiêu chí:

- Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác liền kề 

trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến 

kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

- Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo 

quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Hồ sơ minh chứng không đạt tiêu chí Trong thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương, có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 

năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

343 Đỗ Thị Hậu Phó HT
GVTH 

hạng I

Tiểu học Đinh 

Tiên Hoàng
Đak Pơ Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

344 Ngô Thị Hằng
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng II

Mầm non Phong 

Lan
Đăk Song Lý do không trúng tuyển 

Hồ sơ minh chứng đầy đủ, không đạt các tiêu chí:

- Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc 

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Hồ sơ minh chứng đầy đủ, không đạt các tiêu chí:

- Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc 

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

345 Đinh Thị Trenh
Phó hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng II

Mầm non Phong 

Lan
Đăk Song Lý do không trúng tuyển 

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí:

- Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc 

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí:

- Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc 

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 
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Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

346 Đinh Thị Lệ Thu Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Bình 

Minh
Đức Cơ Kết quả xét thăng hạng

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 07 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 09/7 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển vì ít tuổi hơn 

người trúng tuyển cuối cùng. 

Không có thành tích xét ưu tiên. Trường có 07 chỉ tiêu, cá 

nhân đứng thứ 09/7 ngoài chỉ tiêu trúng tuyển vì ít tuổi hơn 

người trúng tuyển cuối cùng. 

Không trúng 

tuyển

347 Nguyễn Thị Văn Phó HT
GVMN 

hạng I

Mầm non Bình 

Minh
Đức Cơ Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 05 CSTĐCS, 03 Sáng kiến. 

Trường có 01 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 02/1 ngoài chỉ 

tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Thành tích: 05 CSTĐCS, 03 Sáng kiến. 

Trường có 01 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 02/1 ngoài chỉ 

tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn người trúng tuyển cuối 

cùng. 

Không trúng 

tuyển

348 Trần Thị Mỹ Huyên Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Võ Thị Sáu Đức Cơ Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí 

đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo 

quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí 

đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo 

quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

349 Nguyễn Thị Loan Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Võ Thị Sáu Đức Cơ Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí 

đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo 

quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí 

đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo 

quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

350 Lê Thị Hồng Nhung Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

THCS Nguyễn 

Hiền
Đức Cơ Kết quả xét thăng hạng

Trường có 03 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 06/3 ngoài chỉ 

tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng 

tuyển

Trường có 03 chỉ tiêu, cá nhân đứng thứ 06/3 ngoài chỉ 

tiêu trúng tuyển vì thành tích ít hơn các trường hợp trúng 

tuyển

Không trúng 

tuyển

351 Đinh Thị Ánh Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Ngô Mây Hội Phú Kết quả xét thăng hạng

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 13 hồ sơ/05 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển (03 chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 giáo viên dạy giỏi, xếp 

thứ 07/5 ngoài chỉ tiêu)

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 13 hồ sơ/05 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển (03 chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 giáo viên dạy giỏi, xếp 

thứ 07/5 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

352 Đinh Thị Hài Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Ngô Mây Hội Phú Kết quả xét thăng hạng

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 13 hồ sơ/05 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển ( 01 giáo viên dạy giỏi, xếp thứ 11/05 ngoài chỉ tiêu)

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 13 hồ sơ/05 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển ( 01 giáo viên dạy giỏi, xếp thứ 11/05 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

353 Nguyễn Thị Trâm Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Ngô Mây Hội Phú Kết quả xét thăng hạng

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 13 hồ sơ/05 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển (03 chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 LĐLĐ, 01 giáo viên 

dạy giỏi) xếp thứ 10/05 ngoài chỉ tiêu

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 13 hồ sơ/05 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển (03 chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 LĐLĐ, 01 giáo viên 

dạy giỏi) xếp thứ 10/05 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

354 Nguyễn Thị Hợi Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Ngô Mây Hội Phú Kết quả xét thăng hạng

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 13 hồ sơ/05 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển (02 chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 giáo viên dạy giỏi tỉnh, 

02 GVDG, xếp thứ 6/05 ngoài chỉ tiêu)

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 13 hồ sơ/05 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển (02 chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 giáo viên dạy giỏi tỉnh, 

02 GVDG, xếp thứ 6/05 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

355 Rơ Mah H’ Nguyệt Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN 17/3 Ia Dơk Kết quả xét thăng hạng

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 14 hồ sơ/11 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển (02 giáo viên dạy giỏi, xếp thứ 13/11 ngoài chỉ tiêu)

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 14 hồ sơ/11 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển (02 giáo viên dạy giỏi, xếp thứ 13/11 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

356 Trần Thị Xuân Phó HT
GVMN 

hạng II

Mầm non Hoa Pơ 

Lang
Ia Dom Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục
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Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

357
Nguyễn Thị Phương 

Tình
Phó HT

GVMN 

hạng II
Mẫu giáo 1/6 Ia Hiao Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì trường có 01 chỉ tiêu, cá nhân đứng 

thứ 02 trong bảng thẩm định thành tích ngoài chỉ tiêu trúng 

tuyển.

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 02 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển (01 chiến sĩ thi đua cơ sở, xếp thứ 02/01 ngoài chỉ 

tiêu)

Không trúng 

tuyển

358 Võ Thị Minh Tuyết Phó HT
GVMN 

hạng I
Mẫu giáo Họa Mi Ia Hiao Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí 

đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I theo quy định 

tại điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư số 01/2021/TT-

BGDĐT và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT.

Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng 

tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng 

cử nhân quản lý giáo dục trở lên;

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí 

đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I theo quy định 

tại điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư số 01/2021/TT-

BGDĐT và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT.

Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng 

tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng 

cử nhân quản lý giáo dục trở lên;

Không trúng 

tuyển

359 Rcom H’ Oanh Giáo viên
GVMN 

hạng II
Mẫu giáo Họa Mi Ia Hiao Kết quả xét thăng hạng

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 06 hồ sơ/04 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển (01 GVDG, 01 SK, xếp thứ 05/04 ngoài chỉ tiêu)

Đạt các tiêu chí chung, tuy nhiên trường có 06 hồ sơ/04 chỉ 

tiêu, cá nhân có thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển (01 GVDG, 01 SK, xếp thứ 05/04 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

360 Lê Thị Ý Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Trần Phú Ia Hiao Kết quả xét thăng hạng

Thành tích thấp hơn so với người trúng tuyển (có 01 

CSTĐCS, 01 GVDG tỉnh). Trường có 01 chỉ tiêu, xếp thứ 

2/1 ngoài chỉ tiêu

Thành tích xét ưu tiên thấp hơn so với người trúng tuyển 

(có 01 CSTĐCS, 01 GVDG tỉnh). Trường có 01 chỉ tiêu, 

xếp thứ 2/1 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

361 Phan Thị Mỹ Tho Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Ia Khươl Ia Khươl Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí:

-Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non hạng III và tương đương, có 02 năm công tác liền 

kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật.

-: Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

-Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non; 

chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của nhà 

trường và địa phương;

-Chủ động tổ chức và phối hợp kịp thời với đồng nghiệp, 

cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong 

công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí:

-Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non hạng III và tương đương, có 02 năm công tác liền 

kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật.

-: Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

-Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non; 

chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của nhà 

trường và địa phương;

-Chủ động tổ chức và phối hợp kịp thời với đồng nghiệp, 

cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong 

công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Không trúng 

tuyển

362 Rơ Châm Thur Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Ia Khươl Ia Khươl Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí 

đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

-Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non; 

chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của nhà 

trường và địa phương;

-Chủ động tổ chức và phối hợp kịp thời với đồng nghiệp, 

cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong 

công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí 

đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

-Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non; 

chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của nhà 

trường và địa phương;

-Chủ động tổ chức và phối hợp kịp thời với đồng nghiệp, 

cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong 

công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

363
Nguyễn Thị Hải 

Nghi
Giáo viên

GVMN 

hạng II
MN Ia Khươl Ia Khươl Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí 

đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

-Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non; 

chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của nhà 

trường và địa phương;

-Chủ động tổ chức và phối hợp kịp thời với đồng nghiệp, 

cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong 

công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí 

đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 

theo quy định 

-Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non; 

chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của nhà 

trường và địa phương;

-Chủ động tổ chức và phối hợp kịp thời với đồng nghiệp, 

cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong 

công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Không trúng 

tuyển

364 Lương Thị Hường
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I
TH Hà Tây Ia Khươl Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí 

đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo 

quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt các tiêu chí 

đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo 

quy định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương 

đương.

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

365 Nguyễn Văn Dũng Phó HT
GVTH 

hạng I
TH Hà Tây Ia Khươl Kết quả xét thăng hạng

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt tiêu chí đáp 

ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo quy 

định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương.

 Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Hồ sơ minh chứng không đầy đủ, không đạt tiêu chí đáp 

ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I theo quy 

định. Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng theo quy định phải là các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương.

 Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

366 Võ Thị Uyên Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Măng 

non
Ia Ko Kết quả xét thăng hạng

Thành tích: 01 CSTĐCS. 

Thành tích thấp hơn so với người trú ng tuyển. Trường có 

04 chỉ tiêu, xếp vị thứ 5/4 ngoài chỉ tiêu.

Thành tích: 01 CSTĐCS. 

Thành tích thấp hơn so với người trú ng tuyển. Trường có 

04 chỉ tiêu, xếp vị thứ 5/4 ngoài chỉ tiêu.

Không trúng 

tuyển

367 Lê Văn Lợi Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH Nguyễn Văn 

Trỗi
Ia Ko Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

368 Lê Thị Hồng Vân Giáo viên
GVMN 

hạng I
Mầm non 19/8 Ia Krái Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng thời gian giữ hạng GVMN hạng II

Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24) phải có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã 

số V.07.02.25) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở 

lên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét 

thăng hạng.

Trường hợp giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24) nếu 

đã có bằng thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ 

đào tạo của giáo viên mầm non hạng I và có thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số 

V.07.02.25) hoặc tương đương đủ từ 06 (sáu) năm trở lên 

tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng 

hạng thì được xác định là đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng.

Thiếu minh chứng thời gian giữ hạng GVMN hạng II

Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24) phải có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã 

số V.07.02.25) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở 

lên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét 

thăng hạng.

Trường hợp giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24) nếu 

đã có bằng thạc sĩ trở lên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ 

đào tạo của giáo viên mầm non hạng I và có thời gian giữ 

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số 

V.07.02.25) hoặc tương đương đủ từ 06 (sáu) năm trở lên 

tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng 

hạng thì được xác định là đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng.

Không trúng 

tuyển

369 Lê Văn Sự Giáo viên
GVTHCS 

hạng II

THCS Phạm Hồng 

Thái 
Ia Krái Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng về tiêu chí khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin và ngoại ngữ (mục 4(h) Có khả năng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có 

khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm)

Thiếu minh chứng về tiêu chí khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin và ngoại ngữ (mục 4(h) Có khả năng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có 

khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm)

Không trúng 

tuyển

370 Nguyễn Bá Thảo Giáo viên
GVTHCS 

hạng II

THCS Phạm Hồng 

Thái 
Ia Krái Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng về tiêu chí khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin và ngoại ngữ (mục 4(h) Có khả năng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có 

khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm)

Thiếu minh chứng về tiêu chí khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin và ngoại ngữ (mục 4(h) Có khả năng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có 

khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm)

Không trúng 

tuyển

371 Quan Văn Đốc Giáo viên
GVTHCS 

hạng II

THCS Phạm Hồng 

Thái 
Ia Krái Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng về tiêu chí khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin và ngoại ngữ (mục 4(h) Có khả năng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có 

khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm)

Thiếu minh chứng về tiêu chí khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin và ngoại ngữ (mục 4(h) Có khả năng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có 

khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm)

Không trúng 

tuyển

372 Lê Thị Hòa Giáo viên
GVTHCS 

hạng II

THCS Phạm Hồng 

Thái 
Ia Krái Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng về thời gian giữ hạng và tương đương 

(thời gian giữ hạng trong hồ sơ từ ngày 03/4/2017 đến 

16/1/2026) thời gian là 8 năm 9 tháng.

Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) phải có 

thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học 

cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 

09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến 

ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

Trường hợp giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số 

V.07.04.31) nếu đã có bằng thạc sĩ đáp ứng tiêu chuẩn về 

trình độ đào tạo của giáo viên trung học cơ sở hạng II và có 

thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học 

cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 

06 (sáu) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến 

ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng thì 

được xác định là đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng theo quy 

định.

Thiếu minh chứng về thời gian giữ hạng và tương đương 

(thời gian giữ hạng trong hồ sơ từ ngày 03/4/2017 đến 

16/1/2026) thời gian là 8 năm 9 tháng.

Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) phải có 

thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học 

cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 

09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến 

ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

Trường hợp giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số 

V.07.04.31) nếu đã có bằng thạc sĩ đáp ứng tiêu chuẩn về 

trình độ đào tạo của giáo viên trung học cơ sở hạng II và có 

thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học 

cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 

06 (sáu) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến 

ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng thì 

được xác định là đủ yêu cầu về thời gian giữ hạng theo quy 

định.

Không trúng 

tuyển

51



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

373 Hoàng Thị Như Phó HT
GVMN 

hạng II
Mầm non Hải Âu Ia Krêl Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí thành tích được công nhận là 

chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường 

trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp 

huyện trở lên

Thiếu minh chứng tiêu chí thành tích được công nhận là 

chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường 

trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp 

huyện trở lên

Không trúng 

tuyển

374 Trần Thị Ly Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Tuổi 

Thơ
Ia Krêl Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí thành tích được công nhận là 

chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường 

trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp 

huyện trở lên

Thiếu minh chứng tiêu chí thành tích được công nhận là 

chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường 

trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp 

huyện trở lên

Không trúng 

tuyển

375
Nguyễn Thị Uyên 

Chi 
Giáo viên

GVTH 

hạng I

Tiểu học Phạm 

Hồng Thái 
Ia Lâu Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng (4d) và biên bản xác nhận việc đáp ứng 

tiêu chuẩn có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí 

việc làm

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Thiếu minh chứng (4d) và biên bản xác nhận việc đáp ứng 

tiêu chuẩn có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí 

việc làm

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

376 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
GVTH 

hạng II

Tiểu học Phạm 

Hồng Thái 
Ia Lâu Kết quả xét thăng hạng

Trường có 13 chỉ tiêu; Cô không có thành tích xét ưu tiên, 

xếp vị thứ sau 13 người có thành tích cao hơn

Trường có 13 chỉ tiêu; Cô không có thành tích xét ưu tiên, 

xếp vị thứ sau 13 người có thành tích cao hơn

Không trúng 

tuyển

377 Ra Lan H’ Pêm Giáo viên
GVTH 

hạng II

Tiểu học Phạm 

Hồng Thái 
Ia Lâu Kết quả xét thăng hạng

Trường có 13 chỉ tiêu; Cô không có thành tích xét ưu tiên, 

xếp vị thứ sau 13 người có thành tích cao hơn

Trường có 13 chỉ tiêu; Cô không có thành tích xét ưu tiên, 

xếp vị thứ sau 13 người có thành tích cao hơn

Không trúng 

tuyển

378 Đỗ Mạnh Dũng
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I
TH Ia Ly Ia Ly Kết quả xét thăng hạng

Thiếu phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm học 2020-

2021: 

Không đủ hồ sơ mục 2: Trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương, có 

05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật.

Thiếu phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm học 2020-

2021: 

Không đủ hồ sơ mục 2: Trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương, có 

05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

379 Đào Nguyệt Nga Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Ia Ly Ia Ly Kết quả xét thăng hạng

Trường có 06 chỉ tiêu, Cô có thành tích xét ưu tiên ( 01 

CSTĐ, 01 GVDG) thành tích ít hơn so với giáo viên cùng 

trường, xếp vị trí thứ 7/ 6 ngoài chỉ tiêu 

Trường có 06 chỉ tiêu, Cô có thành tích xét ưu tiên ( 01 

CSTĐ, 01 GVDG) thành tích ít hơn so với giáo viên cùng 

trường, xếp vị trí thứ 7/ 6 ngoài chỉ tiêu 

Không trúng 

tuyển

380
Nguyễn Thị Khánh 

Hòa
Giáo viên

GVTH 

hạng II
TH Ia Ly Ia Ly Kết quả xét thăng hạng

Trường có 06 chỉ tiêu Cô có thành tích ( 01 CSTĐ, 01 

GVDG cấp huyện, 02 LĐTT) thành tích ít hơn so với giáo 

viên cùng trường, xếp vị trí thứ 8 dư so với chỉ tiêu 

Trường có 06 chỉ tiêu Cô có thành tích xét ưu tiên ( 01 

CSTĐ, 01 GVDG) thành tích ít hơn so với giáo viên cùng 

trường, xếp vị trí thứ 8/6 ngoài chỉ tiêu 

Không trúng 

tuyển

52



Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

381
Trương Quang 

Nhung
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I

TH&THCS Ia Mơ 

Nông
Ia Ly Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng: bản nhận xét của TTCM và người đứng 

đầu, đáp ứng các tiêu chí:

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

trong việc vận dụng phương pháp, công nghệ dạy học và 

giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa 

phương;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc sử 

dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc 

triển khai có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng 

nghiệp cho học sinh, cách lồng ghép trong hoạt động dạy 

học và giáo dục;

- Có khả năng đề xuất với nhà trường các biện pháp tăng 

cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt 

động dạy học, giáo dục học sinh;

- Có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, chia sẻ kinh 

nghiệm về phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

Thiếu minh chứng: bản nhận xét của TTCM và người đứng 

đầu, đáp ứng các tiêu chí:

- Có khả năng thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp 

trong việc vận dụng phương pháp, công nghệ dạy học và 

giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa 

phương;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc sử 

dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

- Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc 

triển khai có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng 

nghiệp cho học sinh, cách lồng ghép trong hoạt động dạy 

học và giáo dục;

- Có khả năng đề xuất với nhà trường các biện pháp tăng 

cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt 

động dạy học, giáo dục học sinh;

- Có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, chia sẻ kinh 

nghiệm về phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

Không trúng 

tuyển

382 Hoàng Trung Kiên Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Ia Ly Ia Ly Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

2022.

Thiếu minh chứng mục 2: Trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II và tương 

đương, có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 

năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật.

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

2023

minh chứng mục 2: Trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II và tương đương, 

có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

383 Trần Thị Việt Chung Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Ia Ly Ia Ly Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

2022.

Thiếu minh chứng mục 2: Trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II và tương 

đương, có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 

năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật.

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

2022.

Thiếu minh chứng mục 2: Trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II và tương 

đương, có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 

năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

384 Bùi Thị Phương Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Ia Ly Ia Ly Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

2023, kết quả xếp loại Hiệu trưởng để trống

minh chứng mục 2: Trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II và tương đương, 

có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật.

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

2023, kết quả xếp loại Hiệu trưởng để trống

minh chứng mục 2: Trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II và tương đương, 

có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật.

Không trúng 

tuyển

385 Thái Thị Hằng Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Hoa Cúc Ia Nan Lý do không trúng tuyển

Trường có 08 chỉ tiêu, thành tích của cô (01 GV Giỏi) ít 

hơn so với 08 giáo viên cùng trường, cô xếp vị thứ 12/8 

ngoài chỉ tiêu

Trường có 08 chỉ tiêu, thành tích của cô (01 GV Giỏi) ít 

hơn so với 08 giáo viên cùng trường, cô xếp vị thứ 12/8 

ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

386 Trương Thị Thảo Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Hoa Cúc Ia Nan Lý do không trúng tuyển

Trường có 08 chỉ tiêu thành tích của cô (01 GV giỏi, 02 

Giấy khen) ít hơn so với 08 giáo viên cùng trường, cô xếp 

vị thứ 11/8 ngoài chỉ tiêu

Trường có 08 chỉ tiêu thành tích của cô (01 GV giỏi, 02 

Giấy khen) ít hơn so với 08 giáo viên cùng trường, cô xếp 

vị thứ 11/8 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

387 Lê Thị Kim Yến Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Tuổi 

Thơ
Ia Pa Kết quả xét thăng hạng

Trường có 08 chỉ tiêu Cô có thành tích (01 thành tích cấp 

tỉnh, 01 thành tích cơ sở ) ít thành tích  hơn so với  08 giáo 

viên cùng trường,  cô xếp vị thứ 9/8 ngoàii chỉ tiêu

Trường có 08 chỉ tiêu Cô có thành tích (01 thành tích cấp 

tỉnh, 01 thành tích cơ sở ) ít thành tích  hơn so với  08 giáo 

viên cùng trường,  cô xếp vị thứ 9/8 ngoàii chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

388 Siu H Điên Giáo viên
GVMN 

hạng II
Mẫu giáo Sao Mai Ia Pa Kết quả xét thăng hạng

Trường có 13 chỉ tiêu,  thành tích cô (01 GVDG) ít thành 

tích hơn hơn so với giáo viên cùng trường, xếp vị thứ 

14/13 ngoài chỉ tiêu

Trường có 13 chỉ tiêu,  thành tích cô (01 GVDG) ít thành 

tích hơn hơn so với giáo viên cùng trường, xếp vị thứ 

14/13 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

389 Ksor H Lâm Giáo viên
GVMN 

hạng II
Mẫu giáo Sao Mai Ia Pa Kết quả xét thăng hạng

Trường có 13 chỉ tiêu,  thành tích cô (01 GVDG, tuổi nhỏ 

hơn người xếp vị thứ 14) thành tích ít hơn so với giáo viên 

cùng trường xếp vị thứ 15/13 ngoài chỉ tiêu

Trường có 13 chỉ tiêu,  thành tích cô (01 GVDG, tuổi nhỏ 

hơn người xếp vị thứ 14) thành tích ít hơn so với giáo viên 

cùng trường xếp vị thứ 15/13 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

390 Lê Thị Quỳnh Nga Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Ia Ka Ia Phí Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc 

làm.

Minh chứng mục 4 (ê): Có khả năng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo 

yêu cầu vị trí việc làm.

Thiếu minh chứng tiêu chí có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc 

làm.

Minh chứng mục 4 (ê): Có khả năng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo 

yêu cầu vị trí việc làm.

Không trúng 

tuyển

391 Vũ Đức Long Phó HT
GVTH 

hạng I
TH&THCS Ia Phí Ia Phí Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp 

tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo 

viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp 

tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo 

viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

392 Đoàn Trọng Hoa Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Ia Nhin Ia Phí Kết quả xét thăng hạng

Trường có 02 chỉ tiêu,  thành tích của cô (03 CSTĐ cơ sở, 

01 GVDG cấp tỉnh ) ít hơn so với 02 giáo viên cùng trường 

xếp vị thứ 3/2 ngoài chỉ tiêu

Trường có 02 chỉ tiêu,  thành tích của cô (03 CSTĐ cơ sở, 

01 GVDG cấp tỉnh ) ít hơn so với 02 giáo viên cùng trường 

xếp vị thứ 3/2 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

393 Nguyễn Thị Lam Phó HT
GVTHCS 

hạng I
THCS Ia Nhin Ia Phí Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2020-2021

(quy định Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học cơ sở hạng II và tương đương, có 05 năm 

công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp 

loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong 

thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các 

quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật)

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2020-2021

(quy định Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học cơ sở hạng II và tương đương, có 05 năm 

công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp 

loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong 

thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các 

quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật)

Không trúng 

tuyển

394 Siu Lôk Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Bùi Thị Xuân Ia Pia Kết quả xét thăng hạng

Trường có 02 chỉ tiêu, thành tích thầy (cô) (01 GVDG, 02 

CSTĐ cơ sở, 01 GK) ít hơn so với giáo viên cùng trường 

xếp vị thứ 3/2 ngoài chỉ tiêu

Trường có 02 chỉ tiêu, thành tích thầy (cô) (01 GVDG, 02 

CSTĐ cơ sở, 01 GK) ít hơn so với giáo viên cùng trường 

xếp vị thứ 3/2 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

395 Nguyễn Thị Nữ Phó HT
GVTH 

hạng I
TH Bùi Thị Xuân Ia Pia Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2023-2024, 2024-2025 của cơ quan có thẩm quyền

(quy định Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác 

liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật)

Thiếu minh chứng kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm 

học 2023-2024, 2024-2025 của cơ quan có thẩm quyền

(quy định Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học hạng II và tương đương, có 05 năm công tác 

liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật)

Không trúng 

tuyển

396 Mai Đại Xuân
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

TH Lý Thường 

Kiệt
Ia Pia Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng Tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp 

tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo 

viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Thiếu minh chứng Tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp 

tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo 

viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

397 Trịnh Thị Hưng Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Vàng 

Anh
Ia Pnôn Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng mục 4 (đ):  Tiêu chí được công nhận là 

chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường 

trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp 

huyện trở lên;

Thiếu minh chứng mục 4 (đ):  Tiêu chí được công nhận là 

chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường 

trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp 

huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

398 Võ Thị Ngọc Thảo Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Vàng 

Anh
Ia Pnôn Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng mục 4 (đ):  Tiêu chí được công nhận là 

chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường 

trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp 

huyện trở lên;

Thiếu minh chứng mục 4 (đ):  Tiêu chí được công nhận là 

chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường 

trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp 

huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

399 Lê Hồng Sơn Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH&THCS Phù 

Đổng
Ia Puch Kết quả xét thăng hạng

Trường có 03 chỉ tiêu, thành tích (01 GVG, 01 GVCNG, 

03 CSTĐ Cơ sở, 01 GK) ít hơn so với giáo viên cùng 

trường xếp vị trí thứ 06/3 ngoài chỉ tiêu 

Trường có 03 chỉ tiêu, thành tích (01 GVG, 01 GVCNG, 

03 CSTĐ Cơ sở, 01 GK) ít hơn so với giáo viên cùng 

trường xếp vị trí thứ 06/3 ngoài chỉ tiêu 

Không trúng 

tuyển

400 Nguyễn Thị Lụa Phó HT
GVTHCS 

hạng I

TH&THCS Phù 

Đổng
Ia Puch Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng mục (4k): 

-Tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp 

bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở 

lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên 

làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên

Thiếu minh chứng mục (4k): 

-Tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp 

bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở 

lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên 

làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

401 Trần Tiến Lực Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Chu Văn An Ia Rbol Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng  mục 4 (b) (d): 

- Tiêu chí Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực 

hiện kế hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà 

trường, địa phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế 

hoạch giảng dạy, giáo dục; 

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên.

Thiếu minh chứng  mục 4 (b) (d): 

- Tiêu chí Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực 

hiện kế hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà 

trường, địa phương; hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế 

hoạch giảng dạy, giáo dục; 

- Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm 

các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ 

cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

402 Trần Thị Dung Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Chu Văn An Ia Rbol Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng (4c, 4e) 

- Tiêu chí Có khả năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn 

đồng nghiệp vận dụng, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới 

những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi 

vào thực tiễn giáo dục học sinh; tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, 

phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất 

lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ 

trách; 

- Có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tham gia 

ban giám khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực hiện 

được các chuyên đề dạy học;

Thiếu minh chứng (4c, 4e) 

- Tiêu chí Có khả năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn 

đồng nghiệp vận dụng, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới 

những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi 

vào thực tiễn giáo dục học sinh; tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, 

phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất 

lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ 

trách; 

- Có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tham gia 

ban giám khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực hiện 

được các chuyên đề dạy học;

Không trúng 

tuyển

403 Nguyễn Thị Mơ Kế toán
KTV hạng 

III
TH Chu Văn An Ia Rbol Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng (2c, 2d):

- Biết phương pháp nghiên cứu, đề xuất triển khai hoặc bổ 

sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, tổng 

kết cải tiến nghiệp vụ quản lý, nắm được xu thế phát triển 

nghiệp vụ trong nước và quốc tế;

- Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản lý, 

quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, 

phương pháp quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế 

toán trong đơn vị;

Thiếu minh chứng (2c, 2d):

- Biết phương pháp nghiên cứu, đề xuất triển khai hoặc bổ 

sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, tổng 

kết cải tiến nghiệp vụ quản lý, nắm được xu thế phát triển 

nghiệp vụ trong nước và quốc tế;

- Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản lý, 

quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, 

phương pháp quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế 

toán trong đơn vị;

Không trúng 

tuyển

404 Nguyễn Thị Hồng Thư viện
TVV hạng 

III
TH Chu Văn An Ia Rbol Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng (3d):

Có năng lực hướng dẫn người sử dụng thư viện sử dụng 

tiện ích thư viện để tiếp cận và khai thác thông tin;

Thiếu minh chứng (3d):

Có năng lực hướng dẫn người sử dụng thư viện sử dụng 

tiện ích thư viện để tiếp cận và khai thác thông tin;

Không trúng 

tuyển

405 Nguyễn Thị Phượng
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I
Mầm non Ban Mai Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

05 năm công tác liền kề có 04 năm hoàn thành tốt nhiệm 

vụ, 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm học 2023-

2024) (thiếu 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

05 năm công tác liền kề có 04 năm hoàn thành tốt nhiệm 

vụ, 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm học 2023-

2024)

(thiếu 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

Không trúng 

tuyển

406 Rcom H’ Múi Giáo viên
GVMN 

hạng II
Mầm non Ban Mai Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Không đạt tiêu chí có khả năng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

vị trí việc làm (Hiệu trưởng xác nhận ứng dụng công nghệ 

thông tin còn hạn chế, tổ trưởng chuyên môn nhận xét 

chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng)

Không đạt tiêu chí có khả năng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu 

vị trí việc làm (Hiệu trưởng xác nhận ứng dụng công nghệ 

thông tin còn hạn chế, tổ trưởng chuyên môn nhận xét 

chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng)

Không trúng 

tuyển

407 Nay H’ Trên Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Hướng 

Dương
Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên.

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên.

Không đạt đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi 

dưỡng của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 

hạng II theo quy định.

Không trúng 

tuyển

408 Nay H’ Nghích Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Hướng 

Dương
Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Không đạt tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ 

sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được 

nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc 

được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

409 Ksor H’ Binh Giáo viên
GVTH 

hạng II
Tiểu học Chư Gu Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Xét về tiêu chí so sánh thành tích, giới tính, dân tộc, tuổi 

thì xếp vị thứ 8 so với các viên chức còn lại, ngoài chỉ tiêu 

được phân bổ (07 chỉ tiêu)

Xét về tiêu chí so sánh thành tích, giới tính, dân tộc, tuổi 

thì xếp vị thứ 8 so với các viên chức còn lại, ngoài chỉ tiêu 

được phân bổ (có 7 chỉ tiêu, giáo viên xếp thứ 8)

Không trúng 

tuyển

410 Nguyễn Thị Yến Nga Giáo viên
GVTH 

hạng II

Tiểu học Chư 

Rcăm
Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Không đạt tiêu chí có khả năng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động nghề nghiệp (Hiệu trưởng xác nhận 

không có khả năng xác dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động nghề nghiệp)

Không đạt tiêu chí có khả năng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động nghề nghiệp (Hiệu trưởng xác nhận 

không có khả năng xác nhận ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề nghiệp)

Không trúng 

tuyển

411 Phùng Thị Huệ Giáo viên
GVTH 

hạng I

Tiểu học Trưng 

Vương
Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Tất cả các tiêu chí đạt, chỉ có thành tích về công đoàn, 

trường có 01 chỉ tiêu, xếp thứ 3/2 ngoài chỉ tiêu

Tất cả các tiêu chí đạt, chỉ có thành tích về công đoàn, 

trường có 01 chỉ tiêu, xếp thứ 3/2 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

412 Nguyễn Hoàng Huy Giáo viên
GVTH 

hạng I

Tiểu học Trưng 

Vương
Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Tất cả các tiêu chí đạt, không có thành tích xét ưu tiên, 

trường có 01 chỉ tiêu, xếp thứ 4/2 ngoài chỉ tiêu

Tất cả các tiêu chí đạt, không có thành tích xét ưu tiên, 

trường có 01 chỉ tiêu, xếp thứ 4/2 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

413 Hoàng Văn Lực Giáo viên
GVTH 

hạng II

Tiểu học Trưng 

Vương
Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ 

cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ 

cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

414 Dương Thị Quyên Giáo viên
GVTH 

hạng II

Tiểu học Trưng 

Vương
Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng về các tiêu chí khả năng đáp ứng 

chuyên môn, nghiệp vụ; Được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ 

cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Thiếu minh chứng về các tiêu chí khả năng đáp ứng 

chuyên môn, nghiệp vụ; Được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ 

cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

415 Ksor H’ Ní Giáo viên
GVTH 

hạng II

Tiểu học Trưng 

Vương
Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng về các tiêu chí khả năng đáp ứng 

chuyên môn, nghiệp vụ; Được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ 

cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Thiếu minh chứng về các tiêu chí khả năng đáp ứng 

chuyên môn, nghiệp vụ; Được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ 

cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

416 Nguyễn Thị Hương Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

Trường PTDTBT 

THCS Ia Rsai
Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 02 chỉ tiêu, không có 

thành tích xét ưu tiên, xét tiêu chí về tuổi đời nhỏ hơn 

trường hợp trúng tuyển, xếp thứ 4/2 ngoài chỉ tiêu

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 02 chỉ tiêu, không có 

thành tích xét ưu tiên, xét tiêu chí về tuổi đời nhỏ hơn 

trường hợp trúng tuyển, xếp thứ 4/2 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

417 Trần Kỹ Thuật Giáo viên
GVTHCS 

hạng II

Trường PTDTBT 

THCS Ia Rsai
Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 01 chỉ tiêu, xét thành tích 

ưu tiên chỉ có 01 giấy khen, 05 GVDG, xếp thứ 3/1 ngoài 

chỉ tiêu

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 01 chỉ tiêu, xét thành tích 

ưu tiên chỉ có 01 giấy khen, 05 GVDG, xếp thứ 3/1 ngoài 

chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

418 Hoàng Minh Chiến Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

THCS Nguyễn Chí 

Thanh
Ia Tôr Kết quả xét thăng hạng

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 01 chỉ tiêu, xét thành tích 

ưu tiên chỉ có 02 CSTĐCS, 01 GVDG tỉnh, 01GVDG 

huyện, 01 chứng nhận huy chương cấp huyện  (thấp hơn 

người trúng tuyển có 01 bằng khen của UBND tỉnh, 05 

CSTĐCS, 02 giấy khen cấp huyện), xếp thứ 2/1 ngoài chỉ 

tiêu

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 01 chỉ tiêu, xét thành tích 

ưu tiên chỉ có 02 CSTĐCS, 01 GVDG tỉnh, 01GVDG 

huyện, 01 chứng nhận huy chương cấp huyện  (thấp hơn 

người trúng tuyển có 01 bằng khen của UBND tỉnh, 05 

CSTĐCS, 02 giấy khen cấp huyện), xếp thứ 2/1 ngoài chỉ 

tiêu

Không trúng 

tuyển

419 Nguyễn Phúc Nhựt Giáo viên
GVTHCS 

hạng II

THCS Nguyễn Chí 

Thanh
Ia Tôr Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

420 Lê Thanh Việt Giáo viên
GVTHCS 

hạng II

THCS Nguyễn Chí 

Thanh
Ia Tôr Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

421 Trần Thị Mỹ Duyên Giáo viên
GVTHCS 

hạng II

THCS Nguyễn Chí 

Thanh
Ia Tôr Kết quả xét thăng hạng Không có chỉ tiêu Không có chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

422 Rơ Lan Phúi Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH&THCS Phạm 

Hồng Thái
Ia Tul Kết quả xét thăng hạng

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 01 chỉ tiêu, không có 

thành tích xét ưu tiên, xếp thứ 3/1 ngoài chỉ tiêu

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 01 chỉ tiêu, không có 

thành tích xét ưu tiên, xếp thứ 3/1 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

423 Rơcom Đany Giáo viên
GVTHCS 

hạng II

TH&THCS Phạm 

Hồng Thái
Ia Tul Kết quả xét thăng hạng

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 01 chỉ tiêu, không có 

thành tích xét ưu tiên, xếp thứ 2/1 ngoài chỉ tiêu

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 01 chỉ tiêu, không có 

thành tích xét ưu tiên, xếp thứ 2/1 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

424 Nguyễn Viết Bắc
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I
TH Ko Chiêng số 1 Kon Chiêng

Kết quả (thiếu danh hiệu thi 

đua do vị trí quản lý không thể 

tham gia giáo viên dạy giỏi, đề 

nghị thay thế thành tích khác)

Thiếu minh chứng các tiêu chí đáp ứng chuyên môn, 

nghiệp vụ; được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp 

bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở 

lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên 

làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Thiếu minh chứng các tiêu chí đáp ứng chuyên môn, 

nghiệp vụ; được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp 

bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở 

lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên 

làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

425 Lưu Văn Chí Phó HT
GVTHCS 

hạng I

TH&THCS Đăk 

Trôi
Kon Chiêng

Kết quả (thiếu danh hiệu thi 

đua do vị trí quản lý không thể 

tham gia giáo viên dạy giỏi, đề 

nghị thay thế thành tích khác)

Thiếu minh chứng tiêu chí Được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp 

tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

Thiếu minh chứng tiêu chí Được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp 

tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

426 Trịnh Thị Lưu PHT GVMN hạng II
Trường MN số 2 

Lơ Pang
Lơ Pang Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng về tiêu chí đáp ứng chuyên môn, nghiệp 

vụ; được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc 

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Thiếu minh chứng về tiêu chí đáp ứng chuyên môn, nghiệp 

vụ; được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên 

dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc 

giấy khen từ cấp huyện trở lên;

Không trúng 

tuyển

427 Lê Bá Hùng Giáo viên 
GVTH 

hạng II

Trường Tiểu học 

số 1 Lơ Pang
Lơ Pang Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng về tiêu chí có khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp

Thiếu minh chứng về tiêu chí có khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp

Không trúng 

tuyển

428 Chu Thị Vinh
Phó hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

Trường Tiểu học 

số 2 Lơ Pang
Lơ Pang Kết quả xét thăng hạng

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp 

tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo 

viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi 

đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp 

tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh 

hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo 

viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

429 Đặng Văn Trưởng Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường Tiểu học 

số 2 Lơ Pang
Lơ Pang Kết quả xét thăng hạng

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 05 chỉ tiêu, xét thành tích 

ưu tiên (cá nhân có 01 CSTĐ, giấy khen), xét ưu tiên giới 

tính nữ (cá nhân là nam), cá nhân xếp thứ 6/5 ngoài chỉ 

tiêu

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 05 chỉ tiêu, xét thành tích 

ưu tiên (cá nhân có 01 CSTĐ, giấy khen), xét ưu tiên giới 

tính nữ (cá nhân là nam), cá nhân xếp thứ 6/5 ngoài chỉ 

tiêu

Không trúng 

tuyển

430 Nguyễn Đình Chí
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

Trường Tiểu học 

số 3 Lơ Pang
Lơ Pang Kết quả xét thăng hạng

Không đạt do thiếu 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Yêu cầu có ít nhất 02 năm được xếp loại hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ)

Thiếu 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Không trúng 

tuyển

431 Doãn Minh Hậu Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH&THCS 

Nguyễn Văn Trỗi
Ia Mơ

Bổ sung chỉ tiêu hoặc tạo điều 

kiện xét thăng hạng 

Không trúng tuyển vì trường có 04 chỉ tiêu. Không có 

thành tích xét ưu tiên, xét ưu tiên về giới tính, độ tuổi, cá 

nhân đứng vị trí 5/4 ngoài chỉ tiêu.

Không trúng tuyển vì trường có 04 chỉ tiêu. Không có 

thành tích xét ưu tiên, xét ưu tiên về giới tính, độ tuổi, cá 

nhân đứng vị trí 5/4 ngoài chỉ tiêu.

Không trúng 

tuyển

432 Lã Công Dụng
Hiệu 

trưởng

GV THCS 

hạng I

Trường THCS 

Phan Bội Châu
Ia Hrú Lý do không trúng tuyển

Bản thành tích năm học 2020-2021 và 2021-2022 không 

có (chỉ có thay thế nhận xét của Đảng bộ) chưa đúng quy 

định

Thiếu minh chứng tiêu chí về kết quả đánh giá xếp loại của 

cơ quan có thẩm quyền (trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II và tương 

đương, có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 

năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật)

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

433 Hoàng Việt Hoa
P. Hiệu 

trưởng

GV THCS 

hạng I

Trường THCS 

Phan Bội Châu
Ia Hrú Lý do không trúng tuyển

Bản thành tích năm học 2020-2021 và 2021-2022 không 

có (chỉ có thay thế nhận xét của Đảng bộ) chưa đúng quy 

định

Thiếu minh chứng tiêu chí về kết quả đánh giá xếp loại của 

cơ quan có thẩm quyền (trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II và tương 

đương, có 05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 

năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; 

không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật)

Không trúng 

tuyển

434 Đỗ Văn Lương
Phó Hiệu 

trưởng

GV TH 

hạng I

Trường TH Hùng 

Vương
Ia Hrú Lý do không trúng tuyển

Thiếu bản thành tích 3 năm 2021, 2022, 2023

(Chỉ có Giấy xác nhận của UBND xã Ia Hrú ký ngày 

09/01/2026)

Thiếu minh chứng tiêu chí về kết quả đánh giá xếp loại của 

cơ quan có thẩm quyền (Trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và tương đương, có 

05 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được 

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng và của pháp luật)

Không trúng 

tuyển

435 Mai Hoàng Đạt
P. Hiệu 

trưởng

GV TH 

hạng I

Trường TH Trần 

Quốc Toản
Ia Hrú Lý do không trúng tuyển

Trong thời gian giữ hạng II, thiếu minh chứng tiêu chí 

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Trong thời gian giữ hạng II, thiếu minh chứng tiêu chí 

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

436 Võ Thành Pháp
Phó hiệu 

trưởng

GV TH 

hạng I

Trường TH 

Nguyễn Tất Thành
Ia Hrú Lý do không trúng tuyển

Bản nhận xét đánh giá xếp loại không có xác nhận của cơ 

quan có thẩm quyền; Thiếu minh chứng tiêu chí được công 

nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc 

bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt 

một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ 

nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên 

(trong thời gian giữ hạng II)

Bản nhận xét đánh giá xếp loại không có xác nhận của cơ 

quan có thẩm quyền; Thiếu minh chứng tiêu chí được công 

nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc 

bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt 

một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ 

nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên 

(trong thời gian giữ hạng II)

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

437 Phạm Thị Kim Thuỳ
Phó hiệu 

trưởng

GV TH 

hạng I

Trường TH 

Nguyễn Tất Thành
Ia Hrú Lý do không trúng tuyển

Thiếu minh chứng về kết quả đánh giá xếp loại viên chức 

quản lý của cơ quan có thẩm quyền; thiếu minh chứng tiêu 

chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp 

bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở 

lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên 

làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Thiếu minh chứng về kết quả đánh giá xếp loại viên chức 

quản lý của cơ quan có thẩm quyền; thiếu minh chứng tiêu 

chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp 

bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở 

lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên 

làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Không trúng 

tuyển

Tiêu chí, điều 

kiện chung về 

danh hiệu phải 

đạt trong thời 

gian giữ hạng II 

và tương đương

438
Nguyễn Thị Hồng 

Hoa

Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng II

Trường Mầm non 

Vành Khuyên
Ia Hrú Lý do không trúng tuyển

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 01 chỉ tiêu, xét thành tích 

ưu tiên (02 CSTĐCS), xếp thứ 2/1 ngoài chỉ tiêu

Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 01 chỉ tiêu, xét thành tích 

ưu tiên (02 CSTĐCS), xếp thứ 2/1 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

439 Võ Thị Mỹ Dung Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT số 1 An 

Nhơn
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không có thành tích xét ưu tiên, xét tiêu chí về độ tuổi 

không đạt so với các trường hợp khác, trường có 31 chỉ 

tiêu, xếp thứ 32/31 ngoài chỉ tiêu

Không có thành tích xét ưu tiên, xét tiêu chí về độ tuổi 

không đạt so với các trường hợp khác, trường có 31 chỉ 

tiêu, xếp thứ 32/31 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển
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440
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
Giáo viên

GVTHPT 

hạng II

THPT số 1 An 

Nhơn
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không có thành tích xét ưu tiên, xét tiêu chí về độ tuổi 

không đạt so với các trường hợp khác, trường có 31 chỉ 

tiêu, xếp thứ 35/31 ngoài chỉ tiêu

Không có thành tích xét ưu tiên, xét tiêu chí về độ tuổi 

không đạt so với các trường hợp khác, trường có 31 chỉ 

tiêu, xếp thứ 35/31 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

441 Lê Thị Dư Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT số 3 Tuy 

Phước
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không có thành tích xét ưu tiên, tuổi thấp hơn so với người 

trúng tuyển, xếp thứ 27/26 ngoài chỉ tiêu

Không có thành tích xét ưu tiên, tuổi thấp hơn so với người 

trúng tuyển, xếp thứ 27/26 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

442 Huỳnh Thị Tuyết NhungGiáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT số 3 Tuy 

Phước
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không thành tích xét ưu tiên, tuổi thấp hơn so với người 

trúng tuyển, xếp thứ 28/26 ngoài chỉ tiêu

Không thành tích xét ưu tiên, tuổi thấp hơn so với người 

trúng tuyển, xếp thứ 28/26 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

443 Nguyễn Thành Thâm Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT số 3 Tuy 

Phước
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không thành tích xét ưu tiên,  tuổi thấp hơn so với người 

trúng tuyển, xếp thứ 29/26 ngoài chỉ tiêu

Không thành tích xét ưu tiên,  tuổi thấp hơn so với người 

trúng tuyển, xếp thứ 29/26 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

444 Ngô Thái Linh Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT Nguyễn 

Trân
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 01 bằng khen của đoàn 

thanh niên, trường có 36 chỉ tiêu, xếp thứ 38/36 ngoài chỉ 

tiêu

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót 01 bằng khen đoàn 

thanh niên; thẩm định lại toàn đơn vị. Kết quả xếp thứ 

34/36 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

445 Đoàn Kim Hoa Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT Nguyễn 

Trân
Sở GDĐT

Trúng tuyển vì thẩm định nhầm, xét ưu tiên nữ, trường có 

36 chỉ tiêu, xếp thứ 36/36 trong chỉ tiêu

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu nhầm thành tích 

của ông Ngô Thái Linh; thẩm định lại toàn đơn vị, không 

có thành tích xét ưu tiên, trường có 36 chỉ tiêu, bà Hoa xếp 

thứ 37/36 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

446 Lương Thị Tâm Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Tam Quan Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 01 giấy khen của Sở 

nên xét thành tích thấp hơn ông Nguyễn Công Binh (có 01 

giấy khen)

Trúng tuyển (cập thẩm định lần đầu sót 01 giấy khen của 

Sở, trường có 29 chỉ tiêu, thẩm định lại toàn đơn vị. Kết 

quả xếp thứ 29/29 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

447 Nguyễn Công Binh Giáo viên
GVTHPT 

hạng II
THPT Tam Quan Sở GDĐT

Trúng tuyển vì thẩm định sót 01 giấy khen của bà Lương 

Thị Tâm nên xét thành tích cao hơn (cá nhân có 01 giấy 

khen)

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót 01 giấy khen 

của bà Lương Thị Tâm, trường có 29 chỉ tiêu, thẩm định 

lại toàn đơn vị, cá nhân có 01 giấy khen của Sở, cùng 

thành tích với người xếp thứ 29 (bà Tâm), tuy nhiên xét về 

điều kiện ưu tiên nữ thì cá nhân là nam nên xếp thứ 30/29 

ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

448 Lê Hồng Phong Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH số 2 Phước Lộc Tuy Phước Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 06 chiến sĩ thi đua cơ 

sở nên xét thành tích thấp hơn bà Phạm Thị Mộng Thơ

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót 06 chiến 

sỹ thi đua cơ sở, trường có 01 chỉ tiêu, thẩm định lại toàn 

đơn vị. Kết quả xếp thứ 01/01 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

449 Phạm Thị Mộng Thơ Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH số 2 Phước Lộc Tuy Phước

Trúng tuyển vì thẩm định sót 06 chiến sĩ thi đua cơ sở của 

ông Lê Hồng Phong nên xét  thành tích cao hơn 

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót 06 chiến sĩ 

thi đua cơ sở của ông Lê Hồng Phong, thẩm định lại toàn 

đơn vị, thành tích thấp hơn so với người trúng tuyển, bà 

Thơ có 01 bằng khen của UBND tỉnh, 02 chiến sỹ thi đua 

cơ sở, 01 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 02 giấy khen của 

UBND huyện, trường có 01 chỉ tiêu, kết quả bà Thơ xếp 

thứ 02/01 ngoài chỉ tiêu

Không trúng 

tuyển

450
Nguyễn Thị Thanh 

Trâm
Giáo viên

GVMN 

hạng II
MN Phước Thành

Tuy Phước 

Tây
Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 01 giấy khen nên xét 

thành tích thấp hơn các trường hợp khác

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu chấm sót 01 giấy khen 

huyện, trường có 8 chỉ tiêu, thẩm định lại toàn đơn vị. Kết 

quả xếp thứ 8/8 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

451 Huỳnh Thị Lan Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Phước Thành

Tuy Phước 

Tây
Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 01 giấy khen nên xét 

thành tích thấp hơn các trường hợp khác

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu chấm sót 01 giấy khen, 

trường có 8 chỉ tiêu, thẩm định lại toàn đơn vị. Kết quả xếp 

thứ 7/8 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

452 Trần Thị Đức Thủy Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Phước Thành

Tuy Phước 

Tây

Trúng tuyển vì thẩm định sót thành tích của bà Nguyễn Thị 

Thanh Trâm, Huỳnh Thị Lan

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót thành tích 

của bà Nguyễn Thị Thanh Trâm, Huỳnh Thị Lan, trường có 

8 chỉ tiêu, thẩm định lại toàn bộ đơn vị, có 01 giấy khen 

huyện, cùng thành tích người xếp thứ 9 tuy nhiên tuổi đời 

ít hơn. Kết quả xếp thứ 10/08 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

453
Nguyễn Thị Kim 

Thoa
Giáo viên

GVMN 

hạng II
MN Phước Thành

Tuy Phước 

Tây

Trúng tuyển vì thẩm định sót thành tích của bà Nguyễn Thị 

Thanh Trâm, Huỳnh Thị Lan

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót thành tích 

của bà Nguyễn Thị Thanh Trâm, Huỳnh Thị Lan, trường có 

8 chỉ tiêu, thẩm định lại toàn đơn vị, có 01 giấy khen 

huyện, cùng thành tích người xếp thứ 8 tuy nhiên tuổi đời 

ít hơn. Kết quả xếp thứ 9/08 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển
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454 Phạm Minh Huy Giáo viên
GVTHCS 

hạng II
THCS Phước An

Tuy Phước 

Tây
Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 01 chiến sĩ thi đua cơ 

sở, 01 giấy khen cấp huyện nên xét thành tích thấp hơn các 

trường hợp khác

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót 01 chiến sĩ thi đua 

cơ sở, 01 giấy khen cấp huyện, trường có 07 chỉ tiêu, thẩm 

định lại toàn đơn vị, kết quả xếp thứ 4/7 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

455
Phạm Thị Ánh 

Nguyệt
Giáo viên

GVTHCS 

hạng II
THCS Phước An

Tuy Phước 

Tây

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 01 giấy khen xét thành 

tích thấp hơn các trường hợp khác

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đàu thẩm định sót 01 giấy 

khen, trường có 07 chỉ tiêu, thẩm định lại toàn bộ đơn vị, 

kết quả xếp thứ 7/7 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

456 Phạm Thị Thu Thảo Giáo viên
GVTHCS 

hạng II
THCS Phước An

Tuy Phước 

Tây

Trúng tuyển vì thẩm định sót thành tích của ông Phạm 

Minh Huy, bà Phạm Thị Ánh Nguyệt

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót 

thành tích của ông Phạm Minh Huy, bà Phạm Thị Ánh 

Nguyệt, thẩm định lại toàn đơn vị, có 01 chiến sĩ thi đua cơ 

sở, 01 giấy khen, trường có 07 chỉ tiêu, kết quả xếp thứ 9/7 

ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

457
Nguyễn Thị Minh 

Thảo
Giáo viên

GVTHCS 

hạng II
THCS Phước An

Tuy Phước 

Tây

Trúng tuyển vì thẩm định sót thành tích của ông Phạm 

Minh Huy, bà Phạm Thị Ánh Nguyệt

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót thành tích 

của ông Phạm Minh Huy, bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, thẩm 

định lại toàn đơn vị, có 01 chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 giấy 

khen, trường có 07 chỉ tiêu, kết quả xếp thứ 8/7 ngoài chỉ 

tiêu)

Không trúng 

tuyển

458 Tôn Thị Thu Liễu Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường TH Số 1 

Nhơn Thành

An Nhơn 

Bắc
Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết 

quả)
Trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết quả) Trúng tuyển

459 Lê Thị Thanh Thảo Giáo viên
GVTH 

hạng II

Trường TH Số 1 

Nhơn Thành

An Nhơn 

Bắc
Trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết quả)

Không trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết 

quả)

Không trúng 

tuyển

460
Đoàn Thị Tuyết 

Trinh
Phó HT

GVMN 

hạng II
MN Nhơn Hưng

An Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng Không trúng tuyển vì thẩm định xét nhầm vị trí giáo viên

Trúng tuyển (do cặp thẩm định lần đầu xét nhầm vị trí giáo 

viên, đạt tất cả các tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp GVMN hạng II, trường có 01 chỉ tiêu quản lý hạng 

II, xếp thứ 01/01 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

461 Trần Thị Loan Giáo viên
GVTHCS 

hạng II
THCS Nhơn Hưng

An Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết 

quả)
Trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết quả) Trúng tuyển

462
Phạm Thị Phương 

Loan
Giáo viên

GVTHCS 

hạng II
THCS Nhơn Hưng

An Nhơn 

Đông
Trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết quả)

Không trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết 

quả)

Không trúng 

tuyển

463 Lê Thị Mỹ Ái Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Tây Thuận Bình Khê Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết 

quả)
Trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết quả) Trúng tuyển

464 Nguyễn Thanh Thúy Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Tây Thuận Bình Khê Trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết quả)

Không trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò kết quả nhập 

nhầm); Thiếu minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến 

sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 

hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp huyện trở 

lên 

Không trúng 

tuyển

465 Giang Minh Sơn Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

THCS Ân Tường 

Đông
Hoài Ân Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 01 bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ nên xét thành tích thấp hơn các trường 

hợp khác

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót 01 bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ, trường có 01 chỉ tiêu, thẩm định lại 

toàn đơn vị, kết quả xếp thứ 1/1 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

466 Đặng Hồng Vi Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

THCS Ân Tường 

Đông
Hoài Ân

Trúng tuyển vì thẩm định sót 01 bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ của ông Giang Minh Sơn

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót 01 bằng 

khen Thủ tướng Chính phủ của ông Giang Minh Sơn, thẩm 

định lại toàn đơn vị, thành tích thấp hơn so với người trúng 

tuyển, trường có 01 chỉ tiêu, kết quả đứng thứ 2/1 ngoài 

chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

467 Võ Thị Bích Trương Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Hoài 

Hương

Hoài Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 01 bằng khen của tỉnh, 

03 chiến sĩ thi đua cơ sở, 05 giấy khen cấp huyện nên xét 

thành tích thấp hơn các trường hợp khác

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót 01 bằng 

khen của tỉnh, 03 chiến sĩ thi đua cơ sở, 05 giấy khen cấp 

huyện, thẩm định lại toàn bộ đơn vị)

Trúng tuyển

468 Văn Thị Hoa Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Hoài 

Hương

Hoài Nhơn 

Đông

Trúng tuyển vì thẩm định sót 01 bằng khen của tỉnh, 03 

chiến sĩ thi đua cơ sở, 05 giấy khen cấp huyện của bà Võ 

Thị Bích Trương

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót 

01 bằng khen của tỉnh, 03 chiến sĩ thi đua cơ sở, 05 giấy 

khen cấp huyện của bà Võ Thị Bích Trương, thẩm định lại 

toàn bộ đơn vị, có 01 chiến sĩ thi đua cơ sở, 03 giấy khen 

cấp huyện, 01 giáo viên giỏi, thành tích thấp hơn so với 

người trúng tuyển)

Không trúng 

tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

469 Huỳnh Thị Nhạn Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Hoài Xuân

Hoài Nhơn 

Nam
Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 01 giấy khen cấp 

huyện

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót 01 giấy 

khen cấp huyện, trường có 09 chỉ tiêu, thẩm định lại toàn 

đơn vị, kết quả xếp thứ 9/9 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

470 Võ Thị Tú Trinh Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Hoài Xuân

Hoài Nhơn 

Nam

Trúng tuyển vì thẩm định sót 01 giấy khen cấp huyện của 

bà Huỳnh Thị Nhạn

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót sót 01 giấy 

khen cấp huyện của bà Huỳnh Thị Nhạn, thẩm định lại 

toàn bộ đơn vị, chỉ có giấy khen dạy giỏi cấp trường, 

không có thành tích xét ưu tiên, so tuổi đời thấp hơn người 

trúng tuyển, trường có 09 chỉ tiêu, đứng thứ 10/9 ngoài chỉ 

tiêu)

Không trúng 

tuyển

471
Nguyễn Thị Thu 

Dung
Giáo viên

GVMN 

hạng II
MN Hoài Xuân

Hoài Nhơn 

Nam

Trúng tuyển vì thẩm định sót 01 giấy khen cấp huyện của 

bà Huỳnh Thị Nhạn, sót tiêu chí so tuổi đời

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót sót 01 giấy 

khen cấp huyện của bà Huỳnh Thị Nhạn, thẩm định lại 

toàn bộ đơn vị, chỉ có giấy khen dạy giỏi cấp trường, 

không có thành tích xét ưu tiên, so tuổi đời thấp hơn người 

trúng tuyển, trường có 09 chỉ tiêu, đứng thứ 13/9 ngoài chỉ 

tiêu)

Không trúng 

tuyển

472 Huỳnh Thị Cẩm Vân Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Hoài Xuân

Hoài Nhơn 

Nam

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 01 giấy khen cấp 

huyện của bà Huỳnh Thị Nhạn, sót tiêu chí so tuổi đời

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót sót 01 giấy khen 

cấp huyện của bà Huỳnh Thị Nhạn, thẩm định lại toàn bộ 

đơn vị, không có thành tích xét ưu tiên, so tuổi đời cao hơn 

người không trúng tuyển, trường có 09 chỉ tiêu, đứng thứ 

9/9 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

473 Đặng Thị Oanh Kiều Giáo viên
GVMN 

hạng I
MN 8/3 Quy Nhơn Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót minh chứng về tiêu chí 

thời gian giữ hạng II và tương đương

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót minh chứng về tiêu 

chí thời gian giữ hạng II và tương đương, thẩm định lại 

toàn bộ đơn vị, đảm bảo các tiêu chí theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp, trường có 02 chỉ tiêu, có 02 hồ sơ trong 

chỉ tiêu trúng tuyển)

Trúng tuyển

474 Trần Đặng Mai Thảo Giáo viên
GVMN 

hạng I
MN 8/3 Quy Nhơn

Không trúng tuyển vì thẩm định sót minh chứng về tiêu chí 

thời gian giữ hạng II và tương đương

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót minh chứng về tiêu 

chí thời gian giữ hạng II và tương đương, thẩm định lại 

toàn bộ đơn vị, đảm bảo các tiêu chí theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp, trường có 02 chỉ tiêu, có 02 hồ sơ trong 

chỉ tiêu trúng tuyển)

Trúng tuyển

475 Lê Văn Phong Phó HT
GVTHCS 

hạng I
THCS Đống Đa Quy Nhơn Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót minh chứng tiêu chí 

được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở; hoặc được nhận 

bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên 

làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót minh chứng tiêu 

chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở; hoặc được 

nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được 

công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, 

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên; thẩm định lại toàn bộ hồ sơ 

đơn vị, đảm bảo các tiêu chí theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp; trường có 02 chỉ tiêu, có 02 hồ sơ trong chỉ 

tiêu trúng tuyển)

Trúng tuyển

476 Lê Thị Nghi Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy Nhơn 

Đông
Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót minh chứng về tiêu chí 

thời gian giữ hạng III và tương đương

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót minh chứng về tiêu 

chí thời gian giữ hạng III và tương đương, thẩm định lại 

toàn bộ hồ sơ dơn vị, đảm bảo các tiêu chí theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp; trường có 10 chỉ tiêu, kết quả xếp 

thứ 10/10 trong chỉ tiêu

Trúng tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

477 Rmah H’ Lenh Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Hoa 

Hồng
Phú Thiện Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 01 chiến sĩ thi đua cơ 

sở nên xét thành tích thấp hơn các trường hợp khác

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót thẩm định sót 01 

chiến sĩ thi đua cơ sở, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, 

thành tích cao hơn so với các trường hợp khác, trường có 

10 chỉ tiêu, kết quả xếp thứ 3/10 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

478 Mai Thị Kiều Trinh Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Hoa 

Hồng
Phú Thiện

Trúng tuyển vì thẩm định sót thành tích của bà Ramh H' 

Lenh

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót thành tích 

của bà Ramh H' Lenh, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, 

không có tiêu chí ưu tiên về thành tích, dân tộc, tuổi, 

trường có 10 chỉ tiêu, kết quả xếp thứ 10/11 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

479
Nguyễn Thị Thúy 

Thương
Giáo viên

GVTH 

hạng II
TH Trưng Vương Bàu Cạn Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót thành tích giấy khen, 

sáng kiến,…

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót thành 

tích giấy khen, sáng kiến,…, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ 

đơn vị, trường có 05 chỉ tiêu, kết quả xếp thứ 3/5 trong chỉ 

tiêu)

Trúng tuyển

480 Hà Thanh Giang Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Trưng Vương Bàu Cạn

Trúng tuyển vì thẩm định sót thành tích của bà Nguyễn Thị 

Thúy Thương

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót 

thành tích của bà Nguyễn Thị Thúy Thương, thẩm định lại 

toàn bộ hồ sơ đơn vị, không có thành tích xét ưu tiên, 

trường có 05 chỉ tiêu, kết quả xếp thứ 6/5 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

481 Nguyễn Hoàng Oanh Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Nghĩa Hưng Biển Hồ Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót tiêu chí giữ hạng chức 

danh nghề nghiệp hạng II 

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót tiêu chí 

giữ hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, thẩm định lại 

toàn bộ hồ sơ đơn vị, đảm bảo tiêu chí tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp hạng I, trường có 02 chỉ tiêu, 02 hồ sơ 

trong chỉ tiêu trúng tuyển)

Trúng tuyển

482 Hiao H' Đer Phó HT
GVMN 

Hạng II
MG Tuổi Thơ Chư A Thai Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót được công nhận là 

chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường 

trở lên hoặc được nhận bằng khen hoặc giấy khen từ cấp 

huyện trở lên (có bằng khen)

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót minh 

chứng được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo 

viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc được nhận bằng khen 

hoặc giấy khen từ cấp huyện trở lên (có bằng khen), thẩm 

định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, đảm bảo các tiêu chí tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II), 

trường có 01 chỉ tiêu trúng tuyển, kết quả có 01 hồ sơ trong 

chỉ tiêu trúng tuyển)

Trúng tuyển

483 Nguyễn Năng Bình Giáo viên
GVTH 

hạng I

Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi
Chư Pưh Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót minh chứng tiêu chí 

được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên (có giáo viên dạy giỏi cấp huyện)

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót minh chứng thẩm 

định sót minh chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ 

thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ 

cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các 

danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, 

giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ 

Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên (có giáo viên dạy giỏi 

cấp huyện); thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, đảm bảo 

các tiêu chí tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 

tiểu học hạng I, trường có 03 chỉ tiêu, kết quả có 02 hồ sơ 

trong chỉ tiêu trúng tuyển)

Trúng tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

484 Lê Thị Thu
Phó hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi
Chư Pưh Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót minh chứng tiêu chí 

được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên (có bằng khen, giáo viên dạy giỏi cấp huyện)

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót minh 

chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp 

bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở 

lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên 

làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên (có bằng khen, giáo viên 

dạy giỏi cấp huyện), thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, 

đảm bảo các tiêu chí tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giáo viên tiểu học hạng I), trường có 04 chỉ tiêu, kết quả có 

04 hồ sơ trong chỉ tiêu trúng tuyển

Trúng tuyển

485 Nguyễn Hữu Ta
Phó hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi
Chư Pưh Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót minh chứng tiêu chí 

được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh 

trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công 

nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở 

lên (có danh hiệu tổng phụ trách đội giỏi)

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót minh 

chứng tiêu chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp 

bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở 

lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên 

làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi từ cấp huyện trở lên  (có danh hiệu tổng phụ 

trách đội giỏi), thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, đảm bảo 

các tiêu chí tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 

tiểu học hạng I), trường có 04 chỉ tiêu, kết quả có 04 hồ sơ 

trong chỉ tiêu trúng tuyển

Trúng tuyển

486 Đoàn Thị Hồng Điệp Giáo viên
GVTH 

hạng I

Tiểu học Đinh 

Tiên Hoàng
Đak Pơ Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót minh chứng tiêu chí có 

khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các 

sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp 

huyện trở lên

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót minh 

chứng tiêu chí có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng 

nghiệp làm các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm 

ứng dụng từ cấp huyện trở lên, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ 

đơn vị, đảm bảo các tiêu chí tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học hạng I, trường có 03 chỉ tiêu, kết 

quả có 03 hồ sơ trong chỉ tiêu trúng tuyển)

Trúng tuyển

487 Nguyễn Ngọc Dần
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng II

TH Nguyễn Văn 

Trỗi
Ia Ko Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết 

quả)
Trúng tuyển (do bộ phận kiểm dò nhập nhầm kết quả) Trúng tuyển

488 Nay Hông Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Hướng 

Dương
Ia Rsai Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót minh chứng tiêu chí có 

khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

nghề nghiệp (bà Nay Hông có chứng chỉ tin học)

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót minh 

chứng tiêu chí có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động nghề nghiệp (bà Nay Hông có chứng chỉ 

tin học), thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, đảm bảo các 

tiêu chí tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng II, trường có 11 chỉ tiêu, kết quả xếp thứ 3/11 

trong chỉ tiêu trúng tuyển)

Trúng tuyển

489 Lại Thị Hà Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Hướng 

Dương
Ia Rsai

Trúng tuyển vì thẩm định sót tiêu chí thành tích của bà 

Nay Hông 

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót 

tiêu chí của bà Nay Hông, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn 

vị, trường có 11 chỉ tiêu,  bà Hà và bà Ngô Thị Trang (xếp 

thứ 11) tuy nhiên xét điều kiện ưu tiên về số tuổi thì bà 

Trang (8/1/1996) nhiều hơn bà Hà (08/11/1996) vì vậy bà 

Hà không trúng tuyển)

Không trúng 

tuyển

490 Phạm Châu Hằng
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I
MN Mai Vàng Pleiku Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót minh chứng tiêu chí 

giữ hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 

II

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót minh 

chứng tiêu chí giữ hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non hạng II, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, đảm 

bảo các tiêu chí tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non hạng II, trường có 01 chỉ tiêu, kết quả có 01 

hồ sơ/01 chỉ tiêu trúng tuyển)

Trúng tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

491
Nguyễn Thị Thanh 

Lan
Giáo viên

GVMN 

hạng I

Trường mầm non 

Ánh Dương
Pleiku Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì thẩm định sót 01 chiến sỹ thi đua cấp 

tỉnh nên xét thành tích thấp hơn các trường hợp khác

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định sót 01 chiến 

sỹ thi đua cấp tỉnh, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, bà 

có 01 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 03 chiến sĩ thi đua cơ sở, 

01 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 01 bằng khen LĐLĐ tỉnh, 

02 sáng kiến cơ sở, 02 giáo viên dạy giỏi thành phố, trường 

có 01 chỉ tiêu, kết quả xếp thứ 1/1 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

492 Nguyễn Thị Hà Giáo viên
GVMN 

hạng I

Trường mầm non 

Ánh Dương
Pleiku

Trúng tuyển vì thẩm định sót thành tích của bà Nguyễn Thị 

Thanh Lan 

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót thành tích 

của bà Nguyễn Thị Thanh Lan, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ 

đơn vị, bà có 06 chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 giấy khen, 03 

sáng kiến, trường có 01 chỉ tiêu, kết quả xếp thứ 2/1 ngoài 

chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

493
Nguyễn Thị Minh 

Thắng
Giáo viên

GVMN 

hạng II

Trường mầm non 

Ánh Dương
Pleiku

Trúng tuyển vì thẩm định nhầm thành tích cá nhân có 02 

lao động tiên tiến thành 02 chiến sĩ thi đua cơ sở

Không trúng tuyển (cặp chấm lần đầu thẩm định nhầm 

thành tích cá nhân có 02 lao động tiên tiến thành 02 chiến 

sĩ thi đua cơ sở, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, không 

có thành tích xét ưu tiên, độ tuổi thấp hơn người trúng 

tuyển, trường có 04 chỉ tiêu, kết quả xếp thứ 7/4 ngoài chỉ 

tiêu trúng tuyển)

Không trúng 

tuyển

494
Nguyễn Thị Thanh 

Dung
Giáo viên

GVMN 

hạng II

Trường mầm non 

Ánh Dương
Pleiku

Không trúng tuyển do thẩm định nhầm thành tích của bà 

Nguyễn Thị Minh Thắng 

Trúng tuyển vì (cặp thẩm định lần đầu nhầm thành tích của 

bà Nguyễn Thị Minh Thắng, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ 

đơn vị, xét ưu tiên về độ tuổi cao hơn các trường hợp khác, 

trường có 04 chỉ tiêu, xếp thứ 4/4 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

495
Nguyễn Thị Minh 

Yến
Giáo viên

GVTH 

hạng I

Trường 

TH&THCS số 1 

Chư Đăng Ya

Biển Hồ

Hủy bỏ kết quả trúng truyển 

theo đề nghị của UBND xã 

Biển Hồ và theo đề nghị của 

cá nhân có nguyện vọng rút hồ 

sơ thăng hạng

Trúng tuyển

Hủy bỏ kết quả trúng truyển theo đề nghị của UBND xã 

Biển Hồ và theo đề nghị của cá nhân có nguyện vọng rút 

hồ sơ thăng hạng

Không trúng 

tuyển

496 Lê Thị Ý Thảo Giáo viên
GVTHCS 

hạng I

THCS Chu Văn 

An
An Bình Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển do xác định nhầm 02 chỉ tiêu (trường 

có 03 chỉ tiêu)

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu nhầm trường chỉ có 02 

chỉ tiêu, tuy nhiên rà soát lại trường có 03 chỉ tiêu, có 03 

CSTĐCS, 01 GVG, 01 bằng khen tỉnh đoàn, kết quả xếp 

thứ 3/3 trong chỉ tiêu trúng tuyển)

Trúng tuyển

497 Nguyễn Thị Nhu Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Bình 

Minh
Cửu An Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển vì xác định sót thành tích 01 chiến sĩ 

thi đua cơ sở

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu xác định sót 01 

CSTĐCS, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, trường có 06 

chỉ tiêu, xếp thứ 06/06 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

498
Nguyễn Thị Bích 

Hằng
Giáo viên

GVMN 

hạng II

Mầm non Bình 

Minh
Cửu An

Trúng tuyển xác định sót thành tích 01 chiến sĩ thi đua cơ 

sở của bà Nguyễn Thị Nhu

Không trúng tuyển (có 03 giấy khen, trường có 06 chỉ tiêu, 

xếp thứ 7/6 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

499 Trần Thị Hạnh Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Lê Văn Tám Đức Cơ Kết quả xét thăng hạng Không trúng tuyển vì sót 01 bằng khen

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót 01 bằng khen, 

thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, trường có 03 chỉ tiêu, 

kết quả xếp thứ 2/3 chỉ tiêu)

Trúng tuyển

500 Nguyễn Văn Hiếu Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Lê Văn Tám Đức Cơ Trúng tuyển vì sót 01 bằng khen của bà Trần Thị Hạnh

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót 01 bằng 

khen của bà Trần Thị Hạnh, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ 

đơn vị, cá nhân không có bằng khen, trường có 03 chỉ tiêu, 

kết quả xếp thứ 4/3 ngoài chỉ chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

501 Đỗ Thị Thu Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Lê Hồng Phong Bàu Cạn Kết quả xét thăng hạng Không trúng tuyển vì sót 02 chiến sĩ thi đua cơ sở

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót 02 chiến sĩ thi đua 

cơ sở, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, trường có 06 chỉ 

tiêu, kết quả xếp thứ 5/6 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

502 Lê Thị Lệ Dung Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Lê Hồng Phong Bàu Cạn

Trúng tuyển vì sót 02 chiến sĩ thi đua cơ sở của cô Đỗ Thị 

Thu

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu sót 02 chiến sĩ 

thi đua cơ sở của bà Đỗ Thị Thu, thẩm định lại toàn bộ hồ 

sơ đơn vị, bà Dung cùng thành tích với Đỗ Thị Tiểu Hoàn 

(sinh năm 1977), tuy nhiên xét về tiêu chí tuổi đời thì nhỏ 

hơn (sinh năm 1983)  nên kết quả xếp thứ 7/6 ngoài chỉ 

tiêu)

Không trúng 

tuyển

503
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
Giáo viên

GVTH 

hạng I
TH Kon Dơng số 2 Mang Yang Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển do xác định sai thành tích xét ưu tiên: 

Có 01 bằng khen của UBND tỉnh, 08 chiến sĩ thi đua cơ 

sở, xếp thứ tự 3/2 ngoài chỉ tiêu

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định nhầm thành 

tích, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, có 01 bằng khen 

của UBND tỉnh, 08 chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 bằng khen 

LĐLĐ tỉnh, xếp thứ tự 2/2 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

504 Phạm Thị Thúy Nga Giáo viên
GVTH 

hạng I
TH Kon Dơng số 2 Mang Yang

Trúng tuyển do xác định sai thành tích cá nhân, xếp thứ tự 

2/2 trong chỉ tiêu

Không trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu thẩm định nhầm 

thành tích, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đơn vị, (cá nhân có 

01 bằng khen, 06 chiến sĩ thi đua, 01 giấy khen, xếp thứ 

3/2 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

505 Nguyễn Thị Ca Mi Giáo viên
GVMN 

hạng II
Mầm non Sao Mai Kông Bơ La Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển do Xác định sai chỉ tiêu do sáp nhập 02 

trường, trước sáp nhập có 04 chỉ tiêu, sau sáp nhập trường 

có 09 chỉ tiêu

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu xác định nhầm chỉ 

tiêu, sau sáp nhập trường có 09 chỉ tiêu, thẩm định lại hồ 

sơ, đạt tất cả tiêu chí tiêu chuẩn, có 01 CSTĐCS, 01 GK, 

01 SK, kết quả xếp thứ 5/9 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

506 Lê Thị Mỹ Nữ Giáo viên
GVMN 

hạng II
Mầm non Sao Mai Kông Bơ La Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển do Xác định sai chỉ tiêu do sáp nhập 02 

trường, trước sáp nhập có 04 chỉ tiêu, sau sáp nhập trường 

có 09 chỉ tiêu

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu xác định nhầm chỉ 

tiêu, sau sáp nhập trường có 09 chỉ tiêu, thẩm định lại hồ 

sơ, đạt tất cả tiêu chí tiêu chuẩn, có 01CSTĐCS, 01GK, 01 

SK, kết quả xếp thứ 6/9 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

507 Đinh Thị Phel Giáo viên
GVMN 

hạng II
Mầm non Sao Mai Kông Bơ La

Không trúng tuyển do Xác định sai chỉ tiêu do sáp nhập 02 

trường, trước sáp nhập có 04 chỉ tiêu, sau sáp nhập trường 

có 09 chỉ tiêu

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu xác định nhầm chỉ 

tiêu, sau sáp nhập trường có 09 chỉ tiêu, thẩm định lại hồ 

sơ, đạt tất cả tiêu chí tiêu chuẩn, co 01 GK, kết quả xếp thứ 

7/9 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

508
Huỳnh Thị Thu 

Thương
Giáo viên

GVMN 

hạng II
Mầm non Sao Mai Kông Bơ La

Không trúng tuyển do Xác định sai chỉ tiêu do sáp nhập 02 

trường, trước sáp nhập có 04 chỉ tiêu, sau sáp nhập trường 

có 09 chỉ tiêu

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu xác định nhầm chỉ 

tiêu, sau sáp nhập trường có 09 chỉ tiêu, thẩm định lại hồ 

sơ, đạt tất cả tiêu chí tiêu chuẩn, có 01 GK, kết quả xếp thứ 

8/9 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

509 Đinh Thị Hồng Oi Giáo viên
GVMN 

hạng II
Mầm non Sao Mai Kông Bơ La

Không trúng tuyển do Xác định sai chỉ tiêu do sáp nhập 02 

trường, trước sáp nhập có 04 chỉ tiêu, sau sáp nhập trường 

có 09 chỉ tiêu

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu xác định nhầm chỉ 

tiêu, sau sáp nhập trường có 09 chỉ tiêu, thẩm định lại hồ 

sơ, đạt tất cả tiêu chí tiêu chuẩn, xét ưu tiên dân tộc và 

tuổi, kết quả xếp thứ 9/9 trong chỉ tiêu)

Trúng tuyển

510 Huỳnh Thị Dư Phó HT
GVMN 

hạng II
Mầm non Sao Mai Kông Bơ La Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển  do Xác định sai chỉ tiêu do sáp nhập 

02 trường, sau sáp nhập trường có 02 chỉ tiêu

Trúng tuyển (cặp thẩm định lần đầu xác định nhầm chỉ 

tiêu, sau sáp nhập trường có 02 chỉ tiêu, thẩm định lại hồ 

sơ, đạt tất cả tiêu chí tiêu chuẩn, kết quả 02/02 hồ sơ trúng 

tuyển)

Trúng tuyển

511
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
Giáo viên

GVMN 

hạng II

Trường MN số 2 

Lơ Pang
Lơ Pang Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển (Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 8 chỉ 

tiêu, không có thành tích xét ưu tiên, xác định sai ưu tiên 

tuổi, xếp thứ 9/8 ngoài chỉ tiêu)

Trúng tuyển (Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 8 chỉ tiêu, 

không có thành tích xét ưu tiên, ưu tiên tuổi đời lớn hơn, 

cá nhân sinh năm 1987 lớn hơn người không trúng tuyển 

sinh năm 1989, xếp thứ 8/8 trong chỉ tiêu chỉ tiêu)

Trúng tuyển

512 Lê Thị Hạnh Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường MN số 2 

Lơ Pang
Lơ Pang

Trúng tuyển (Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 8 chỉ tiêu, 

không có thành tích xét ưu tiên, xác định sai ưu tiên tuổi, 

xếp thứ 6/8 trong chỉ tiêu)

Không trúng tuyển (Tất cả các tiêu chí đạt, trường có 8 chỉ 

tiêu, không có thành tích xét ưu tiên, cá nhân sinh năm 

1989 nhỏ hơn người trúng tuyển sinh năm 1987, xếp thứ 

9/8 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

513
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
Giáo viên

GVTHPT 

hạng II

Trường THPT Lê 

Thánh Tổng
Sở GDĐT Kết quả xét thăng hạng

Không trúng tuyển (thành tích xét ưu tiên gồm có 02 

CSTĐCS, 02 GK, 04 SK cấp cơ sở, trường có 15 chỉ tiêu, 

xếp thứ 17/15 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng tuyển (thành tích xét ưu tiên gồm có 02 

CSTĐCS, 02 GK, 04 SK cấp cơ sở, trường có 15 chỉ tiêu, 

xếp thứ 17/15 ngoài chỉ tiêu)

Không trúng 

tuyển

II NỘI DUNG KIẾN NGHỊ VỀ CHỈ TIÊU (BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU)

1 Vũ Thị Lan
Nhân viên 

thư viện

TVV hạng 

III
TH Cù Chính Lan Pleiku

Kết quả xét thăng hạng (do 

thuyên chuyển đến đơn vị 

không có chỉ tiêu)

Tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê 

duyệt.

Căn cứ nội dung đề nghị của UBND các xã phường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

3267/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025. 

Các đơn vị, vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng là cơ sở, căn cứ pháp lý để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của 

UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025. 

Vì vậy trường hợp tại vị trí việc làm, đơn vị không có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì không có cơ sở, căn cứ để xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Trường hợp được bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều động tại vị trí việc làm, đơn vị không có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì 

không có cơ sở, căn cứ để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Trường hợp được điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển tại vị trí việc làm, đơn vị có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì được 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại vị trí, đơn vị đó.

Trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại thời điểm xây dựng hồ sơ thì xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

theo chỉ tiêu của vị trí lãnh đạo, quản lý.

Công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện khi đơn vị có nhu cầu, trên cơ sở vị trí việc làm, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và điều kiện, tiêu 

chuẩn của viên chức theo quy định hiện hành. 

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp cùng UBND các xã, phường tiếp tục rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu xét thăng 

hạng (tại Văn bản số  3142/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu 

và đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cơ sở giáo dục năm 2026); xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về 

việc tiếp tục rà soát thực trạng đội ngũ, nhu cầu sử dụng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn (tại Văn bản số 3137/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến tiếp tục thực hiện Đề án 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức); trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

2 Lê Thị Cẩm Giang
Phó Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng II

Mầm non Nhơn 

Phúc
Bình Định

Kết quả do điều động bổ 

nhiệm đơn vị không có chỉ 

tiêu

3 Rơ Châm Mai Liên Phó HT
GVTH 

hạng II
TH Kpă Klơng Ia Nan

Kết quả do điều động bổ 

nhiệm đơn vị không có chỉ 

tiêu

4 Hồ Thị Thu Hà
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

TH Trần Quốc 

Toản
An Bình

Kết quả xét thăng hạng vì điều 

động công tác đến đơn vị 

không có chỉ tiêu

5 Trần Khương Duy Phó HT
GVTH 

hạng II
TH Nhơn An

An Nhơn 

Đông

Kết quả xét thăng hạng vì điều 

động công tác đến đơn vị 

không có chỉ tiêu

6
Nguyễn Thị Mộng 

Tình

Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I
MN Nhơn An

An Nhơn 

Đông
Bổ sung chỉ tiêu

7 Đặng Thị Tuyết Lâm
Phó hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I
MN Nhơn An

An Nhơn 

Đông
Bổ sung chỉ tiêu

8 Đinh Thị Thùy Nữ
Phó hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I
MN Nhơn An

An Nhơn 

Đông
Bổ sung chỉ tiêu

9 Hồ Đình Thịnh Phó HT
GVTHCS 

hạng I

THCS Nguyễn 

Hiền
Đức Cơ Bổ sung chỉ tiêu

10 Phạm Đình Quang Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH Số 1 Hoài 

Hương

Hoài Nhơn 

Đông
Bổ sung chỉ tiêu

11 Võ Thuyền Quyên Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH Số 1 Hoài 

Hương

Hoài Nhơn 

Đông
Bổ sung chỉ tiêu

12 Trần Thị Kim Oanh Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy Nhơn 

Bắc
Bổ sung chỉ tiêu

13 Hồ Sỹ Việt
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I

TH số 2 Nhơn 

Bình

Quy Nhơn 

Đông
Bổ sung chỉ tiêu

14 Đoàn Khánh Tuyên Phó HT
GVTHCS 

hạng I

THCS Chu Văn 

An
Chư Sê Bổ sung chỉ tiêu do điều động

15 Siu H Thí
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I

Mầm non Tuổi 

Thơ
Ia Pa Bổ sung chỉ tiêu do điều động

16 Đặng Đình Nhu Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Mỹ Lợi Bình Dương Bổ sung chỉ tiêu hạng I

17 Trần Thị Cẩm Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Mỹ Lợi Bình Dương Bổ sung chỉ tiêu hạng I

18 Lương Quốc Thanh 
Hiệu 

trưởng

GVTHCS 

hạng I
THCS Mỹ Lợi Bình Dương Bổ sung chỉ tiêu hạng I

19
Nguyễn Thị Thu 

Thừa 

Phó Hiệu 

trưởng

GVTHCS 

hạng I
THCS Mỹ Lợi Bình Dương Bổ sung chỉ tiêu hạng I

20 Huỳnh Thế Mân Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Mỹ Phong Bình Dương Bổ sung chỉ tiêu hạng I

21 Huỳnh Thị Bình Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Mỹ Phong Bình Dương Bổ sung chỉ tiêu hạng I

22
Nguyễn Thị Kim 

Thảo 
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I
THCS Mỹ Phong Bình Dương Bổ sung chỉ tiêu hạng I

23 Hồ Thị Kim Tuyến Giáo viên
GVTHCS 

hạng I
THCS Mỹ Phong Bình Dương Bổ sung chỉ tiêu hạng I

24
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
Giáo viên

GVTHCS 

hạng I

THCS Nhơn 

Phong

An Nhơn 

Bắc

Bổ sung chỉ tiêu, trường 

không được phê duyệt chỉ tiêu

Tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê 

duyệt.

Căn cứ nội dung đề nghị của UBND các xã phường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

3267/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025. 

Các đơn vị, vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng là cơ sở, căn cứ pháp lý để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của 

UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025. 

Vì vậy trường hợp tại vị trí việc làm, đơn vị không có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì không có cơ sở, căn cứ để xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Trường hợp được bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều động tại vị trí việc làm, đơn vị không có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì 

không có cơ sở, căn cứ để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Trường hợp được điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển tại vị trí việc làm, đơn vị có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì được 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại vị trí, đơn vị đó.

Trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại thời điểm xây dựng hồ sơ thì xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

theo chỉ tiêu của vị trí lãnh đạo, quản lý.

Công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện khi đơn vị có nhu cầu, trên cơ sở vị trí việc làm, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và điều kiện, tiêu 

chuẩn của viên chức theo quy định hiện hành. 

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp cùng UBND các xã, phường tiếp tục rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu xét thăng 

hạng (tại Văn bản số  3142/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu 

và đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cơ sở giáo dục năm 2026); xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về 

việc tiếp tục rà soát thực trạng đội ngũ, nhu cầu sử dụng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn (tại Văn bản số 3137/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến tiếp tục thực hiện Đề án 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức); trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

25 Võ Hữu Phong Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT số 1 Quang 

Trung
Sở GDĐT

Đề nghị Lãnh đạo Sở Giáo dục 

và Đào tạo xem xét để bổ sung 

thêm số lượng vào danh sách 

giáo viên trúng tuyển thăng 

hạng CDNN hạng II của 

trường THPT số 1 Quang 

Trung thay thế cho vị trí của 

bà Trần Thị Trà My trúng 

tuyển nhưng đã mất

26 Nguyễn Thị Thảo
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I

Mầm non Phước 

Hiệp

Tuy Phước 

Bắc
Điều chỉnh chỉ tiêu

27
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

Hiệu 

trưởng

GVTHCS 

hạng I

THCS Nhơn 

Phong

An Nhơn 

Bắc

Điều chỉnh chỉ tiêu xét thăng 

hạng

28 Nguyễn Thị Chiến Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Ngô Quyền

Quy Nhơn 

Bắc

Bổ sung chỉ tiêu, tạo điều kiện 

xét thăng hạng vì chỉ tiêu bị 

khống chế

29 Trần Thị Mến Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Ngô Quyền

Quy Nhơn 

Bắc

Bổ sung chỉ tiêu, tạo điều kiện 

xét thăng hạng vì chỉ tiêu bị 

khống chế

30 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Ngô Quyền

Quy Nhơn 

Bắc

Bổ sung chỉ tiêu, tạo điều kiện 

xét thăng hạng vì chỉ tiêu bị 

khống chế

31
Phạm Thị Thúy 

Hằng
Giáo viên

GVTH 

hạng II
TH Ngô Quyền

Quy Nhơn 

Bắc

Bổ sung chỉ tiêu, tạo điều kiện 

xét thăng hạng vì chỉ tiêu bị 

khống chế

32 Võ Thị Kim Kiều Giáo viên
GVTH 

hạng II
TH Ngô Quyền

Quy Nhơn 

Bắc

Bổ sung chỉ tiêu, tạo điều kiện 

xét thăng hạng vì chỉ tiêu bị 

khống chế

33 Nguyễn Thị Dung Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH Kông Long 

Khơng
Tơ Tung

Xem xét tỷ lệ % chỉ tiêu thăng 

hạng

34 Đỗ Thị Hà Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH Kông Long 

Khơng
Tơ Tung

Xem xét tỷ lệ % chỉ tiêu thăng 

hạng

35 Huỳnh Thị Hoa Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH Số 1 Hoài 

Hương

Hoài Nhơn 

Đông

Xem xét lại tiêu chí đánh giá; 

mở rộng chỉ tiêu xét

36 Tăng Thành Cường Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH Số 1 Hoài 

Hương

Hoài Nhơn 

Đông

Xem xét lại tiêu chí đánh giá; 

mở rộng chỉ tiêu xét

37
Nguyễn Thị Hồng 

Cẩm
Giáo viên

GVTH 

hạng II

TH Số 1 Hoài 

Hương

Hoài Nhơn 

Đông

Xem xét lại tiêu chí đánh giá; 

mở rộng chỉ tiêu xét

38
Nguyễn Thị Thanh 

Tỵ
Giáo viên

GVMN 

hạng I

Mầm non Ân 

Nghĩa
Kim Sơn Xét thêm, bổ sung thăng hạng

39 Mai Thị Thu Việt Giáo viên
GVMN 

hạng I

Mầm non Ân 

Nghĩa
Kim Sơn Xét thêm, bổ sung thăng hạng

40 Đặng Thị Ngọ Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Ân 

Nghĩa
Kim Sơn Xét thêm, bổ sung thăng hạng

41 Bùi Thị Ngọc Loan Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Ân 

Nghĩa
Kim Sơn Xét thêm, bổ sung thăng hạng

42 Phan Huỳnh Viễn Giáo viên
GVMN 

hạng II

Mầm non Ân 

Nghĩa
Kim Sơn Xét thêm, bổ sung thăng hạng

43 Trần Thị Mỹ Linh
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I
MN Hải Yang Mang Yang Bổ sung chỉ tiêu

44 Phạm Thị Tuyết
Hiệu 

trưởng

GVTH 

hạng I
TH Kon Dơng số 1 Mang Yang Bổ sung chỉ tiêu

Tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê 

duyệt.

Căn cứ nội dung đề nghị của UBND các xã phường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

3267/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025. 

Các đơn vị, vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng là cơ sở, căn cứ pháp lý để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của 

UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025. 

Vì vậy trường hợp tại vị trí việc làm, đơn vị không có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì không có cơ sở, căn cứ để xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Trường hợp được bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều động tại vị trí việc làm, đơn vị không có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì 

không có cơ sở, căn cứ để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Trường hợp được điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển tại vị trí việc làm, đơn vị có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì được 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại vị trí, đơn vị đó.

Trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại thời điểm xây dựng hồ sơ thì xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

theo chỉ tiêu của vị trí lãnh đạo, quản lý.

Công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện khi đơn vị có nhu cầu, trên cơ sở vị trí việc làm, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và điều kiện, tiêu 

chuẩn của viên chức theo quy định hiện hành. 

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp cùng UBND các xã, phường tiếp tục rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu xét thăng 

hạng (tại Văn bản số  3142/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu 

và đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cơ sở giáo dục năm 2026); xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về 

việc tiếp tục rà soát thực trạng đội ngũ, nhu cầu sử dụng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn (tại Văn bản số 3137/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến tiếp tục thực hiện Đề án 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức); trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

45 Phường An Nhơn THCS Nhơn Mỹ An Nhơn
Bổ sung chỉ tiêu Trường 

THCS Nhơn Mỹ

46 TH Nhơn Thọ TH Nhơn Thọ
An Nhơn 

Nam

Bổ sung chỉ tiêu do điều động 

đến đơn vị không có chỉ tiêu

47
Trường THCS Nhơn 

Hòa

Trường THCS 

Nhơn Hòa

An Nhơn 

Nam

Bổ sung chỉ tiêu do điều động 

đến đơn vị không có chỉ tiêu

48 Mầm non Canh Vinh
Mầm non Canh 

Vinh
Canh Vinh Bổ sung chỉ tiêu

49 TH Hoài Hải TH Hoài Hải
Hoài Nhơn 

Đông

Bổ sung chỉ tiêu hạng I của 

trường

50 TH số 1 Hoài Hương
TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài Nhơn 

Đông
Bổ sung chỉ tiêu của trường

51 TH số 2 Hoài Mỹ TH số 2 Hoài Mỹ
Hoài Nhơn 

Đông
Bổ sung chỉ tiêu của trường

52 TH số 3 Hoài Hương
TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài Nhơn 

Đông

Bổ sung hồ sơ xét thăng hạng 

đối với các trường hợp còn chỉ 

tiêu nhưng không trúng tuyển 

thăng hạng

53 THCS Hoài Hương THCS Hoài Hương
Hoài Nhơn 

Đông
Chỉ tiêu của trường

54
Mầm non Nhơn 

Châu

Mầm non Nhơn 

Châu
Nhơn Châu

Bổ sung chỉ tiêu đối với các 

trường hợp không trúng tuyển

55
TH&THCS Nhơn 

Châu

TH&THCS Nhơn 

Châu
Nhơn Châu

Bổ sung chỉ tiêu đối với các 

trường hợp không trúng tuyển

56 MN Mỹ Hiệp MN Mỹ Hiệp
Phù Mỹ 

Nam

Bổ sung chỉ tiêu đối với các 

trường hợp không trúng tuyển

57 THCS Mỹ Hiệp THCS Mỹ Hiệp
Phù Mỹ 

Nam
Bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu 

58 Tiểu học Lê Lợi Tiểu học Lê Lợi Phú Thiện Bổ sung chỉ tiêu

59 MN Nguyễn Văn Cừ
MN Nguyễn Văn 

Cừ

Quy Nhơn 

Nam
Bổ sung chỉ tiêu kế toán

60
PTDNT THPT Đông 

Gia Lai

PTDNT THPT 

Đông Gia Lai
Sở GDĐT

Bổ sung 01 chỉ tiêu giáo viên 

vì 01 vị trí quản lý không 

trúng tuyển thăng hạng

61
Trường THPT Hùng 

Vương

THPT Hùng 

Vương
Sở GDĐT

Xem xét đề nghị trúng tuyển 

đối với PHT Lê Đức Phong vì 

tổng chỉ tiêu của trường còn 

01 chỉ tiêu giáo viên chưa 

trúng tuyển

62 Tập thể giáo viên
THPT số 1 Nguyễn 

Trường Tộ
Sở GDĐT

Bổ sung chỉ tiêu vì Hiệu 

trưởng nhận xét tất cả giáo 

viên của trường không đủ tiêu 

chuẩn điều kiện, không đăng 

ký chỉ tiêu thăng hạng

63
THPT số 1 Tuy 

Phước

THPT số 1 Tuy 

Phước
Sở GDĐT

Bổ sung chỉ tiêu cho ông 

Nguyễn Cao Trình

64

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân 

Canh

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân 

Canh

Sở GDĐT Điều chỉnh chỉ tiêu

Tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê 

duyệt.

Căn cứ nội dung đề nghị của UBND các xã phường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

3267/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025. 

Các đơn vị, vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng là cơ sở, căn cứ pháp lý để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của 

UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025. 

Vì vậy trường hợp tại vị trí việc làm, đơn vị không có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì không có cơ sở, căn cứ để xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Trường hợp được bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều động tại vị trí việc làm, đơn vị không có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì 

không có cơ sở, căn cứ để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Trường hợp được điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển tại vị trí việc làm, đơn vị có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì được 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại vị trí, đơn vị đó.

Trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại thời điểm xây dựng hồ sơ thì xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

theo chỉ tiêu của vị trí lãnh đạo, quản lý.

Công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện khi đơn vị có nhu cầu, trên cơ sở vị trí việc làm, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và điều kiện, tiêu 

chuẩn của viên chức theo quy định hiện hành. 

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp cùng UBND các xã, phường tiếp tục rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu xét thăng 

hạng (tại Văn bản số  3142/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu 

và đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cơ sở giáo dục năm 2026); xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về 

việc tiếp tục rà soát thực trạng đội ngũ, nhu cầu sử dụng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn (tại Văn bản số 3137/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến tiếp tục thực hiện Đề án 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức); trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

65 TH Hoài Châu TH Hoài Châu Tam Quan Bổ sung chỉ tiêu 

66 THCS Tam Quan THCS Tam Quan Tam Quan Bổ sung chỉ tiêu 

67
THCS Huỳnh Thị 

Đào

THCS Huỳnh Thị 

Đào
Vĩnh Thịnh Điều chỉnh chỉ tiêu

68 Xã Hoài Ân Xã Hoài Ân Xã Hoài Ân Bổ sung chỉ tiêu

69 Xã SRó Xã SRó Xã SRó Bổ sung chỉ tiêu

III NỘI DUNG KIẾN NGHỊ VỀ BỔ SUNG HỒ SƠ, MINH CHỨNG 

1 Đỗ Thị Mỹ Nga Giáo viên
GVTH 

hạng I

TH&THCS Vĩnh 

Hòa
Vĩnh Quang Bổ sung hồ sơ

2 Đinh Thị Nhan Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường MN Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Quang Bổ sung hồ sơ minh chứng

3 Vi Ánh Nguyệt Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường MN Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Quang Bổ sung hồ sơ minh chứng

4 Đinh Thị Phượng Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường MN Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Quang Bổ sung hồ sơ minh chứng

5 Lê Thanh Tiền Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường MN Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Quang Bổ sung hồ sơ minh chứng

6 Phạm Thị Thảo Vi Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường MN Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Quang Bổ sung hồ sơ minh chứng

7 Đinh Thị Xoê Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường MN Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Quang Bổ sung hồ sơ minh chứng

8 Đinh Thị Ngoan Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường MN Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Quang Bổ sung hồ sơ minh chứng

9 Võ Thị Lợi Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường MN Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Quang Bổ sung hồ sơ minh chứng

10
Nguyễn Thị Thúy 

Phú
Giáo viên

GVMN 

hạng II

Trường MN Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Quang Bổ sung hồ sơ minh chứng

11 Đỗ Thị Hồng Phước Giáo viên
GVMN 

hạng II

Trường MN Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Quang Bổ sung hồ sơ minh chứng

12 Nguyễn Thị Trà Ny
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng II

Trường MN Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Quang Bổ sung hồ sơ minh chứng

13 Nguyễn Thị Hiền
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I

Mầm non Vĩnh 

Hiệp
Vĩnh Thịnh Bổ sung hồ sơ minh chứng

14 Võ Thị Bé Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Cát Hiệp Hòa Hội Bổ sung minh chứng

15 Nguyễn Thị Cúc Giáo viên
GVMN 

hạng II
MN Cát Hiệp Hòa Hội Bổ sung minh chứng

16
Trần Thị Thanh 

Tuyết
Giáo viên

GVMN 

hạng II
MN Cát Hiệp Hòa Hội Bổ sung minh chứng

17
Nguyễn Thị Sơn 

Thành
Phó HT

GVTHPT 

hạng II

THPT số 1  Phan 

Bội Châu
Sở GDĐT Bổ sung minh chứng

18 Nguyễn Thị Thúy Ái Giáo viên
GVMN 

hạng I

Mầm non Vĩnh 

Hảo
Vĩnh Thạnh

Bổ sung minh chứng trường 

hợp không trúng tuyển

19 Võ Thị Hồng Hoa Kế toán
KTV hạng 

III

Mầm non Vĩnh 

Hảo
Vĩnh Thạnh

Bổ sung minh chứng trường 

hợp không trúng tuyển

20 Võ Thị Thanh Nga Giáo viên
GVMN 

hạng I

Trường Mầm non 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

Bổ sung minh chứng trường 

hợp không trúng tuyển

21 Lê Thị Hồng Ngân Giáo viên
GVMN 

hạng I

Trường Mầm non 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

Bổ sung minh chứng trường 

hợp không trúng tuyển

22 Hà Thị Trang
Hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I

Trường Mầm non 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

Bổ sung minh chứng trường 

hợp không trúng tuyển

23 Trần Thị Sao Ly
Phó hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng I

Trường Mầm non 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

Bổ sung minh chứng trường 

hợp không trúng tuyển

Tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê 

duyệt.

Căn cứ nội dung đề nghị của UBND các xã phường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

3267/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025. 

Các đơn vị, vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng là cơ sở, căn cứ pháp lý để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của 

UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025. 

Vì vậy trường hợp tại vị trí việc làm, đơn vị không có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì không có cơ sở, căn cứ để xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Trường hợp được bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều động tại vị trí việc làm, đơn vị không có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì 

không có cơ sở, căn cứ để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Trường hợp được điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển tại vị trí việc làm, đơn vị có chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thì được 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại vị trí, đơn vị đó.

Trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại thời điểm xây dựng hồ sơ thì xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

theo chỉ tiêu của vị trí lãnh đạo, quản lý.

Công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện khi đơn vị có nhu cầu, trên cơ sở vị trí việc làm, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và điều kiện, tiêu 

chuẩn của viên chức theo quy định hiện hành. 

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp cùng UBND các xã, phường tiếp tục rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu xét thăng 

hạng (tại Văn bản số  3142/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu 

và đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cơ sở giáo dục năm 2026); xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về 

việc tiếp tục rà soát thực trạng đội ngũ, nhu cầu sử dụng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn (tại Văn bản số 3137/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến tiếp tục thực hiện Đề án 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức); trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Tại Điều 35 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định: 

“1. … người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp, báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm 

quyền quy định.

2. Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện 

của viên chức được cử tham dự xét thăng hạng và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức theo quy định của 

pháp luật”

Tại Mục IV Phần II Đề án số 3656/ĐA-SGDĐT ngày 30/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cá nhân, đơn vị chịu trách 

nhiệm về thành phần, hồ sơ, minh chứng.

Tại Mục III Phần II Đề án số 3656/ĐA-SGDĐT ngày 30/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định đơn vị cử viên chức tham dự 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp và viên chức chịu trách nhiệm về thành phần, giá trị sử dụng các tài liệu minh chứng trong hồ sơ 

đăng ký thăng hạng; trường hợp đã công bố kết quả thẩm định thì viên chức không được bổ sung các thành phần, tài liệu trong hồ sơ 

đã đăng ký.

Hiện nay, Sở GDĐT đã thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, ban hành Quyết định số 635/QĐ-SGDĐT ngày 27/4/2026 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục; báo cáo UBND tỉnh kết quả 

thực hiện tại Văn bản số 2329/BC-SGDĐT ngày 27/4/2026 của Sở GDĐT về việc báo cáo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức giáo dục vì vậy nội dung kiến nghị về việc đề nghị bổ sung minh chứng, hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức là không có cơ sở. Công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện khi đơn vị có nhu 

cầu, trên cơ sở vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức theo quy định hiện hành. 

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp cùng UBND các xã, phường tiếp tục rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu xét thăng 

hạng (tại Văn bản số  3142/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu 

và đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cơ sở giáo dục năm 2026); xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về 

việc tiếp tục rà soát thực trạng đội ngũ, nhu cầu sử dụng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn (tại Văn bản số 3137/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến tiếp tục thực hiện Đề án 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức); trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.
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Stt Họ và tên
Chức vụ, 

chức danh

CDNN 

đăng ký 

thăng 

hạng

Cơ sở giáo dục

Cơ quan 

quản lý 

trực tiếp

Nội dung kiến nghị Kết quả thẩm định lần đầu Kết quả kiểm tra, giải quyết
Kết quả 

cuối cùng
Ghi chú

24
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoan
Giáo viên

GVMN 

hạng II

Trường Mầm non 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

Bổ sung minh chứng trường 

hợp không trúng tuyển

25
Nguyễn Thị Mộng 

Hậu
Giáo viên

GVMN 

hạng II

Trường Mầm non 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

Bổ sung minh chứng trường 

hợp không trúng tuyển

26
Hồ Thị Thanh 

Hương

Phó hiệu 

trưởng

GVMN 

hạng II

Trường Mầm non 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

Bổ sung minh chứng trường 

hợp không trúng tuyển

27 Phạm Thị Ánh Nga Giáo viên
GVTH 

hạng I

Trường Tiểu học 

số 1 Ngô Mây
Phù Cát Bổ sung minh chứng 

28 Võ Thị Thu Thủy Giáo viên
GVTH 

hạng I

Trường Tiểu học 

số 1 Ngô Mây
Phù Cát Bổ sung minh chứng 

29 Lê Thị Hồng Ly Giáo viên
GVTH 

hạng I

Trường Tiểu học 

số 1 Ngô Mây
Phù Cát Bổ sung minh chứng 

30
Trần Thị Thanh 

Phương
Giáo viên

GVTH 

hạng I

Trường Tiểu học 

số 1 Ngô Mây
Phù Cát Bổ sung minh chứng 

31 Lê Thu Phương Phó HT
GVTH 

hạng I

Trường Tiểu học 

số 1 Ngô Mây
Phù Cát Bổ sung minh chứng 

32 Lê Văn Đồng Giáo viên
GVTHPT 

hạng II

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Sở GDĐT Bổ sung minh chứng 

33 UBND xã Đak Đoa TH số 1 Đak Đoa Đak Đoa
Bổ sung danh sách, hồ sơ xét 

vị trí kế toán

IV NỘI DUNG KIẾN NGHỊ KHÁC

1 Lương Công Định Giáo viên
GVTH 

hạng II

TH Kông Long 

Khơng
Tơ Tung

Xem xét tiêu chí xét thăng 

hạng

2 Nguyễn Văn Kha
Không có 

thông tin

Không có 

thông tin
Không có thông tin

Không có 

thông tin

Kết quả xét thăng hạng của 

toàn bộ giáo viên Trường 

Mầm non Hoài Xuân

3 Võ Kế Thịnh Giáo viênGVTHPT hạng IITHPT số 3 Tuy PhướcSở GDĐT

Xem xét kết quả xét thăng 

hạng của một số trường hợp 

khác

Tiêu chí, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được quy định tại Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông 

Không có cơ sở giải quyết vì nội dung kiến nghị không liên quan đến cá nhân

Không có có sở giải quyết vì nội dung kiến nghị không cụ thể và không liên quan trực tiếp cá nhân

Tại Điều 35 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định: 

“1. … người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp, báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm 

quyền quy định.

2. Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện 

của viên chức được cử tham dự xét thăng hạng và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức theo quy định của 

pháp luật”

Tại Mục IV Phần II Đề án số 3656/ĐA-SGDĐT ngày 30/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cá nhân, đơn vị chịu trách 

nhiệm về thành phần, hồ sơ, minh chứng.

Tại Mục III Phần II Đề án số 3656/ĐA-SGDĐT ngày 30/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định đơn vị cử viên chức tham dự 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp và viên chức chịu trách nhiệm về thành phần, giá trị sử dụng các tài liệu minh chứng trong hồ sơ 

đăng ký thăng hạng; trường hợp đã công bố kết quả thẩm định thì viên chức không được bổ sung các thành phần, tài liệu trong hồ sơ 

đã đăng ký.

Hiện nay, Sở GDĐT đã thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, ban hành Quyết định số 635/QĐ-SGDĐT ngày 27/4/2026 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục; báo cáo UBND tỉnh kết quả 

thực hiện tại Văn bản số 2329/BC-SGDĐT ngày 27/4/2026 của Sở GDĐT về việc báo cáo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức giáo dục vì vậy nội dung kiến nghị về việc đề nghị bổ sung minh chứng, hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức là không có cơ sở. Công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được thực hiện khi đơn vị có nhu 

cầu, trên cơ sở vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức theo quy định hiện hành. 

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp cùng UBND các xã, phường tiếp tục rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu xét thăng 

hạng (tại Văn bản số  3142/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu 

và đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cơ sở giáo dục năm 2026); xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về 

việc tiếp tục rà soát thực trạng đội ngũ, nhu cầu sử dụng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn (tại Văn bản số 3137/SGDĐT-TCCB ngày 01/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến tiếp tục thực hiện Đề án 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức); trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.
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